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MO PAU
1. Tong quan tinh hinh nghién ciu cua dé tai

1.1. Nghién ciru vé vai trd cia tac phdm véin hoc véi gido duc tré em

Téac gia Bui Thanh Truyén cho rang: “Vian hoc thiéu nhi I1a nhitng tac
phdm vin hoc ma nhan vat trung tdm 1a thiéu nhi hodc dwoc nhin bang déi mat
tré tho, v6i tat ca nhitng xic cam, tinh cam manh liét, tinh té, ngay tho, hon
nhién, dugc cac em thich tha, say mé va cd noi dung hudng dén viéc gido duc,
boi dudng tdm hon, dat nén moéng cho su hoan thién tinh cach cua cac em thudc
nhitng lta tudi khac nhau”. O ddy, tac gia di thong nhat hai khia canh cia van
hoc thiéu nhi 1a: tham my va gido duc. Mot sang tac van hoc thiéu nhi, theo 6ng,
phai 1a sang tac bang cai nhin tré tho va phai huéng téi viéc gido duc nhan cach
tré [2].

Theo tac gia Ha Nguyén Kim Giang, “van hoc ¢ chirc ning x3 hoi, tham
my to lon, cho nén TPVH dugc dua vao chuong trinh giao duc tré em” [3, tr.5-
6]. Tac gia LA Thi Bac Ly ciing da co6 nhitng loi nhan dinh vé vai trd cta van hoc
thiéu nhi: “van hoc thiéu nhi c6 vai tro quan trong d6i vai su hinh thanh va phét
trién toan dién nhan cach con ngudi ngay tir thué Au tho, 1a hanh trang cho moi
nguoi trén subt duong doi, boi 18 nhitng gi da lvu gitr duoc trong thoi nién thiéu
thuong rat khd phai mo. Vin hoc khdng chi gop phan bdi dudng tim hdn, nang
cao ning luc cam thy cai dep, ma con gidp cho tré phat trién tri tué, mo rong su
hiéu biét va hudng téi mot 16i song giau 10ng nhan &i” [4, tr.5]. Nhan dinh nay
dinh huéng cho GVMN va nhitng ngudi quan tim dén GDMN hiéu 13 hon vé
tim quan trong cua viéc st dung TPVH véi viéc gido duc tré mam non.

Vin hoc nudc ngoai cling ¢6 rat nhiéu tc gia quan tam viét cho thiéu nhi, dién
hinh 14 c&c truyén ngu ngdn cua Lep Tonxtdi, La Phéngten, truyén cé Grimm,
Andécxen, truyén ngan cua Peron,... [5, tr.170].

Lép Tonxtoi la nha van vi dai, nha tu tuong va cai cach giao duc Ién cua
nudc Nga, 6ng ciing c6 nhitng dong gop vao kho tang vin hoc thé gigi danh cho
thiéu nhi vai sb luong tac pham do so, dién hinh 1a Truyén ngu ngon. Céc tac
pham déu c6 tac dong sau sic ddi vai tam hon tré tho, mang dén cho cac em
nhitng bai hoc tri thuc, dao dtc, nhitng 101 khuyén vé cach ang xir, cach song
mét cach nhe nhang, d& hiéu, d& nhé nhu truyén Cdu bé chén ciru.

Truyén Ngu ngdn La Phéng-ten 1a biéu twong cua nén vian hoc Phép,
chinh cudc séng chan hoa véi thién nhién, gan giii voi dan thuong da khién cho
tho van ong gidu tinh din gian, giau chat tho ctia cudc séng. Cac cau chuyén cua
ong ca ngoi tri thdng minh, long nhan hau, phé phan thoi ki€éu cang cua bon quy
toc, thoi dao duc gia, thai do ninh trén nat dudi cta bon quan lai, tinh hiéu
thang, vi du truyén Ria va thg.



Truyén cé Andersen boc 16 mot kha nang ky la cua tri tudng tugng, thé
giéi xung quanh budc vao truyén ké cua 6ng that sinh dong. Nho tri tudng tuong
phong phi ky diéu, 6ng di sang tao ra nhitng cau chuyén hip dan, c6 ¥ nghia
SAu xa va sic cudn hat ky la véi tré em, gido duc cac em 1ong yéu thuong, biét
on va kinh trong éng ba cha me...

Truyén cé Grimm la mot suu tap 16n caa hai anh em ngudi Puc tén Jacob
Ludwig Karl Grimm va Wilhelm Karl Grimm, ho 13 nhitng nguoi danh nhiéu tam
huyét cho tré em. Tac pham Truyén cé Grimm cd anh huong sau rong dén nhiéu thé
hé va dugc coi 1a chuan muc cho truyén c6 tich thé giéi, gido duc tré em hoc tap su
thong minh, diing cam. .. va phé phan sy tham lam ich ky cua con nguoi.

1.2. Nghién ciru vé siz dung tac pham vin hoc trong giao duc tré mam non

Friedrich Froebel 1a mot triét gia vé gido duc, dng ndi tiéng nhat véi viec
khai sinh ra khai niém “tredng mam non”. Quan diém cua 6ng 13 “muc tiéu cua
gido duc pho cap 1a tao diéu kién cho moi tré em tro thanh mot nhan cach phat
trién cha khdng phai nhitng nam dau chuan bi cho tré mot chd dimg da dinh
truéc trong x& hoi hodc day cho ching mot nghé” . Piéu d6 giup cho GVMN
xac dinh rd rang hon viéc cung cap tri thic vé nghé nghiép cho tré khong phai 1a
day nghé cho tré ma chinh 1 su trau doi dao dtc va nhan cach cho tré, gidp tré
cam nhan duoc su lao ddng kho nhoc, vat va, tir d6 tré yéu lao dong va biét tran
trong cac nghé trong xa hoi.

Trong hoat dong nghién ctiru V& viéc cho tré kham pha nghé nghiép, mot
s6 trang web gi4o duc nhu Céng gido duc qudc té Ching chi truyén théng cua
Nga da cho thiy “viéc gigi thiéu dau tién vé thé gioi da dang va phong phu cua
cac nganh nghé dién ra ngay tir lea tudi mau gido. Can phai thim nhuan cho tré:
lam viéc 1a danh dy va can thiét d6i véi mdi nguoi, va céng viéc nio cling can
thiét va quan trong” . O day, ho cling nhan manh rang nhiém vu cua giéo vién Ia
khéng pham sai lam voi sy lya chon nghé nghiép, dam bao rang cong viéc
khéng phai 1a ganh nang ma 1a niém vui.

Téac gia Nguyén Thi Tuyét Nhung va Pham Thi Viét di dwa ra mot s6
nguyén tic khi lya chon nhitng TPVH dua vao giang day cho tré: “TPVH dugc
lya chon phai mang tinh vira stc: tic pham phai phu hop véi dac diém tam i,
sinh If cua tré & timg do tudi; TPVH duoc lya chon phai mang tinh gido duc: noi
dung cta cac tac pham ludn hudng tré téi nhitng vé dep dich thuc cia doi sdng
x& hoi, giup tré cam nhan dugc nét dep tuoi nguyén cua cac hién tugng thién
nhién..., thdng qua ndi dung tac pham gido duc tré theo Nam diéu Bac Ho day va
TPVH duoc lya chon phai mang tinh nghé thuat” [6, tr.13]. Cac nguyén tic nay
chinh 1a co s& dinh huéng cho viéc lya chon TPVH phu hop véi viéc giao duc
tré cua cdc GVMN.



Téc gia L& Thi Bac Ly da chi ra nhirg dic trung cua van hoc danh cho tré
em laa tudi MN va nhimg dic diém tam Ii cua tré co lién quan dén viéc tiép
nhan TPVH, vai tro cia vin hoc thiéu nhi véi viéc gido duc tré em lra tuéi MN
va Van dé st dung TPVH trong céc hoat dong ¢ trudng MN. Ba da c6 nhitng loi
nhic nhé cac GVMN trong viéc lya chon va sit dung TPVH thiéu nhi: “Nhin
chung, nhitng TPVH duoc lya chon dua vao chuong trinh “Cham soc, gido duc
mam non” déu la nhitng tdc pham c6 ndi dung va hinh thirc nghé thuat phu hop
VGi su tiép nhan cua tré. Tuy nhién, do co cdu cia chuong trinh, s6 luong tac
pham dugc dua vao chi c6 gigi han. Ban than céc cd gido MN phai ludn y thic
duoc sy can thiét cua viéc suwu tam, lya chon thém cac tdc pham khéc tir nhiéu
ngudn tu liéu dé c6 thé cho tré luon duoc tiép xuc véi cac tac pham méi & moi
lGc, moi noi. Bén canh d6, mot Van dé cling quan trong khéng kém l1a ban than
gido vién phai ren luyén k¥ nang doc, nang cao kha nang va trinh d6 cam thu
TPVH thi méi c6 thé truyén day duoc céi hay, cai dep cua tac pham téi tré” [4,
tr.78-79]. Pay 1a diéu hét strc y nghia gitp cho cac GVMN c¢6 thé lya chon, khai
thac va str dung cac TPVH mot cach phu hop trong qué trinh giao duc tré ¢
trudng Mam non.

2. Tinh cAp thiét cua dé tai

Nhu chung ta da biét rang, trong nganh giéo duc thi gido duc dao dtc cho
tré 14 mot b phan khéng thé thiéu duoc cua nén gido duc toan dién. Gido duc
dao duc c6 anh huong to I6n dén cac mat gido duc khac. Giéo duc hanh vi giao
tiép co vin hoa 1a mot bo phan cua gido duc dao dic cho tré. Va hon thé nita thi
trong giai doan hién nay, thuc trang tré c6 nhitng thai dé6 hanh vi giao tiép tng
xtr khong tét trong nha trudng dang 13 van dé dang lo ngai. Cong tac gido duc
hanh vi dao duc c6 vin hoa cho tré thi dang gap rat nhiéu kho khin trong viéc st
dung cac bién phap gido duc va phdi hop gitta nha truong va phu huynh. Tur
nhitng Ii do trén nén em chon dé tai : Gido duc hanh vi giao tiép c¢6 vin hoa cho
tré mau gido lon dé nghién cau mong muébn déng gép mot phan nao d6 vao viéc
gido duc hanh vi giao tiép c6 vin hoa cho tré duoc tt hon.

Khéng gidng nhu céc loai hinh nghé thuat khac, van hoc phan anh doi séng
bang chét liéu ngdn tir va bang hinh twong nghé thuat. Tré 5-6 tudi da st dung
thanh thao tiéng me dé trong sinh hoat hang ngay, tré s dung ngir &m va ngir
diéu mot cach phu hop véi noi dung giao tiép hay cau chuyén ma tré ké. Tré tho
vbn da sin trong dau tri tuong twong phong phd nén khi gap nhirng yéu tb ki ao,
dep d¢€ trong cac TPVH thi tri tudng tugng ¢ tré cang duge thang hoa, gitp céac
em phat trién tri tué va thuong thie cai dep, tam hon nhay cam, tinh té hon. Vin
hoc danh cho nhitng “ban doc dac biét” nay phu hop véi thi hiéu, voi tam Iy
nham hudng tré dat toi chan - thién - my va dac biét hon 1a gop phan phét trién
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nhan cach ban dau cho tré. Nhitng dic diém nay 1a mot loi thé dé tré tham gia
vao hoat dong lam quen véi TPVH. Tré mau gido chua biét doc van ban, cac em
tiép nhan TPVH qua trung gian 1a gido vién va nguoi I6n. Db véi tré miu gido
I6n, cac em d3 c6 kha ning suy nghi sdu vé noi dung TPVH va hiéu mot sé dic
trung cua hinh thie thé hién ndi dung. Tré co thé nhé duoc ndi dung céc truyén
ngan va ké lai duoc tac pham mot cach dién cam nho su giup d& cua gido vién,
ddng thoi tré ciing co thé dong kich duoc nhitng tac phim da dwgc nghe hay
duoc chuyén thé kich ban. Cac em thudc rat nhanh céc bai tho ¢6 van va doc lai
mét cach dién cam. Nho su phat trién cua tu duy, nhan thuac, tré c6 thé nhan xét,
danh gia tac pham, tir d6 tré phan biét dugc hinh tuong nghé thuat va yéu to
duoc tac gia thé hién trong tac pham.

Nhu ching ta da biét rang, trong nganh giao duc thi gio duc dao duc cho
tré 1a mot b phan khong thé thiéu duoc cua nén gido duc toan dién. Giao duc
dao dic c6 anh huong to 16n dén cac mat gido duc khac. Gido duc hanh vi giao
tiép c6 van hoa 1a mot bo phan cua gido duc dao dac cho tré. Va hon thé nita thi
trong giai doan hién nay, thuc trang tré c6 nhitng thai dé hanh vi giao tiép tng
xtr khdng tot trong nha truong dang 1a van dé dang lo ngai. Cong tac gido duc
hanh vi dao dtc c6 van hda cho tré thi dang gap rat nhiéu khé khin trong viéc sir
dung cé4c bién phép gido duc va phdi hop giita nha truong va phu huynh.

Xuat phét tir nhitng ly do trén, chdng t6i nghién ctu dé tai “Khai thac va st
dung tac pham van hoc gi4o duc ki ning giao tiép c6 vin hoa cho tré mau giao
5-6 tudi”.

3. Muc tiéu nghién cwu

Nghién ctru co so 1y luan vé viéc gido duc ki ning giao tiép c6 vin hoa
cho tré miu gido 5-6 tudi qua tac pham van hoc, tir d6 thuc hién khai thac va si
dung tac pham van hoc cho tré mau giao 5-6 tudi.
4. Poi tweng nghién ciru

Khai théc va str dung tac pham vin hoc gido duc ki ning giao tiép c6 vin
hoa cho tré mau gi&o 5-6 tudi.
5. Pham vi nghién ctru

- Nghién ctru thc pham vin hoc vé viéc gido duc ki ning giao tiép ¢ vin
hoa cho tré mau gi&o 5-6 tudi:

- Hoat dong: Lam quen véi tac pham van hoc

- Noi dung: Ki ning giao tiép c6 vin hoa cho tré mau giao

- Thoi gian nghién cau: thang 11 ndm 2022 dén thang 11 nim 2023
6. Cach tiép can va phwong phap nghién ciru
6.1. Cach tiép cdn

Tiép can tr ly thuyét -> ttng dung vao thuc tién

4



6.2. Phwong phdp nghién curu

- Phuong phép phan tich — tong hop 1y thuyét: Phan tich thong tin cac tai
lieu, phan tich gia tri gido duc ki ning giao tiép c6 van hoa cho tré qua tdc pham
vin hoc sau d6 tong hop thanh cac luan diém hoic noi dung giéo duc tré.

- Phuong phap phan loai va hé théng hoa ly thuyét: So sanh céc tai liéu,
tim ra diém gidng va khéac nhau cta céc tai liéu dé phan loai theo nhém

- Phuong phap cu thé hoa ly thuyét: Phan tich 1am rd 1i thuyét, minh hoa
bang cac vi du cu thé.

- Phuong phép gia thuyét: Dat gia thuyét vé viéc s dung hop ly tac pham
vian hoc c6 thé gilp tré phét trién ki nang giao tiép c6 vin hoa.

- Phuong phép chuyén gia: Xin y kién dinh huéng hoat dong nghién cau,
thao luan c4c van dé lién quan dén dé tai.



Chwong 1. CO SO Li LUAN CUA VIEC KHAI THAC VA SU DUNG
TAC PHAM VAN HQC GIAO DUC KY NANG GIAO TIEP CO VAN HOA
CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI

1.1. CAC KHAI NIEM
1.1.1. Tac pham vin hoc thiéu nhi

Céch hiéu van hoc thiéu nhi, theo Tur dién thuat ngir vin hoc: “Theo nghia
hep, van hoc thiéu nhi gdm nhirng tac pham vin hoc hoic phd cap khoa hoc
danh riéng cho thiéu nhi. Tuy vy, khéi niém vin hoc thiéu nhi ciing thuong bao
gom mot pham vi rong rai nhitng tdc pham vin hoc thong thudng (cho ngudi
I6n) da di vao pham vi doc cta thiéu nhi, nhu Pon Ki-hd-té cua M. Xéc-van-tex,
Ro-bin-xon Co-ru-xé ctua .Di-phd, Gu-li-vo du ki ctua Gi.Xuyp-to, Tap 1éu cua
bac Tém cua H.Bi-so — Xtau...”. Nhu vy, thuat ngit vin hoc thiéu nhi duoc néu
ra trong cudn Tur dién thuat ngir van hoc van chua dua ra mot khai niém hay
dinh nghia cu thé vé van hoc thiéu nhi ma chi giéi han nhiing “loai” tac phém
duoc goi 1a van hoc thiéu nhi, bao géom ca nhitng tac pham khéng thuoc vé vin
hoc ma thudc vé khoa hoc phé cap.

Khai niém vin hoc thiéu nhi dugc nhan dién & nhiéu goc do: chu thé sang
tac, nhan vat trung tdm, muc dich sang tac, doi twong tiép nhan... Cu thé, “Van
hoc thiéu nhi" bao gém:

MJdi tac pham duoc nha sang tao ra véi muc dich gido duc, boi dudng tam
hon, tinh cach cho thiéu nhi. Nhan vat trung tm cua n6 1a thiéu nhi, va d6i khi
cling 1a ngudi 160, hoic 1a mot con gio, mot loai vat, mot 6 vat, mot cai cay...
Téc gia ctia van hoc thiéu nhi khong chi 1 chinh cic em ma ciing 13 cac nha vin
thudc moi lra tudi. Nhirng tdc pham ma thiéu nhi thich tha tim doc. Boi vi cac
em da tim thay trong d6 cach nghi cach cam cliing nhirng hanh dong gan giii véi
cach nghi cach cam va cach hanh dong cua chinh cac em, hon thé, c4c em con
tim dugc & trong d6 mot loi nhic nho, mot su ran day, véi nhiing nguén dong
vién khich 1&, nhitng su dan dat y nhi, b6 ich... trong qua trinh hoan thién tinh
cach cua minh. Nhu thé, vin hoc thiéu nhi 1a ngudi ban théng minh va man cam
cua thiéu nhi”.

Khai niém vin hoc thiéu nhi cu thé hon nira: “Vian hoc thiéu nhi hay vin
hoc danh cho tré em Ia cac tac pham vin hoc danh cho doc gia va thinh gia dén
khoang mudi hai tudi va thudng c6 tranh minh hoa. Thuat ngit nay dugc dung
v6i nhiéu nghia, d6i khi co loai trir cac loai truyén vién tuéng cho tudi méi 16n,
cac sach truyén hai hudc hoic cac thé loai khac. Van hoc thiéu nhi c6 thé 1a
nhitng tdc pham do tré em (thiéu nhi) viét, nhitng tdc pham viét cho tré em,
nhitng tac pham duoc chon viét cho tré em hoic nhitng tac pham duoc tré em
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lya chon”. “Vin hoc thiéu nhi khong c6 dinh nghia duy nhét duoc st dung rong
rai. N6 c6 thé dugc dinh nghia rong 1a bat ctr diéu gi ma tré em doc, hay cu thé
hon vin hoc thiéu nhi cé thé Ia tiéu thuyét, phi tiéu thuyét, tho, hay phim truyén
hinh danh cho tré em va nhiing ngudi tré tudi doc” [7, tr10].

Nhu véy, dé tai sir dung khai niém sau: Tac phdm véin hoc thiéu nhi 1a nhing
tac pham vin hoc ma nhan vt trung tm hogc 1a thiéu nhi, hodc la nguoi lon,
hodc la con ngwoi, hodc 14 thé gidi tw nhién... nhung dwoc nhin bang déi mat tré
tho, cé ndi dung gan gili, quen thuéc Véi von trai nghiém cua tré, diroc cac em
thich th(, say mé va c6 tac dung hoan thién dao dirc, tam hén cho tré [9, tr.8].
1.1.2. K§ ning giao tiép c¢6 vin hoa ciia tré mau gido 5-6 tuoi

- K§ ndng

K7 nang la nang lyc thuc hién ¢ hi¢u qua hanh dong trén co so biét tri
thuec, phuong thuc thuc hién hanh dong va sy van dung tri thazc, kinh nghiém
phU hop Véi diéu kién hoan canh cia con nguoi [7, tr.23]

- K§ ning giao tiép

Téc gia Hoang Anh quan niém k¥ ning giao tiép 1a nang lyc cia con nguoi
biéu hién trong qua trinh giao tiép, 1a cac kha ning sir dung hop 1y cac phuong
tién ngdn ngit va phi ngdn ngit, 1a hé théng céac thao tac cir chi, diéu b hanh vi
duoc chu thé giao tiép phéi hop hai hoa [10]. Duéi goc dd nhin nhan kha ning
tri giac nhing biéu hién bén ngoai va nhitng dién bién bén trong cua hién
tugng... tic gia Ngd Cong Hoan d3 coi k¥ ning giao tiép "1a kha ning tri giac
hiéu duoc nhitng biéu hién bén ngoai ciing nhu nhitng dién bién bén trong cua
cac hién tuong, trang thai, pham chat tam Iy cua d6i twong giao tiép™ [11]. Trong
thue té, k§ ning giao tiép cua con nguoi khéng chi phu thudc vao phuong tién
giao tiép ma nod phu thudc kha nhiéu vao vén séng, von kinh nghiém cua cé
nhan, phu thudc vao nhitng nét vin hoa dic trung ving mién ma nguoi d6 sinh
s6ng, ¢6 khi con chiu anh huong cua su gido duc, quan ly cua gia dinh.

Nhu vay, ky ning giao tiép ctia mdi ngudi bao ham ca kha ning chu thé
van dung von tri thac, vén kinh nghiém cua ban than, ca kha ning diéu khién
d6i tugng giao tiép. O day, k¥ ning giao tiép duoc hiéu la nhém k¥ ning hd trg
cho ngudi giao tiép nham thyc hién cé hiéu qua hoat dong giao tiép trong xa hoi.
Trong x& hoi va trong hoat dong giao tiép ciia con ngudi, Kk ning giao tiép
chinh 1a kha ning sir dung ngdn ngit va kha ning biéu cam cta con ngudi, Vi
su phéi hop hai hoa gitra 101 n6i va cir chi caa chi thé va doi tugng giao tiép. Tur
nhitng quan niém khac nhau vé giao tiép, ki ning giao tiép, ching tdi hiéu giao
tiép 14 mot hién tugng tdm Iy rat phic tap vé nhiéu mat va nhiéu cip do khac
nhau, 1a su tiép xdc tam Iy gitta nguoi v6i ngudi, thong qua d6 con ngudi trao
d6i vai nhau vé théng tin, vé cam xuc, tri giac 1an nhau, anh hudng tac dong qua
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lai v6i nhau. Dé giao tiép cd hiéu qua doi hoi mdi nguoi phai c6 ki ning giao
tiép. D6 1a toan bo thao téc, cir chi... trong hoat dong giao tiép.

Vay, ky nang giao tié}y la nang lyc thuc hiégn cd hiéu qua hanh déng giao
tiép trén co so van dung tri thirc, phirong tién ngdn nga va phi ngén ngir dé trao
doi théng tin, tw twong, tinh cdm véi doi tirong giao tiép phi hop véi diéu kién
hoan canh cua con nguoi.

N6i mot cach khéc, ki ning giao tiép 1a toan bo nhitng thao tac, ct chi, thai
d6, ngdn ngir dugc phdi hop hai hod, hop ly cua c& nhan vai ca nhan hay ca
nhan vai mot nhom x& hoi nham diéu khién, diéu chinh dbi tuong giao tiép dé
thuc hién muc dich giao tiép.

Ban chat cua ky ning giao tiép 1a su phdi hop phuc tap gitra chuan muc
hanh vi x& hoi cia c& nhan vai sy van dong cua co thé (co mit: anh mat, nu
cudi, moi..., dong tac tay, chan, dau vai, co, tu thé van dong) va ngbn ngir. Su
phdi hop hai hoa, hop 1i mang mét ndi dung thong tin nhat dinh, pht hop véi
muc dich giao tiép va mang lai hiéu qua trong qué trinh giao tiép.

K§ niang giao tiép duoc tién hanh bang cac con duong:

+ Rén luyén qua tiép xdc vai moi ngudi xung quanh

+ Tich lily nhirng kinh nghiém qua tham gia cac méi quan hé xa hoi

+ Tiép thu nhitng théi quan ang xt duoc xay dung trong gia dinh [6; tr15]

- Ki ning giao tiép ¢ vin hoa

Vin ho4 13 tong thé céc gia tri phic hop cac mat tinh cam, tri thirc, vat chat
va tinh than cta mét xa hi, bao gdm ca phuong thirc séng, cac quyén co ban,
nhitng truyén théng. Hanh vi giao tiép c6 vian hoa 13 mot loai hanh vi vin hoa,
hanh vi dao dtc cua con ngudi biéu hién cach giao tiép cua con ngudi chia
dung cac gia tri van hoa chuan myuc ma cot 16i 1a cac gia tri dao duc va tham my,
dugc thuc hién theo nhitng quy tac giao tiép tng xu xa hoi, thong qua ciing cach
hanh vi, ctr chi cach ndi viét va nhiing k§ nang giao tiép, tuan theo cac chuan
muc van hoa xa hoi [12].

Vay, ky ndng giao tiép c6 vin hod la nang Iyc thyc hién ¢ hiéu qua hanh
déng giao tiép trén co sé hiéu biét cac gia tri van hod chudn myc diroc thyc
hién theo nhizng quy tdc giao tiép ing i X& héi qua phwong tién ngdn ngir va
phi ngdn ngit dé trao déi théng tin, tr teong, tinh cam véi doi tuwong giao tiép
phU hop Véi diéu kién hoan cdanh ciia con nguoi.

K§ ning giao tiép c6 van hoa gdm cé&c k¥ nang thanh phan nhu sau:

+ Ky nang st dung ngbn ngit ¢6 van hoa.

+ K¥ ning thé hién ct chi, diéu bo c¢6 van hoa.

+ Ky nang an mac trang phuc cé van hoa [12].



- Ki niing giao tiép c6 vin hoa cia tré MG 5-6 tudi

Tir cac khai niém trén, ching t6i cho rang ky ndng giao tiép ¢ van hod cua
tré MG 5-6 tudi la ndng Iyc thyec hién c6 hiéu qua hanh dong giao tiép trén co
s¢ hiéu biét cac gia tri vin hod chudn muc dwoc thuc hién theo nhizng quy tdc
giao tiép #ng xi x& héi qua phuwong tién ngdn ngir va phi ngdn ngir dé trao doi
théng tin, tw twong, tinh cam véi déi tirong giao tiép phi hop véi diéu kién hoan
canh cua tre.

Ki ning giao tiép c6 vin hoa cuia tré MG 5-6 tudi ¢6 biéu hién nhu sau:

- K¥ nang st dung ngon ngir ¢c6 van hoa: Tré phat &m r6 rang, mach lac;
ngit diéu nhe nhang, vui vé, m &p; ngbn tir dung chuan myc; biét thua giri, cam
on, xin 19i... diing muyc.

- K¥ nang thé hién ctr chi, diéu bo c6 van hod: Tré thé hién cir chi diéu bo
tu nhién, gian di, hon nhién, cai mé, than mat, gan gii, 18 phép...

- K¥ ndng an mac trang phuc cé van hoa: Tré an mac gon gang phu hop voi
hoat dong, gidi tinh va thoi tiét.

1.2. PACPIEM KY NANG GIAO TIEP CO VAN HOA CUA TRE MAU GIAO 5-6 TUOI
1.2.1. Pic diém tam ly cia tré mau giao 5-6 tudi

* Tinh khong chu dinh trong hoat dong tam li

Mot trong nhitng nét tdm 1i dic trung ctia tré mau gido la tinh khdng cha
dinh trong hoat dong tam ly, tac la cac hién tugng tam i xay ra khong co su
tham gia cua y thtc, tré khéng dit ra nhiém vu hay ké hoach tir trude dé tién
hanh hoat dong néi chung. Cac qua trinh tam Iy cua tré mau gido déu mang tinh
khong chu dinh. Tré thich thi chd y, thich thi nhé, khong thich thi théi. Toan bo
hoat dong va phuong phap day tré ¢ la tudi mau gido nay déu phai chir y dén
yéu t6 khong chi dinh nay. Hoat dong vui choi cling mang tinh khong bét budc,
tirc la tré thich thi tham gia, khong thich thi khong choi. Moi sy ép budc qua tro
choi déu dan dén su phan tac dung cua tro choi. Néu trong hoat dong vui choi
tré khdng hoa hop vai ban ma tré tir bo cude choi, thi ¢ gido ciing khong thé ép
tré choi [6, tr45].
* Tinh hinh tugng trong hoat dong tam |Ii.

Cung voi sy phét trién va sy hoan thién dan caa hoat dong vui choi ciing
nhu cac hoat dong (hoat dong tao hinh, ké chuyén, doc tho...) von biéu tuong
cua tré ngay cang phong phu hon rat nhiéu va chic niang ki hiéu tuong trung
dugc phét trién. Tu duy truc quan hinh twong, tri nhé hinh twong phét trién
manh & giai doan ndy. Sy phét trién manh cua tinh hinh tuong sé tao diéu kién
thuan lgi cho tré cam thu nhirng hinh twong nghé thuat trong céc tac pham vin
hoc va cac hién tugng ngon ngt [6, tr45].



Tinh hinh twong trong hoat dong tam 1i da gitp tré c6 thé choi duogc tét va
s&ng tao qua trd choi, khi sim vai ma minh dam nhan va hoat dong cua vai. Néu
hanh dong cua vai qua trd choi DPVTCPD. Diéu d6 khién hoat dong cua tré trong
vai ¢ dam nhan khoéng qua 1¢ thudc vao do vat va do d6 tré s& gap kho khian hon
trong qué trinh tham gia choi cung cac ban. C6 thé néi, tinh hinh tugng phat
trién tét s& gidp tré tham gia choi cung cac ban, gilp tré thuc hién nhiing ky
ning choi dé dang hon [6, tr46].

* Tinh dong cam va d& xtc cam.

O Ia tudi mam non thi tinh xdc cam tinh cam noi troi trong tat ca cac mat
hoat dong tam Ii. So véi tré em & lta tudi nha tré thi tré mau gido rat muén duoc
yéu thuong, khen ngoi va lo s¢ trudc nhitng thai do tho o lanh nhat cta nhirng
ngudi xung quanh. N6 thuc sy vui khi dugce nguoi 16n va ban bé yéu mén khen
ngoi, va ciing thuc su budn ba khi bi tay chay. Tré khéng nhitng chi ¢6 nhu cau
duoc yéu thuong ma con cd nhu cau yéu thuong ngudi khac nira. Tré lubn cd
gang dong Vvién an ui, chia sé nhitng tinh cam cta minh va&i nhitng ngudi xung
quanh. Pay chinh 13 giai doan rat tot dé phat trién kha nang déng cam o tré.

Tinh cam cua tré dic biét 1a tinh déng cam va dé xuc cam phat trién 1a thoi
diém thuan loi dé gido duc long nhan &i cho tré. Céc loai tinh cam bac cao nhu
tinh cam tri tué, tinh cam dao d&c va tinh cam thaAm mi cling phat trién manh &
giai doan ndy. Hoat dong vui choi, dac biét 13 try choi dong vai theo chu dé sé
tao diéu kién cho tré nhitng trang théi tinh cam khac nhau, bai vi tinh cam véi
con nguoi chi nay sinh trong quan hé nguoi nguoi [6, tr46].

* “Duy ki” — mot nét tdm Ii con iéu hién & lta tudi mau gido.

Duy ki” 13 dic diém tam 1i dic trung cho tré & d6 tudi nho hon, tuy nhién
né van con anh hudng téi cac hoat déng cua tré & lta tudi mau gido va van dé lai
dau an tam Ii trong céc hoat dong ctia minh. “Duy ki” tic 1a dua tré chua phan
biét dugc dau la tinh khach quan cta su vat hién tugng, dau la tinh chu quan caa
ban than minh, hay néi cach khac chua phan biét yéu té chu thé va khéach thé cua
hoat dong. tré chua nhan rd dau 1a ¥ mudn nhu cau cha quan, dau 1a nhitng quy
tac luat 16 x& hoi ma tré phai tudn theo. Diéu ndy dé& dan dén sy hinh thanh tinh
ich ki (tré chi nghi dén viéc thoa man nhu cau cta ban than. Tuy nhién “duy ki”
s& giam dan theo nim thang, néu c6 su gi4o duc thi “duy ki” s& it c6 nguy co
bién thanh su ich ki.

“Duy ki” anh huong nhiéu dén quan hé cua tré trong hoat dong vui choi.
Nhiéu tré ludn tranh chap dd choi ctia ban, bat cac ban phai thoa man nhitng nhu
cau cua minh, mac du d6i khi nhitng doi hoi y rat vo li. Bé “duy ki” khong trd
thanh nguy@n nhan chinh ciia xung dot, phai phat trién kha ning ty y thirc cua
tré [13, tr33].
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1.2.2. Pic diém giao tiép cuaa tré miu giéo 5-6 tudi

Nho sy phét trién nhanh vé mat ngdn ngir ma tré 5 — 6 tudi da c6 thé giao
tiép kha tu tin trong cudc séng. Pidu d6 biéu hién & nhirng dic diém sau:

Vi von tir giao dong tir 3500 dén 4500 tir, tré da co thé dung tir phi hop
vGi noi dung, hoan canh va déi tugng giao tiép, dac biét 1a tré di c6 kha ning
nhan biét dugc nhitng sic thai biéu cam cua loi ndi (vui, budn, tac gian, ngac
nhién, so hai,...).

Tré da c6 thé dién dat duoc nhitng xdc cam, nhu cau, y nghi va hiéu biét
ctia minh qua loi néi, biét st dung 101 n6i dé chi dan nhitng van dé don gian cho
ngudi khac hiéu va nguoc lai ¢6 thé hiéu nhitng chi dan vé nhiing van dé don
gian qua loi noi, hoac ctr chi hanh dong [13; tr33].

O nhiing tré duoc chd y rén luyén vé mat giao tiép da co thé st dung kha
hiéu qua phuong tién giao tiép phi ngdn tir (ctr chi, &nh mat, nét mat, giong
noi,...). Hon nira, néu dugc chd y gido duc, tré di cé thé thyc hién dugc nhiing
quy tac giao tiép thong thudng nhu gip nguoi 16n, gap thay co thi chao hoi I8
phép, ngudi 16n dua cho thir gi thi phai xin bang hai tay,...

Mic dil ¢6 thé tré chua hiéu duoc SAu sac y nghia ctia nhitng hanh vi giao
tiép, song tré hoan toan co thé thuc hién duoc chuan vé mat hanh vi trong qué
trinh giao tiép néu méi trudng giao tiép quanh tré chi chira dung nhitng nét dep
ctia vin hoa giao tiép va tré nhan dugc sy quan tdm gi4o duc thoa dang cua gia
dinh, nha truong va toan xa hoi [13; tr33].

Néu duoc gido duc dung huéng, giao tiép cua tré 5 — 6 tudi con c6 mot sb
dic diém sau:

- Tré 5 — 6 tudi dé dang thiét lap nhitng méi quan hé giao tiép véi nhitng
ngudi xung quanh khéng phan biét tudi tac, dia vi xa hoi, kinh té. C6 thé noi tré
thiét 1ap quan hé giao tiép rat hon nhién, vo tu khong dé y dén xuat than cua ddi
tugng giao tiép. Tuy nhién, tré da budc dau biét d¢é y dén sg thich, thoi quen,
tinh cach caa ddi tugng giao tiép nén trong nhimng truong hop ddi tugng giao
tiép c6 biéu hién anh hudng toi sy an toan cua tré (nhu doa nat, tréu troc,...) thi
tré s& khong thich giao tiép voi ddi tugng do.

Trong nhitng tinh huéng nhét dinh (tinh hudéng ma tré thich giao tiép) tré dé
dang thay d6i y kién, thai do ctia minh dé nhan dugc sy dong tinh cta d6i tuong
giao tiép - biéu hién cua tinh thién chi trong giao tiép.

Trong qua trinh giao tiép, tré 5 — 6 tudi da biét cam théng voi nguoi, sin
sang gitp d& nguoi khéc, biét nhudng nhin ban choi - dbi tueong giao tiép.

Dic biét 1a xdc cam, tinh cam cua tré thudng duoc biéu hién mot cach chan
that trong qué trinh giao tiép.

Tinh tich cuc giao tiép cua tré ciing duoc phat trién
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Trong lta tudi mau gido c6 su thay d6i manh trong ndi dung va hinh thac
cua tinh tich cuc giao tiép voi nguoi khic va trong thai do déi vai chinh ban
than. Nhu cau quan hé véi nguoi 1on, dac biét véi nhitng ngudi ¢6 quan hé gan
giii v6i cac em duoc hinh thanh va phét trién rat sém ¢ tré ngay tur I0c tré tudi
con rat nho tré da luén mudn duoc giao tiép véi me. Me, co gido trude hét 1a
ngudi thoa man nhitng nhu cau thiét yéu nhat. Mac du ¢ tré mau gi4o van cé
méi quan hé ay (6 nhitng nhdm nho), nhung quan hé ndy ngay cang nho dan so
v6i hang thi nhat dinh cua tré véi nguoi 16n. Gid day tré ¢d thé tu lam duoc
nhiéu céi va khong can thudng xuyén c6 ngudi 16n bao trg, nhung tré ludn muébn
dugc nguoi lon quan tam, chu y.

Pong co chil yéu kich thich tré giao tiép voi nguoi 16n 1a noi dung cia sy
giao tiép ay. Tré som phat hién ra nguoi 16n biét nhiéu, lam dwoc nhiéu thir va
c6 thé chi bao day dd moi thir. Cac em ciing biét phan biét ai dung ai sai. Nguoi
I6n cAm doan va cho phép, cau kinh va diu dang, yéu cau va khen ngoi. Sy bat
chudc cac hanh vi nay dién ra & mic d6 cao hon tré ¢ tudi nha tré, va da mang
tinh chat c6 cha dinh. Su bat chuéc ngudi 16n, hanh dong cta ho va sau dé bat
chuéc mdi quan hé qua lai giita nguoi 16n va nhitng nguoi khac, biéu hién r rét
trong céac tro choi dong vai cua tré mau giao (F.l. Fratkina, D.B. Enconin, R.I.
Jukopxkaxi, D.V. Metgeritxkaia, R.M. Rimuaro, 1.G. Xamdrukdva, A.V.
Tserokdp) [14].

Cac cong trinh nghién cau chi ra rang tro choi cua tré phan anh hoat dong
lao ddng, cach séng va méi quan hé qua lai cua ngudi I6n.

Nhu cau quan hé vé&i ban cang phat trién, khéng chi quan hé véi nguoi 16n
thay d6i ma ca mdi quan hé qua lai gitra tré mau gido va ban cing tudi ciing tudi
cling thay d6i. Tré muén choi v&i cac ban khéc, tré & cudi tudi mau gido noi
chung khdng thé choi mot minh: né mubn ké mot diéu gi d6 cho ban nghe, cing
cac em thuc hién mot sé viéc gi d6 da dugc giao. Niém vui dugc clng lam clng
choi v6i ban 1am nay sinh mdi quan hé gitta cac em, tinh ban va mam méng cua
tinh ban (A.V. Bulatbva, V.A. Xukhdémlinxki, A.l. Arjandva, E.I. Kuntsiuxkaia
M.I. Timdsenkod v..v..). Cac em quan tdm lan nhau, khong cé nhau thi budn,
gang gilp ban, chl y téi cac em bé hon. Kinh nghiém séng do mdi em thu thap
dugc tao diéu kién hinh thanh cac nhém nho) [15].

Tinh tich cyc giao tiép cua tré ciing nhu hoat dong nhan thic cua tré mau
gido da budc dau co tinh chat chu dinh, c6 dinh huéng. Nho vao céc qui tic co
gido diéu chinh hanh vi cua tré. V.A.Gorbatséva dd chi ra mot cach dang tin
rang viéc dua vao cudc sdng cua tré mot chuong trinh nhitng yéu cau cé tinh
toan can than, nhirng yéu cau qui dinh hanh vi caa tré (IGc ngdi ¢ ban in vao chd
ngu hay trong phong hoc), trong mot mic dang ké quyét dinh hanh dong cua tré
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trong nhirng diéu kién cu thé trong doi séng cua ching. Nhung diéu quan trong
la céc quy tic Ay tro thanh co so dé tré danh gia hanh dong va pham chét cua tre,
hanh dong va pham chit cua cac tré khac, ciing nhu cac mdi quan hé qua lai cua
ban than trong 16p) [14]

Nhu vay la qui tic hanh vi do ngudi 16n dé ra va viéc kiém tra déu dan, ky
ludng xem tat ca cac em hang ngay thuc hién nhu thé ndo khién cho qui tic hanh
vi ay thanh cai diéu khién hanh vi cua tre.

Cong trinh nghién ciu cua V.A. Gorbatséva ciling cho hay la viéc thuong
xuyén cang ¢ bang 1oi khen khi tré c6 thuc hién hay ché Itc tré khong thuc
hién mot qui tic ndo d6 ma cac em da biét khién cho tré biét danh gia tuong tng
tir thai do d6 biéu hién trong thai d6 dbi vai cac ban ti dbi vai ban than.

1.3. TAC PHAM VAN HQC DANH CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI
1.3.1. Mt s6 dic trung co ban cia tac pham vin hoc thiéu nhi

Thi nhat, Vian hoc thiéu nhi hét sitc da dang vé thé loai, phong pht vé noi
dung, nhiéu sic mau vé hinh thtc, tir nhitng bai déng dao, nhitng 1oi ru, cau
chuyén ngu ngén... cho dén nhiing truyén ngan, nhitng vo kich hién dai... Su
da dang nay mot phan 1a do su chi phdi bai doi tuong viét cho tré em: N6 c6
thé 1a sang tac cua nguoi 16n nhung van duoc tré em yéu thich, nhitng tac
pham cua ngudi 16n danh riéng cho tré em va nhitng cau chuyén, bai tho do
chinh cac em viét..

Thr hai, van hoc thiéu nhi 1a mot loai vin hoc, hon nita 12 mét loai vin hoc
dac biét. Van hoc thiéu nhi dU nhiéu hay it thi van 12 mét phan khéng thé thiéu
ctia bat ki nén vin hoc dan toc ndo. Su dic biét cua loai van hoc nay chinh 13 &
dbi turong da dugc thé hién ngay trong noi ham thuat ngir: thiéu nhi. Vin hoc
thiéu nhi ¢6 1& nén duoc hiéu mot cach rong rai 1a nhitng tdc pham vin hoc viét
cho thiéu nhi, ca nhitng thc pham vin hoc do thiéu nhi sang tao hoic nhing tac
pham phu hop Vvéi laa tudi thiéu nhi, viét vé thiéu nhi. Puoc thiéu nhi yéu quy,
tim doc [6, tr76].

Thi ba, tinh gido duc trong van hoc thiéu nhi: Vi nhitng tac pham vin hoc
thiéu nhi sang tac boi nguoi 16n thi gido duc 1a tiéu chi hang dau cua mot tac
pham vin hoc thiéu nhi ciing nhu dé danh gia mot tac pham van hoc thiéu nhi.
Péi voi nhitng tdc pham van hoc thiéu nhi viét bai chinh lta tudi thiéu nhi thi
tinh gi4o duc chua duoc cac em y thie dé dua vao tic pham. Tuy nhién, mot tac
pham vin hoc thiéu nhi thyc thu phai Ia tic phim ma “tré em khen hay, nguoi
I6n khen t6t”. Tinh gido duc, vi vy, dugc coi 1a mot trong nhitng dic trung co
ban nhat c6 tinh séng con voi vian hoc thiéu nhi. Van hoc thiéu nhi c6 vai tro to
I6n trong viéc gido duc toan dién nhan cach tré em, vé ca dao duc, tri tué va
thAm mi. Tré em ludn mang theo nhiing hinh anh, udc mo, nhitng an tugng tir
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nhitng trang sach ma chang di doc vao twong lai. Sy tac dong sau xa, bén viing
ay cua tac pham vin hoc vao cudc doi tré em doi hoi ngudi cam but cho cac em
phai c6 y thic trach nhiém 16n lao. Chic niang gido duc, Vi thé, cang c6 y nghia
v6i doc gia nho tudi, nhitng tac pham viét cho thiéu nhi can c6 sy tham gia cua
cac nha vin yéu nghé, mén tré. Do 1a nhimg ngudi giau nhiét huyét, gop phan
xay dung nén bo phan vin hoc quan trong trong nén vin hoc néi chung. Chu
tich hoi nha van nuéc Cong hoa Xo Viét lién bang Nga, bi thu lanh dao hoi nha
van Lién X6 — nha vian Xecgay Mikhancop di viét: “That vay, twong lai cua
nhan loai tay thuoc nhiéu & 1i twong va dao duc cua ching ta s& gieo trong vao
thé hé dang 1én. Kha niang gido duc to 16n cia sach vin hoc thi ai cling 15...
Tinh gido dyc 1a nét ndi bat, 1a yéu té quan trong song néu qua coi trong dicu dé
thi e rang s& 1am mat di chat vin hoc trong tac pham, luc d6 s& khdng con 1a tac
pham vin hoc thiéu nhi nita ma sé tro thanh tac pham gido duc dé gay nham
chéan cho céc em khi quéa nang vé chirc nang [6; tr76].

Thi tu, minh hoa trong tdc pham vin hoc thiéu nhi: trong cac tac pham van
hoc thiéu nhi thuong ¢ minh hoa bang tranh dé thu hit tré em hon, ting tinh
sinh dong cho tac pham. Tiéu biéu nhu cip d6i hoa si — nha vin Jean Jacques
Semplé va Renné Goscinny véi Nhéc Nicolas (Le Petit Nicolas), P& Hoang
Tuong — Nguyén Nhat Anh trong nhiéu tac pham. Pic trung nay xuat phat tir
dic diém tam 1i va la tudi thiéu nhi. Lta tudi thiéu nhi cha yéu tu duy bang
hinh tugng, thuong bi hap dan bai nhitng duong nét, hinh khéi, mau sac, vi vay
viéc minh hoa cho tac pham van hoc thiéu nhi s& 1am tang sic manh cua nghé
thuat ngén tir, gilp thiéu nhi dén véi cau chix va linh héi tic pham dé dang hon
cling nhu tic pham s& dé lai 4n twong sdu ddm hon trong cac em [6, tr.76].

Tht ndm, van hoc thiéu nhi thuong giau yéu té tudong tuong. Truyén viét
cho thiéu nhi khéng gidng truyén viét cho nguoi I6n. Doc gia lta tudi nay bé
nho, mong manh nén can c6 nhitng tac pham phu hop véi tam sinh 1i cac em.
Theo Van Thanh: “Chung t6i cho rang van hoc thiéu nhi can nhiéu cach diéu,
khoa trwong, nhiéu mo mong, tudng twong tan bao hon nita. Khong phai nhiing
tudng tuwong vién vong tach roi hién thuc, di sdu vao hién thuc moét cach khai
quat hon, ban chat hon. Di mo mong dén day, i xa vé qua khar hay vién tuong
dén tuong lai thi noi khoi dau va chd dén cudi cling cua ching ta van la sy chan
that cia ngay hom nay” [6; tr76].

1.3.2. Pic diém caa tré mau gido 5-6 tudi lién quan dén viéc tiép nhan tac
pham vin hoc

a. Diic diém tam sinh Ii cia tré 5-6 tudi

* Pac diem sinh 1i
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Hé thong tin hiéu 2 (ngdn ngir) phét trién rat nhanh nén cac phan xa c6
diéu kién hinh thanh sém, phong pht va bén viing hon. Tré 5-6 tudi da sir dung
thanh thao tiéng me dé trong sinh hoat hang ngay.

Thet nhat, tré da nam viing dwoc ngir @m va ngir diéu khi sz dung tiéng
me dé, do viéc giao tiép bang ngbn ngit duoc mé rong trong, tai am vi duoc rén
luyén thuong xuyén dé tiép nhan cac ngit 4m khi nghe ngudi 16n néi, mat khac
co quan phat Am di truéng thanh gidp tré phat Am tuong ddi chuan. Tré ciing da
biét str dung ngit diéu mot cach phi hop véi ndi dung giao tiép hay noi dung cua
cau chuyén ma tré ké.

Thit hai, phéat trién von tir va co cau ngi phap. Von tir tré 5-6 tudi tich
lity duoc kha phong pht khdng nhiing chi vé danh tir ma ca vé dong ti, tinh tir,
lién tir... Tré nam duoc nhirng tir trong tiéng me dé du dé dién dat cac mat trong
doi séng hang ngay.

Ther ba, s phét trien ngdn ngiz mach lac rd rang nhat so vai cac lra tudi
truéc, the hién & viéc tré cd thé dién dat cho nguoi xung quanh hiéu nhiing
mong mudn, nhitng hiéu biét cua tré; xuat hién ngbn ngit bén trong nén tu duy
triru tuong dan hinh thanh. Do vay, tré dé dang tiép xtc (nghe doc, ké&; xem va
nghe biéu di&n) tac pham van hoc, ghi nhé tac pham va thé hién lai tac pham.

Tuy nhién, do nhip tim, nhip thé nhanh, hoi thé ngan hon ngudi 16n nén tré
chi d& nhd va thé hién lai nhitng cau tho (truyén) ngan gon, c6 tinh nhip diéu
[16, tr.19].

* Pdc diem tam li

Tré 5-6 tudi dan 6n dinh kha ning tap trung chl y, it bi chi phdi bai cac
tac dong bén ngoai, tdm Ii cua tré c6 nhitng dic trung phu hop véi viéc tiép nhan
TPVH:

Thit nhat, tré giau xic cam, tinh cam. Tré 0-6 tudi, xUc cam, tinh cam
thng tri hau hét cac mat trong hoat déng tdm Iy cua tré nén nhan thic cua tré
cling mang mau sic cam xdc. Tré ludn quan tim dén moi nguoi, moi vat xung
quanh va ciing luén mudn dugc quan tam, yéu quy. Tré dic biét nhay cam truéc
su d6i thay ¢ xung quanh va xuc dong, ngd ngang truéc nhitng diéu tuong
chung bé nho, Vi du: B6 ding bang cac dd choi mém, an toan cho tré khi sir
dung ma no6 con mang lai cho tré nhiting trai nghiém khi dugc dong vai vao cac
nhan vat trong chuyén. Tir nhitng nhan vat d6 tré thiy duoc cam xdc cua nhan
vat, thdy duoc cam x(c ctia minh khi biét cam théng, ddng cam véi nhan vat.

Tré dé hoa than vao nhan vat, c6 phan ang tryc tiép, tic thoi (khoc, cudi,
vui, budn...) khi tiép xtc véi tac pham. Nhitng biéu cam nay cang manh mé hon
néu c6 su déng cam cua ngudi 16n. Do vay, ngdn ngi, nét mit, cir chi, diéu bo

15



ctia ngudi doc/ké tac dong truc tiép dén tré, anh huong dén ning luc cam nhan
cai dep, cai hay gilp tré cd thai do va ki ning song phi hop, tich cuc.

Tur nhitng cam xdc nay sinh trong qué trinh tiép xGc voi van hoc, tré biét
yéu thuong moi ngudi va van vat xung quanh. Su xtic dong diéu khién tri giac va
d6 tap trung chd y, hing tht nhan thic. Do vay, cam xic gan bo véi tu duy va
hanh déng cua tré, tré thanh mot yéu té tam Iy gop phan phét trién nhan cach tre.

Tré tiép nhan vin hoc bang ca tdm hén, trai tim véi nhitng tinh cam hon
nhién, ngdy tho, dé cam thong, dé hoa nhap vao moi vat. Tré khong phan biét
rach roi thé gii cua tdc pham véi cudc sdng nén dé dang hoa than vao thé gigi
d6 va thuc 1ong mudn chia sé [16, tr.25].

Thez hai, tré ¢6 tri neong twong phong phu, bay bong. Tré dung tudng tuong
dé kham pha thé gigi va thoa man nhu cau nhan thic ctia minh. Tri tudng tuong
cua tré bat dau mang tinh sang tao, gan chat véi cam xdc. Viéc hinh thanh va
phat trién tuong tugng cua tré cling gan lién vai phat trién ngdn ngit, ngbn ngit
gilp tré hinh dung ra nhitng gi ma tré khdng thay duoc. Tudng tuong gilp tré
xau chudi cac su vat, hién twong riéng ¢ vao thanh 1 thé théng nhat. Tri tuong
tugng cua tré phét trién trong cac hoat dong gido duc, tré xau chudi cac sy kién
va tich Iuy lai thanh vén biéu tuong cu thé. Nudi dudng tri tudng twong cho tré
la 1 trong nhitng nhiém vu quan trong cia GDMN.

Tudng tuong hoang dudng - giai doan dau tién va thap nhat cua tri tudng
tuong, thién vé nhimg diéu ki diéu khac thuong (6ng Tién, dng But, nang cong
chua xinh dep,...) — 1 dac diém ndi bat trong tri twong tuong cua tré mam non.
Néu ngudi 16n hiéu tac pham bang kinh nghiém va sy suy ngdm tir cudc doi ting
trai cia minh thi tré lai sang tao nghia cho tac pham bang chinh truc giac va
nhitng tuwéng tuong thién bam cua tudi tho. Thé gisi huyén thoai véi nhitng céi
long 13y, phi thuong va thé giéi hién thuc 1ong vao nhau trong tu duy cua tré do
tri tuong tuong lam cau néi hai thé giéi do. Tri tuong tuong ngay tho va phi li d6
dem lai cho tré tho niém tin vao cudc song. D6 1a 1y do chinh dé tré say mé, yéu
thich thé gigi cua co tich, than thoai, truyén thuyét; do ciing 1a 1y do dé thé loai
truyén dong thoai ra doi phuc vu cho nhu cau tudng tugng cua cac em [16; tr.22].

Vi cach nhin vt ngd ddng nhat” va tri twong tuong phong phu, thé gioi
xung quanh trong mat tré déu co linh hon giéng quan niém van vat hiru linh”
ctia ngudi xua thé hién trong truyén co dan gian. Tré tim thay trong thién nhién
c6 doi sbng cua chinh minh, tré hoa minh vao thién nhién, dong nhat thé gisi
xung quanh vé&i ban than minh. Do vay, tré thich truyén c6 dan gian va truyén
ddng thoai. Tré giao cam vai thé gidi nghé thuat trong tac pham, hiéu thé gioi ay
bang tam hdn va ngdn ngir rat tho cua [16, tr.24].
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Do vay, GVMN can lya chon nhitng tic phim sinh dong, hip dan; co
nghé thuat doc, ké pht hop dé phat huy tri tuéng tuong cho tré, gilp tré van
dung tri tudong tugng dé tiép thu sang tao nghé thuat va nhiing hinh anh ky diéu,
bay bdng trong tac phim chip canh cho nhitng wdc mo, hoai bio va su sang tao
cua tre.

Thit ba, tw duy cia tré la tw duy tric quan hinh twong, bat dau hinh thanh tw
duy trizu seong. Tiép xdc véi cac su kién, hién tuong gidu hinh anh, mau sac, am
thanh gidp cho biéu twong vé sy vat hién tugng sinh dong, rd nét hon trong tu duy
cua tré. O do tudi 16n nhat trudng mam non nay, tré hinh thanh tu duy triru tuong
nén ngdn ngit nghé thuat giau hinh anh, van diéu, nhac diéu, nhiéu tir tuong
thanh, tugng hinh giéng nhu mét buc tranh, mot khic hét dé dang di vao long tre.

Tom lai, tré Ira tudi ndy rat nhay cam véi cai dep, cai la, ludn khao khat
duoc tiép xtc, kham pha cai dep, cai mai ma tac pham van hoc c6 thé thoa man
nhu cau d6 & tré. Su tiép nhan tac pham vin hoc cua tré bi chi phéi bai cac qua
trinh sinh |i cua giai doan ting trugng thé chat manh mé. Do vy, ngudi 16n can
quan tam, tao diéu kién cho tré duogc tiép xuc véi tac pham vin hoc , giéo vién
mam non va cé4c bac cha me déu can phai hiéu nhitng diac diém tdm-sinh li co
ban cua tré dé c6 thé khai thac stc manh caa van hoc trong viéc gido duc tré,
g6p phan giup tré budce dau phat trién toan dién nhan cach.

b. Péc diém tiép nhgn tac pham vin hoc cia tré 5-6 tuoi

Tiép nhan van hoc 14 qua trinh nguoi doc hda minh vao tac pham, rung
dong véi né, dam chim trong thé gigi nghé thuat duoc dung nén bang ngén ti,
lang tai nghe tiéng ndi cua tac gia, thuong thie cai hay, cai dep, tai nghé cua
ngudi nghé sy. Bang tri tudng tugng, Kinh nghiém song, vén vin hoa va bang ca
tam hon minh, ngudi doc kham pha y nghia cua tirng ciu chix, cam nhan sac
séng cua tung hinh anh, hinh tugng, nhan vat...1am cho tac pham tir mot vin
ban khd khan bién thanh mot thé gigi sbng dong, day sac cudn ht.

Thé nhung, “tré em chuwa phai 1a ban doc dich thyc, ching chua tu minh
tiép nhan tdc pham vin hoc ma phu thudc vao sy tiép nhan cua nguoi khac va
ma&i chi & mic ¢ 1am quen véi tac pham [17, tr58]. Béi vai tré 5 — 6 tudi, su
tiép nhan vin hoc c6 nhirng dic diém co ban sau:

* Tiép nhdn mang tinh gian tiép

Do han ché cua do tudi nay nén tré chua ty minh tiép xtc tryuc tiép dugc
VGi cac thc pham vin hoc (tré chua biét chit) chua tu hiéu duoc day du vé gia
tri ndi dung ciing nhu gia tri nghé thuat caa tac pham. Viéc lam quen voi tac
pham vin hoc & tré dudng nhu phu thudéc vao su chuyén thu cua gido vién (&
truong), ngudi 1on (6 nha). Co 1a cau ndi gitra tré véi thc pham vin hoc. Viéc
tiép xdc tdc pham van hoc cua tré théng qua gi&o vién, giéo vién st dung nghé
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thuat doc, ké dién cam dé doc tho, ké chuyén cho cac tré nghe, giang giai gidp
tré hiéu duoc nodi dung va nghé thuat cua tac pham, khoi goi & tré sy rung dong
himg tht d6i v&i vin hoc, ¢6 an twong vé nhitng hinh twong nghé thuat, cai hay
cai dep cua tac pham va thé hién bang cach doc tho, ké chuyén, choi trd choi
dong kich [18; tr.58].

* Tiép nhdn mang tinh tdp thé va budc dau cé tinh doc 1ap

Viéc td chirc hoat dong cho tré 1am quen véi TPVH doi hoi GV phai tao
cho tré tdm thé thoai mai, tich cuc, tu tin, phai tao nhiéu co hoi dé tré boc 16 ca
cam xuc bén trong 13n cam xdc bén ngodi vé cac hinh tuong nghé thuat c6 trong
tac pham; khoi goi ¢ tré mong mudn duoc nghe doc, ké TPVH, dugc tham gia
Vao cé4c hoat dong tap thé hoat dong nghé thuat & trudong mau gido nhu dong
kich, ké chuyén, doc tho cho ¢6 va cac ban nghe.

Khi cho tré 1am quen TPVH, GV tao diéu kién cho tré phat trién k§ ning
giao tiép co van hoa trong d6 bao gdm hoc hoi, rat kinh nghiém tir cach giao tiép
ctia cac nhan vat trong tdc pham va céch giao tiép vai cd, véi ban qua hoat dong
lam quen véi van hoc. Vi du cau chuyén “Tho trang biét 161 gitip tré biét phai
trn trong tinh cam ban bé, yéu thuong, doan két, quy mén nhau, biét kinh trong
yéu thuong, cham séc, vang 10i 6ng ba bd me...

Khi tham gia vao cac hoat dong ké chuyén, dong kich hay doc tho dién
cam, tré manh dan tu tin, sit dung giong doc, ké, noi truyén cam hon, ting kha
ning giao tiép, ting tinh tap thé.

Trong qué trinh tham gia vao hoat dong lam quen véi van hoc, dudi su
dan dat cua gido vién, tré lang nghe va thao luan cung cd va ban vé cac hinh
tugng nghé thuat c6 trong tac pham va bay té nhitng suy nghi cua ban than. Tré
5-6 tudi da co nhitng suy nghi cua riéng cta minh nén gido vién can quan tam,
chu y huéng dan va hinh thanh & tré kha ning biét sir dung ngén ngit vian hoc
trong viéc bay to cam xuc va suy nghi ctua ca nhan mot cach biéu cam va mach
lac, khuyén khich ton trong y kién cua tré, hinh thanh ¢ tré kha ning hoat dong
tap thé va budce dau hinh thanh hoat dong doc 1ap c& nhan thdng qua viéc biét tu
lya chon céc phuong tién, d6 ding va vat liéu dé thé hién cam nhan caa ca nhan
vé TPVH, tu minh danh gid, nhan xét, ddng cam véi cac nhan vat trong cac tac
pham vin hoc. Tir d6 gitip tré timg budc hinh thanh va rén luyén cho tré kha
nang biét rung cam, kha nang ty cam nhan va tu linh hoi cai hay, cai dep, nhat 13
cai dep trong tm hon con ngudi trong qua trinh tré dugc nghe va tiép nhan tac
pham [18, tr.17-18]

* Tuw duy hinh twong cua tré gop phdn ddc lec vao viéc gilp tré tiép nhdn
van hoc.
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Tu duy cua tré gin lién voi nhitng hinh anh, mau sic, am thanh nén dé
tiép nhan nhitng chi tiét d6 trong tac pham vin hoc, d6 ciing 1a 1y do ngdn ngir
trong tdc pham vin hoc danh cho tré mam non rat giau hinh anh, van diéu, nhac
diéu, nhiéu tir twong thanh, twong hinh gidng nhu mot bac tranh, mot khic hat di
vao long tré [16, tr.20]. Vi du truyén ”Tich chu” giup tré hoc dugc cach quan
tam, chia sé, san long gitip d& nguoi hoan nan, biét xin 15i khi nhan ra I3i...

1.4. HE THONG TAC PHAM VAN HQC GIAO DUC Ki NANG GIAO TIEP CO VAN
HOA CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI

Pé hudng dan thuc hién chuong trinh GDMN, hé théng tac pham vin hoc
trong cac tuyén tap tho truyén c6 nhitng dic diém sau:

- Vé thé logi:

+ Truyén dan gian: than thoai (Truyén 6ng Giong), truyén thuyét (Su tich
HO Guom, Banh chung banh day), C6 tich (Ba c6 gai, Nho cu cai, Cay tre tram
dbt, Hai anh em, Ba anh em), truyén ngu ngdn (Me&o lai hoan méo, mot sé truyén
cua L.Ton-xtoi)

+ Tho: Giira vong gié thom, liy taim cho ba, b6 hoa ting co, gilp ba
me va c6, sao hoc noi

Nhin chung, c4c truyén c6 dan gian it dugc dé cap trong chuong trinh.

Phan 16n tdc pham vin hoc trong chuong trinh ¢6 ndi dung gi4o duc tich
cuc, gilp tré phét trién thAm mi, 1ong nhan ai, tri tué va ngdn ngit nghé thuat
nhung mot sé bai tho, cdu chuyén da duoc tuyén chon han ché vé tinh nghé
thuat ma cha yéu c6 noi dung phuc vu cho viéc thuc hién cac cha dé gido duc,
nhat 14 nhém tac pham trong cha dé Giao thdng, Ban than.

- Vé ngi dung: Nhitng tac pham nay dugc phan chia theo cac chu dé gido
duc nhung mot 6 tac pham chua phu hop voi noi dung cha dé. Nhiéu tac pham
gilp tré nhan ra hanh vi giao tiép thiéu van hoa, chua ton trong ngudi than va
ban bé, tir 6 tré phan biét rd viéc nén lam va khéng nén lam trong giéo tiép,
ung xu. Vi dy, trong truyén Tho con khong vang loi...

- Vé nghé thudt:

+ Truyén thuong c6 két cau ddi lap twong phan giéng nhu két cdu chinh
cua truyén co tich. Cac sy kién duogc trinh bay theo trinh ty ty nhién; khai thac
yéu té hai huéc cua truyén cuoi dan gian, tao nén tiéng cudi hon nhién sang
khodi nhung lai mang ¥ nghia gido duc nhe nhang ma sau sic. Truyén cé cach
dién dat don gian, phu hop xuc cam, tinh cam cua tré, c6 két cau lap lai gidp tré
dé theo ddi, ghi nhé. Bac biét TPVH cho tré MH c6 dic diém “trong truyén cd
tho, trong tho c6 truyén”.

+ Tho: Phan I6n 1a dang tho cau ngan, phd hop nhip doc va hoi tho cua
tré nhu tho 3 chit, 4 chir, 5 chit, luc bat... Ngon ngit trong tho gian di, trong
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séng, d& hiéu, nhiéu tir nghé thuat hap dan véi tré. Nhip diéu trong tho danh cho
tré da sb vui nhon véi cach gieo van doc dao nhu bai dong dao gidp tré dé nhg,
dé thudc.

Nhin chung, cac tdc pham co ban c6 ndi dung va nghé thuat phu hop voi
sy tiép nhan cua tré song sé lugng cd han, déi khi sw phan bd chua thuc sy hop
ly, GVMN cén suu tam, lya chon va sir dung phd hop véi tirng hoat dong gio
duc dé phét huy ti da kha nang gido duc cua tdc pham, gidp tré cam thu céi hay,
cai dep cua tdc pham van hoc.

1.5. QUA TRINH GIAO DUC Ki NANG GIAO TIEP CO VAN HOA CHO TRE MAU
GIAO 5-6 TUOI
1.5.1. Muc tiéu gido duc ki niing giao ti€p c6 viin hoa cho tré mau giao 5-6 tudi

Chuong trinh Gido duc mam non nim 2021 trang 30 xac dinh muc tiéu
giao duc k¥ niang xa hoi cua tré miu gido nhu sau:

- CO'y thuc vé ban than.

- CO mot s6 pham chat c4 nhan nhu manh dan, tu tin, tu lyc

- C6 mot s6 ki nang s6ng: ton trong, hop tac, than thién, quan tam, chia se.

- Thuc hién mot s6 quy tic, quy dinh trong sinh hoat & gia dinh, truong 16p
mam non, cong ddng gan gili.

Tir muyc tiéu chung trén, dé tai xac dinh muc tiéu gi4o duc ki ning giao tiép
c¢6 van hoa cho tré mau giao 5-6 tudi gom:

- C6 Y thirc V& ban than.

- C6 mot s6 pham chat c4 nhan nhu manh dan, tu tin trong giao tiép

- Biét ton trong, hop tac, than thién, quan tam, chia sé.

- Thuc hién mot sb quy tic giao tiép wng X trong sinh hoat ¢ gia dinh, trudng
I5p mam non, cong dong gan gii.

1.5.2. N@i dung gi4o duc ki niing giao ti€p ¢6 vin hoa cho tré miu gi4o 5-6 tudi

Noi dung giao duc hanh vi giao tiép c6 vin hoa cho tré 5 — 6 tudi bao gom:

- Nhém hanh vi giao tiép ung xur, lich su, I& phép: chao hoi, cam on, xin
15i, xin phép, cir chi than mat I phép;

- Nhém hanh vi tham gia hoi thoai: chdp nhan va ling nghe nguoi khac
dang noi, khong ngat 11 khi nguoi khac dang néi, huéng mit vao nguoi dang
néi chuyén véi minh, ndi vira du nghe, khéng noi trong rong;

- Nhém hanh vi biéu dat nhu cau véi nguoi khéc: biét d& nghi khi mudn
ngudi khac giap d, biét dé nghi khi mudn tham gia vao cac hoat dong;

- Nhém hanh vi biéu hién sy cam théng, chia sé: quan tAm nguoi than, ban
bé, nhitng ngudi can c6 su giup d3, cung choi véi ban, chia sé théng tin vai ban:
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- Nhém hanh vi ton trong giao tiép: chap nhan y kién cua ban; tén trong s
thich riéng cua ban, cua ngudi than, tuan tha nhitng quy dinh chung cua tap thé,
khéng 6n &0, mat trat tu noi dong nguoi [17].

- Nhom hanh vi an mac ¢0 vian hoa: Mac trang phuc gon gang phu hop voi
hoat dong, gidi tinh va thoi tiét.

Tré tr 5 — 6 tudi da dan 1am cha dugc hanh vi giao tiép co vin hoa, tuy
nhién vo thic van con chi phdi manh, kha ning kiém ché cua tré con yéu, tinh
hop ly cua tré con & mic do chua cao, dang bi anh huong boi y muén chu quan
do tré chua c6 kinh nghiém trong giao tiép. Mat khac, mac do phat trién hanh vi
giao tiép c6 van hoa cua tré con thap, su phat trién hanh vi giao tiép c6 vin hoa
dao duc khong tuong (rng vai tung tré do nguyén nhan: mac d6 khé cua hanh vi,
tré con it duoc trai nghiém, cach thé hién hanh vi con cang nhic khong linh
hoat. Nhitng van dé trén phu thudc rat Ién vao méi trudng giao tiép cua tre,
trong d6 ¢o sy phat trién caa xa hoi, su gido duc cua nha truong, gia dinh va ban
than tré [17; tr30].

1.5.3. Phwong phap gido duc ki ning giao tiép c6 vin hoa cho tré miu gido
5-6 tudi

Nha gido duc cd thé sir dung cic phuong phép gido duc tré nhu sau:

Tha nhat, gi4o duc hanh vi giao tiép ¢é vin héa cho tré MG 5-6 tudi bang
tinh cam. Qué trinh gido duc hanh vi giao tiép c6 van héa cho tré tir 5 dén 6 tudi
néi riéng, tré em noéi chung dugc bit dau tir viéc gido duc tinh cam cua tré vai
hanh vi. Gi4o duc tinh cam la gido duc khoi dau, dat nén moéng virng chic dé
nha gi4o duc cling nhu chinh nguoi duoc gido duc thiét ké: “tda lau dai nguy
nga trang 1€ nhan cach cho tré”. Khong c6 giao duc tinh cam, khdng hinh thanh
va tao dung nén tang xuc cam, tinh cam virng bén & mbi con ngudi thi khé c6
thé noi dén cac qué trinh gido duyc tiép sau. Boi vay, dé thuc hién qua trinh gido
duc hanh vi giao tiép c6 vian héa cho tré trugc hét can gido duc dé hinh thanh &
tré nhitng xuc cam, tinh cam tich cuc. Gido duc hanh vi noi chung, gido duc
hanh vi giao tiép c6 vian vin hoa noi riéng, xtic cam tinh cam ¢ y nghia vd cling
quan trong, c6 thé néi d6 1a nhitng tin hiéu bén trong lam cho cac dién tién tam
ly dugc kiém soat chat ché va 1a dong co thuc day hanh vi giao tiép c6 vin hoa.
Piéu nay cang c6 ¥ nghia vo cing quan trong d6i V4i tré laa tudi 5 — 6 tudi vi
ngay tir dau, tré chua thé y thirc duoc dong co hanh vi nhung tré van c6 thé cam
nhan va nhan thirc dugc qua nhitng sic thai xdc cam, tinh cam. Viéc giéo duc
xdc cam, tinh cam cho tré ¢ giai doan nay gan lién véi nhu cau, kha ning va vi
thé cua tré ¢ truong Mam non. Tré da nhan thie dugc su trudng thanh vé mat xa
hoi ctia minh, nhan thie duoc minh 14 16p dan anh, dan chi trong truong Mam
non va chuan bi tam thé thoai mai dé budc vao trudng Tiéu hoc — Mbi trudng
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gido duc hoan toan khac la véi truong Mam non. Tt sy nhan thic vé vi thé x&
hoi cia minh xuat hién ¢ tré nhu cau hiéu biét nhiéu hon vé thé gioi xung quanh,
vé cac moi quan hé xa hoi va nhitng quy dinh vé hanh vi cho mdi ngudi trong xa
hoi. Pay chinh 1 co so khoa hoc dé to chuc cac hoat dong nhan thuc cho tré
nham tao ra xdc cam, tinh cam tich cuc & tré d6i véi hanh vi giao tiép c6 van
hoa dao dtrc [17; tr45]

Tha hai 13, si dung mdu hanh vi ¢6 van héa trong thuc tidn cudc séng
thdng quan truyén ké. Tu duy cua tré & giai doan nay 1a tu duy “truc quan sinh
dong”. Tré hoc ma choi, choi ma hoc, tré chi tiép thu kién thire, kinh nghiém khi
duoc truyén dat mot cach dé hiéu, gan giii véi tré. Tré thich bat chudc hanh vi
ctia cic nhan vat (tuyén nhan vat thién) trong cac tdc pham van hoc trong
chuong trinh gido duc Mam non hoic nhitng nguoi than gan giii vai tré. Ban
dau, tré thuong bat chugc mot cach vo thie nhung khi duoc huéng dan, chi bao,
udn nan su bat chudc y tré nén cd y thirc va chuyén tir bat chudc hinh thie bén
ngoai cua hanh vi sang bac chudc cadc pham chat bén trong cta nhan vat duoc
nghe ké, duoc gip g&... Do d6, str dung cdc mau vi hanh vi dep, ding chuin
muc khdng chi gitp tré c6 biéu twong ding vé hanh vi ma con tai dung nhiing
xdc cam, tinh cam tét dep, nhan vin dbi véi viéc thuc hién hanh vi ¢ tré. Bén
canh d6, gido duc hanh vi giao tiép c6 vin héa cho tré con duoc thuc hién théng
qua chuong trinh mén hoc “Cho tré 1am quen voi tdc phim vin hoc”. Pay 1a
mén hoc va 1a hoat dong khong thé thiéu ddi voi tré & lra tudi Mam non. Théng
qua hoat dong 1am quen véi cac tac pham vian hoc, tré duoc lam quen véi nhiing
ngdn tir chuan muc, ngdbn ngit trong sang, gidu hinh tuwong, hanh vi dep, giau
tinh nhan van... nhung rat thiét thuc, gan giii voi tré ma tré da tham thdng qua
161 ru “au 0” day yéu thuong cua me, ba va d6 13 canh ctra md ra chan troi nhan
thire cho tré. Tur khi lot 10ng me dén lGc chap chiing tap di, tap noi, biét viét,
doc..., vin hoc ludn 1a chiéc cau ndi, 13 phuong tién dan dat tré. Nhing cau
truyén ké, bai tho, bai ddng dao... khong chi la tim guong sinh dong, mau myc
vé gido duc hanh vi giao tiép c6 vian héa dé tré hoc tap, 1a phuong tién hitu hiéu
trong viéc gido duc tré 1ong yéu thién nhién, yéu qué huong, dat nudc, tinh yéu
mén ban be, véi nhitng ngudi than, biét dugc viéc lam tét — xau, biét yéu cai
dep, céi thién, ghét cai 4c, phé phan nhitng viéc xau ma con 1a phuong tién hinh
thanh cac pham chat dao duc trong sang. Céac hinh tugng nhan vat cé sic hap
dan da 16i cudn tré, khién tré yau thich, tir d6 tré thich hoc theo, bt chudc viéc
1am, hanh déng cta nhan vat. T viéc thich bat chudc dan dan tao cho tré thoi
quen, thoi quen di vao nhan thic va tré thanh su tu y thac [17; tr35].

Tha ba, té chize luyén tdp hanh vi giao tiép ¢é van héa cho tré MG 5-6 tudi
trong cudc séng hanh ngay. Cudc séng thuc té hang ngay cua tré c6 rat nhiéu cac
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tinh hudng giao tiép phong phi, da dang. Do d6, gido duc hanh vi giao tiép co
vian hoa cho tré thdng qua cac hanh vi, hoat dong trong cudc séng thudng nhat
cua tré vira gan giii, vira gilp tré nhan dién nhiéu gia tri tot dep cua cudc song
vira tao dung cdc md hinh va mau hanh vi dep c6 thé theo tré subt cudc doi.
Chang han gi4o duc van hoa vé sinh cho tré c¢6 ¥ nghia quan trong trong viéc
gido duc con ngudi méi phat trién toan dién, do 1a didu can thiét dé tao cho tré
nhitng thoi quen tét. Nhitng théi quen nay dwoc lap di lap lai hing ngay va tro
thanh nhirng kj nang. Ky nang van hoéa vé sinh sach s€ — ky nang lao dong tu
phuc vu. Bo6 la nhitng dong tac, thoéi quen: ria mat, ria tay, suc miéng, danh
rang, ngdi ngay ngan, xi mii vao khian, mic quan 4o gon gang, sach s&, khdng
vt rac, khac nho bira bai...Trong cac bai hoc vé vé sinh, 1am quen véi moi
trrong xung quanh hoac su gido duc cta nguoi trong gia dinh thong qua cac
hanh vi, viéc 1am cu thé hang ngay... dan dan da gitp cho tré biét duoc cai dep,
cai sach cua con ngudi, hoc duoc nhitng tac phong, nép séng van minh. Nhiing
bai hoc vé sinh gom: Vé sinh than thé nhu ludn gitr cho mét, miii, chan tay sach
s&, khi chan tay ban phai biét di rira, trude khi an phai ria tay, khong bdi ban 1én
quan 4o, dau toc ludn gon gang... Nhitng thdi quen van minh: biét giir gin dd
dung, d6 choi, khéng pha hong hoic bdi ban 1én d6 dung db choi, khi st dung
xong biét cat ding noi quy dinh va ngin nip, dep mat, biét choi doan két,
nhuong nhin nhau, khi ngap phai liy tay che miéng, ho phai biét quay sang
hudng khac tranh nguoi dbi dién... Pay 13 viéc 1am tuy nho nhung gia dinh va
nha truong can quan tdm va nén gio duc tré ngay tuéi mam non nhiam gidp tré
tu tin, manh dan trong giao tiép, nhat 1a noi dong ngudi. Tré phai biét ndi ning
rd rang, khdng la hét, noi to tiéng, quat nat, khdng néi tuc. Khi néi hoic lam sai
phai biét xin 13i, biét tao cho tré tinh thudng yéu con ngudi, thé gidi xung
quanh, biét chia sé, cam thong... Tré phai nim dugc mot sé qui dinh vé giao
tiép vai ngudi 16n, véi cac ban clng lta tudi; biét st dung cac phuong tién ngon
ngit va van hoa trong moi tinh huéng, hoan canh; biét chao hoi I& phép vai moi
ngudi, biét chap hanh nhitng yéu cau cta nguoi khac néu khong dong y phai biét
bay to dé ngudi khac hiéu va chia sé.

Pdng thai, can phdi hop chat ché gitra gia dinh va nha trudng gido duc tré
nham thdng nhat ndi dung va phuong phap gido duc, nhd d6 ma cac thoi quen
giao tiép cua tré duoc rén luyén thudng xuyén va tro nén bén virng hon.

1.5.4. Hinh thitc gi4o duc ki ning giao ti€p c6 vin hoa cho tré mau giao 5-6 tuoi

* Hoat dong hoc

Day tré ké lai truyén trong gio hoc hay trong cac hoat dong hang ngay,
nhitng budi dao choi, tham quan, 18 hdi ciia qué huong goi cho tré nhimg diéu
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th( vi 4n tugng cua minh vao hinh thirc ké chuyén sinh dong thuc ddy, phat trién
Ky ning giao tiép cua tré, gilp tré manh dan trude ban be, ngudi xung quanh.

Ké chuyén theo tranh ciing 13 hinh thirc phat trién ngdn ngit mach lac va
giao tiép manh dan. Hoat dong lam quen véi vin hoc 1 hoat dong chu dao gidp
tré phat huy ngdn ngit ciia minh. GV t6 chiic cac budi giao luu gitra cac nhom
16p, giita cac t6, nhdm trong 16p hay nhitng hoat dong cta nha truong dudi hinh
thirc ké tchuyén, doc tho, déng kich, ndi 18n cam xuc, suy nghi cua ban than cho
tré tham gia.

Poc dong dao, ca dao, choi nhitng trd choi dan gian phu hop véi cha dé
gilp tré phét huy kha nang giao tiép.

GV can tao co hoi quan tdm dén ting ca nhan, cho tré 18n tra loi, dat ra
nhiéu cau hoi tao nhiéu tinh huéng cho tat ca tré duoc giao tiép.

Tham gia hoat dong vui choi tré s& ¢6 nhiéu co hoi giao tiép véi nhau dic
biét 1a céc tro choi dong vai theo cha d¢, gilip tré thoa man nhu cau giao tiép.
Khi choi tré dugc thyc hanh giao tiép vai nhau bang nhiing 16i néi nho nhe, an
can, 18 phép, nhiing 1i cam on, xin 15i, trao nhan bang hai tay... qua do6 gitp tré
hinh thanh thoéi quen, hanh vi vin minh trong giao tiép. Vi du, tham gia choi baa
hang, GV hudng dan goi mé cho tré cach giao tiép voi khach hang (Chao moi
khach, &n can, vui tuoi, niém né...) Tré duoc tiép xGc véi moi ngudi nhiéu hon,
di mua hang, bay ban, moi chao khach. Con khach hang thi phai lam nhiing
cong viée gi, dén cira hang rau, ca, qua con phai biét chao hoi, tra gia, khi nhan
hang con phai biét 1am gi? (n6i cam on, nhan hang bang hai tay...). Tré duoc
tiép xUc giao tiép voi nhiéu mdi quan hé khac nhau, hoan canh khac nhau, nén
ngdn ngit phat trién, tré manh dan hon khi tham gia.

Tao co hdi cho tré tham gia vao cac mdi quan hé vai tré khac dé hoc céc
quy tic tng xtr trong x& hoi qua cac hoat dong tap thé nhu to chac sinh nhat,
biéu dién van nghé tong hop cudi chu dé dé tré lam viéc theo nhém. Trong qué
trinh hoat dong ludn khuyén khich tré giao tiép thoa thuan véi ban cung choi,
biéu 16 mong muén mat cach thich hop, biét gitp d& ban trong khi choi.

Trong sinh hoat hang ngay tré dugc tu do trd chuyén giao tiép vai nhau.
GV lang nghe Vva tao tinh hudng dé cho tré duoc thoai mai giao tiép nhiéu hon

* Hoat dong ké chuyén

Day tré ké lai truyén dé tré tai hién lai mot cach mach lac, didn cam tac
pham van hoc ma tré dugc nghe. Tré sir dung noi dung, hinh thac ngdn ngir da
c6 sdn cua cac tAc gia va cua gido vién. tuy nhién yéu cau tré khdng hoc thudc
long cau chuyén, tré phai ké bang ngdn ngit cua chinh minh, truyén dat noi dung
cau chuyén mét cach tu do thoai méai nhung phai dam bao noi dung cét truyén.
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Vi du : Truyén cay khé Theo con tinh céch cta nguoi anh nhu thé nao ?
Dit cau hoi vé tén nhan vat, thoi gian, khdng gian, hanh dong chinh, 16i noi,cé
tinh nhan vat , D& me din dé con nhu thé nao ? Cau hoi phai pha hop véi tré ca
vé hinh thic va ngir phap .Khi dam thoai cd can luu y giéi thiéu cho tré biét
thém céc tir ddng nghia nhitng cum tir thay thé dé tao diéu kién cho tré lya chon
tir dé ké.

T6i dung ngdn ngit ngan gon, d& hiéu, pht hop v&i nhan thie cua tré ké lai
ndi dung tac pham : Co ké dién cam, 10i ké cd cac mau cau can luyén cho tré (
méi ). Mau chuyén cua ¢ ¢6 tac dung chi cho tré thay trudce két qua tré can dat
duoc : Vé noi dung, do dai, trinh do cau chuyén

Vi du : Cau chuyén Qua bau tién : Ngay xira ngay xua c6 mot cau bé con
nha nghéo nhung vo ciing tét bung cau lubn quan tam giup d& moi ngudi, moi
vat sdng xung quanh minh . Khi thay mét con én bi thuong cau bé d& cham s6c
con én khoi dau va khi mia dong dén cau bé da tha con chim én bay vé xu s
phuong nam dé chanh rét, mia xuan nim sau con chim én bay tré vé va mang
cho cau bé mot hat bau tién

Luu ¥: khoang thoi gian dau vao trudng tré con hoi rut ré chua tu tin, manh
dan, khi hoc tiét cua cd ké chuyén nén cb giao luu véi tré nhiéu hon. Khi tré d3
quen cd khuyén khich tré ké bang ngdn ngit ctia minh .[25]

* Hoat dong dong kich

Tro choi dong kich 1a tro choi ma tré sé tai tao, mé phong lai nhan vat theo
mét tdc phdm vin hoc, mét bo phim hoic mot tinh hudng trong cudc séng. Vi
du, tré c6 thé noi ring minh 1a nhan vat phat minh ra banh xe va cu xt nhu nhan
vat trong truyén. Pay 1a mét trd choi gilp tré hoc dugc cach giai quyét van dé,
xay dyng tinh kién cuong va su tu tin dé duong dau vai moi thach thuc trong
tuong lai.

Dong kich sé kich thich tri tudng twong va ndng cao kha nang sang tao cua
tré. Khi tham gia, tré s& hoc nhirg diéu co ban vé ké chuyén nhu cach dién xuat
cling nhu cach thé hién ban than mot cach sang tao. Diéu nay sé lam tién dé dé
gilp tré xay dung uéc mo tro thanh nha thiét ké, nghé si. ..

Dong kich khdng chi 1a tro choi cua tri tudng tugng ma con bao ham nhirng
tinh hudng thuc té. Néu tré duoc phan vai tré thanh bac si hodc dau bép, tré s&
biét cach cu xir hda nhd va biét dugc cach cham soc ngudi khéc. Khdng nhitng
vay, trg thanh dau bép con gidp tré hiéu duoc mot sé khai niém co ban vé viéc

25


https://hellobacsi.com/nuoi-day-con/suc-khoe-tre-em/8-cach-day-con-suy-nghi-truoc-khi-hanh-dong/

ndu an, trong khi tré thanh bac si hodc y ta tré s& phét trién sy dong cam va tri
thdng minh.

Khi duoc tham gia vao cac trd choi dong kich, tré s& duoc séng trong thé
gidi riéng ctia minh va tach biét véi bé me. Didu nay s& gidp tré danh thoi gian
cho ban than va tim hiéu thém vé nhiing diéu minh thich va khéng thich.

Théng qua cac hoat dong dong kich & truong, tré s& hoc duoc nhiéu ki
nang tir viéc xir Iy khi xay ra hoa hoan dén cac chuan muc x3 hoi co ban. Ngoai
ra, hoat dong nay con day tré cach tuong tac vai ban bé trong méi trueong xa hoi
va kién thirc co ban vé cac hanh vi noi cong cong. Piéu nay s& gilp tré ty tin
hon khi d6i mat vai cac tinh hudng trong cudc song that.[24]

1.5.5. Phwrong tién gido duc Ki niing giao tiép ¢6 viin hoa cho tré mau gi4o 5-6 tudi

* Tac pham van hoc

Pé viéc ding cac cau chuyén co tac dung phat trién tét kha niang giao tiép
cta tré mdi nguoi gido vién phai thu hut duoc sy chi y cua tré bang giong ké,
doc sinh dong, hap dan, thé hién dugc cac giong khac nhau cta cac nhan vat. tré
s& thich thGi hon va mubn tham gia vao ciu chuyén va thich dong vai cac nhan
vat trong chuyén, nhic 15i thoai, vé tranh cac nhan vat trong cau chuyén cd vira
ké, doc. Vi du: Qua cau chuyén "Béc gau den va 2 chu tho" tré s& dong duoc vai
Tho nau cd giong ndi khdng nhe nhang chuan muc véi Gau den nhu vay la
khong tét va rat thich Tho trang vi long tot va nhitng cau néi, cau an i, dong
vién ctia Tho trang, tir d6 tré s& yéu quy nhan vat Tho tring hon. Qua cau
chuyén ¢b giao duc chau 16ng nhan &i biét yéu thuong va giup d& nhau khi gap
hoan nan, hinh thanh cho tré 16ng nhan &i, biét sir dung nhitng cau ndi tron ven
dé dong vién an ai moi ngudi xung quanh.

Tuy nhién khi 16ng ghép gido duc k§ ning giao tiép vao hoat dong hoc
gi4o phai dam bao céc yéu cau:

+ Dam bao tinh tu nhién, hop ly khach quan cua tri thirc mon hoc.

+ Pam bao tinh tron ven, hé théng cua ndi dung hoat dong hoc tap.

+ Pam bao tinh vira suc cua treé.

Dic biét hé théng cau hoi phai goi md dé tré khac sau tinh cach nhan vat
tir d6 hoc tap c&c cau tir mot canh chon ven.

Théng qua viéc st dung cac loai réi trang phuc, mé hinh, hoc cu cho tré
tap ké truyén sang tao, tré 1am quen voi cac nhan vat, dac diém tinh cach cua cac
nhéan vat. Tt do tré sé€ hinh thanh tu duy- kha nang ghi nhd cé chu dich, phat
trién ngdn ngir mach lac. Tré phét trién tri tuong tuong phong phu tir d6 nghi ra
cac cau truyén loi thoai cho cac nhén vat tré duogc choi cung.
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* San khdu rdi

Viéc sir dung réi trong tiét hoc gay duoc su chd y, to mo cua tré tao diéu
kién cho tré tiép can véi nghé thuat maa rdi, mot mén nghé thuat truyén théng
cta dan toc, c6 thé st dung dé khai thac cac kién thac mai hay cang ¢d nhiing
noi dung cta cau chuyén di hoc, gi4o vién co thé sir dung linh hoat cho tré ké
chuyén cuing ¢6 hay ké chuyén sang tao.

Tré c6 thé st dung rdi két hop vai ban va cing nhau ké nhitng cau chuyén
don gian nhung ciing c6 nhitng 10 thoai cua cac nhan vat qua viéc st dung roi
va noi truyén véi ban. Théng qua cac nhan vat réi ¢6 nham phéat trién va nang
cao k¥ ning giao tiép cua tré.

* Am nhgc

Am nhac 1a mdt mon nghé thuat hét st gﬁn glii voi tré, 1a hoat dong dugc
tré yéu thich, la nguén cam hing manh mé dé tré cam thy nghé thuat. N6 1a mot
phuong tién hitu hiéu cho viée gido duc k¥ ning giao tiép cho tré. Noi dung 10i
ca phong phu trong cac bai hat, cac bai dong dao va nhip diéu cta cac tro choi
dan gian gitp tré phat hi¢n vé dep trong thién nhién, su ngd nghinh dang yéu cua
cac con vat quen thudc, biét vé tinh cam gia dinh, tinh b¢ ban, long yéu qué
huong dat nude. Tir d6, goi mo cho tré vé cach Gmg xir hay noi cach khac 1a
gido duc tré dao dtic lam nguoi.

Bén canh do, rit nhiéu bai hat danh cho tré mam non truc tiép gido duc tré ki
ning giao tiép. Vi du, cac bai hat “Con chim vanh khuyén” cia tic gia Hoang Van,
bai “Loi chao budi sang” cua tac gia Nguyén Thi Nhung; bai hat “Biét ving 101
me” cua tac gia Minh Khang, bai “Sang thir hai” cua Mong Lan ... gilip tré phat
trién ki ning chao hoi 1& phép dung dbi twong, an mic gon gang xinh xin; bai “Bac
dua thu vui tinh” cta tac gia Hoang Lan day tré biét noi 1oi cam on. ..

* San khdu kich

Khi chuyén thé kich ban tac pham vin hoc cho tré mam non ngoai viéc
tudn thu c4c nguyén tic trén thi ngudi chuyén thé can cha y trude hét phai phu
hop vai dac diém tam sinh ly cua tré, day 1a yéu té dau tién va ciing 1a yéu té co
ban nhat ma nguoi chuyén thé phai thuc hién duoc. Bén canh d6 viéc khac hoa
tinh cach nhan vat rat quan trong, ngdn ngir nhan vat phai thé hién rd tinh cach
nhan vat nhat 1a cc nhan vat phan dién thuong trong ngdn ngir caa ho da thé
hién duoc cai ac, cac tuyén nhan vat phai rd rang. Vi du: Trong truyén “Quda bau
tién” ¢6 doan: “Tén dja chu trong ving nghe diwoc chuyén dy. Hdn cing mudn
dwoc chim én cho nhiéu qud bdu tién. Han bén tim cach bdt mét con én con roi
bé gdy canh. Sau d6 hdn gid Vo thuwong x6t con én réi bdt vé nuéi”. Boan nay
khi chuyén thé kich ban t&n dia chu s& doc thoai: Tén dia chu (rén rén):- Pay
roil Pay roi! Co mét céi té én! Al Trong nay ¢6 mét con chim én néza chiz! Phen
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nay doi ngioi khé roi én oi. Ha..ha... (chup ldy én bé gy canh).- Oil T4i
nghiép én qud! Ta thwong én qud! Pé ta bang lai cho én nhé (Hi! Bang nay!
Béng nay! Con lau nhé, ta gid vo ldy gié rach cét lai thé thail). Béi véi nhitng
nhan vat chinh dién ciing vay ngay trong ngdn ngix cua ho ciing d thé hién duogc
cai dep cia tim hon ho rdi. Nhu trong truyén “Ba c¢é gdi” c6 doan: “Cé Ut
dang nhao bgt. SAc con dwa thi cho cé it. Poc thir xong c6 hét hodang, tat ta di
tham me ngay ”. Thi khi chuyén thé 1oi thoai ciia ¢ Ut: - Troi dat! Me chi om w!
Sao bay gio em méi n6i. Thdi ching ta di vé véi me chi nhanh 18n kéo mugn.
Me, me o1, doi con véi nhé me!. Chinh nhirng doan thé hién rd tinh cach nhan
vat nhu thé nay khién tré rat hang tha khi nhap vai.
1.5.6. Panh gia k§ ning giao tiép c6 vin hoa ciia tré mau gido 5-6 tuoi

Can ctr vao cac k¥ nang thanh phan trong k¥ ning giao tiép c6 van hoa cua
tré MG 5-6 tuoi, nha giao duc c6 thé xac dinh tiéu chi va thang danh gia ki ning
giao tiép c6 vin hoa cua tré nhu sau:

a. Ti€u chi danh gia

Tiéu chi 1: Ky nang su dung ngbn ngir co van hod

- Tré phat &m rd rang, mach lac 0,75d
- Tré thé hién ngit diéu nhe nhang, vui vé, 4m ap 0,75d
- Tré str dung ngdn tir dung chuan muc 0,75d
- Tré biét thua gui, cam on, xin 16i... dung muyc 0,75d
Tiéu chi 2: Ky ndng thé hién cik chi, diéu bé ¢é vin hod:
- Tré thé hién cu chi diéu b tu nhién, hdn nhién 1,0d
- Tré thé hién ctr chi diéu bo cai mo, than mat, gan giii 1,0d
- Tré thé hién ctr chi diéu bo 18 phép 1,0d
Tiéu chi 3: Ky nang an mac trang phuc co van hoa:
- Tré an mac gon gang phu hop véi hoat dong 1,0d
- Tré an mac gon gang phu hop vai gidi tinh 1,0d
- Tré an mac gon gang phu hop véi thoi tiét 1,0d
b. Thang danh gia
e P N
Str dung thang do Likert 3 murc d6 vai cong thic: n 3

Trong do: - Mac 1: 1,00 < BTB < 1,66
- Muc 2: 1,66 <DPTB < 2,32
-Muc 3: 2,32<DPTB < 3,00
Nhu vay, thang do k¥ ning giao tiép c6 vin hoa cua tré MG 5-6 tudi dugc
xac dinh nhu sau:
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Cac mure do Sau mai tiéu chi Sau 3 tiéu chi

- Muac cao: | 2,32 <bTB <3,00 6,99 <bTB <9,00
- Muc TB: 1,66 <bTB <2,32 4,98 <PTB <6,99
- Muc thép: 1,00 <bTB <1,66 3,00 <bTB <4,98

Cac ki ning giao tiép trén thé hién cu thé trong nhdm hanh vi giao tiép
tng xu, lich sy, 1& phép (chao hoi, cam on, xin 16i, xin phép, cir chi than mat 1&
phép); nhdm hanh vi tham gia hoi thoai (chap nhan va ling nghe ngudi khéc
dang noi, khong ngat 161 khi ngudi khac dang noi, huéng mat vao ngudi dang
néi chuyén véi minh, néi vira du nghe, khdng noi tréng rong); nhém hanh vi
biéu dat nhu cau véi ngudi khac (biét dé nghi khi mudn nguoi khic giup da, biét
dé nghi khi muén tham gia vao céc hoat dong); nhdm hanh vi biéu hién sy cam
thdng, chia sé (quan tam ngudi than, ban bé, ngudi can co su giup dd, cung choi
vGi ban, chia sé théng tin vai ban); nhém hanh vi ton trong giao tiép (chap nhan
y kién ctia ban; ton trong so thich riéng cua ban, cua ngudi than, tuan thu nhitng
quy dinh chung cua tap thé, khéng 6n &0, mat trat ty noi dong nguoi) [13].

1.6. CAC YEU TO ANH HUONG PEN GIAO DUC KY NANG GIAO TIEP CO VAN
HOA CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOL.

MGi triwong tam |i & trieong mam non

Tap thé 16p va bau khong khi I6p hoc c6 vai trd quan trong trong viéc
hinh thanh va phat trién k¥ ning giao tiép cua tré. Tré 5-6 tudi thich khang dinh
nhitng pham chat tét caa minh, mong mudn duoc ban thira nhan va tén trong. Vi
vay, tré s& ludn cb giang hét minh dé khang dinh ban than. Ban bé vira 13 ddi
tugng giao tiép vira 1a déng co, 1a dong lee thic day nhu cau giao tiép & tré. Qua
giao tiép voi ban be, tré c6 thé hinh thanh, phat trién, cung cd, diéu chinh ki
ning giao tiép.

M&i quan hé gan giii, than ai gitra cd Vi tré ciing thiic ddy nhu cau giao
tiép cua tré. Tré chi muén giao tiép vai cd khi cd au yém ling nghe, kién tri tra
loi cac cau hoi hay 101 dé nghi cua tré.

Vi vay, gido vién can tao moi truong tam ly coi mé, tén trong va binh
dang vai tré dé gidp tré ting co hoi giao tiép.

Bdm bdo sir hdi hoa vé mdt loi ich giita cde bén giao tiép

Bat ky ai, khi thuc hién cac quan hé giao tiép déu mong mudn, tin tudng
va hy vong rang théng qua viéc giao tiép co thé dat duoc mot loi ich nao d6 cho
minh hoic cho cha thé ma minh dai dién. Loi ich ma con ngudi hudng téi ¢ thé
la vat chat (tién bac, tai san...) ciing c6 thé 1 loi ich tinh than (trinh bay tc ché,
mong duoc chia sé va cam thong, hoic mot dé nghi dugc ghi nhan dong gop cua
ban than cho tap thé, cho xa hoi...). Chinh vi vay, mot nguyén tic co ban trong
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giao tiép 1a phai c6 ging dam bao su hai hoa vé loi ich cua hai bén tham gia giao
tiép. Nguyén tic nay doi hoi nhitng nguoi truc tiép giao tiép véi ddi tac phai chu
y nhitng diém co ban nhu sau:

- Hiéu tam ly cua ddi tac, danh thoi gian dé tim hiéu muc dich cua ddi
turong giao tiép, dong thoi phai biét minh can dat dugc muc dich gi trong hoat
dong giao tiép.

- Trong trudng hop loi ich cua déi twong giao tiép khong duoc thoa man,
can phai to thai do cam thdng, chia sé chir khong thé c6 thai 6 hiéu thing hoic
tho o.

Bdm bdo s binh ding trong giao tiép

Trong hoat dong giao tiép, nguoi lam dich vu s& gap nhiéu doi twong khac
nhau (gia - tré; nam - nir; ldnh dao - nhan vién; giau - nghéo...). Van dé dat ra &
day 13 phai bao dam su binh ding trong giao tiép. Dé giai quyét tét van dé nay
thi cach thac tét nhat Ia thyc hién nguyén tic “moi ddi tac déu quan trong”,
nghia 13 moi ddi tuong giao tiép déu phai dugc ton trong va ddi xu binh dang.
Nguyén tic nay gitp ching ta tranh dugc nhing sai lam trong giao tiép khi c6
quan niém “nguoi nay khdng quan trong”, khong co anh hudng gi dén ban than
minh, cdng ty minh thi tho o, tham chi coi thuong.

Ludn hwedng téi gidi phdp t6i wu

Nguyén tic nay dua trén co s& nguyén tic 1. Trong thuc té, dé c6 thé tao
ra mot su hai hoa vé mit loi ich caa cac bén giao tiép khong phai 1a dé dang va
don gian. Piéu nay dé hiéu boi mong mudn cua cac bén giao tiép thi nhiéu,
nhung dap @ng va théa man nhitng mong mudn do lai c6 han. Vi vay, viéc mot
trong cac bén hozic nhiéu bén khi tién hanh giao tiép cd thé khong dat loi ich cua
minh nhur mong mudn Ia chuyén thudng tinh. Van dé ¢ chd 1a nhan vién dich vu
xu ly cong viéc thé nao dé khong chi thoa man mot phan hoic toan bo yéu cau
ciia moi d6i twong giao tiép ma con phai 1am cho dbi tuong giao tiép hiéu va
chap nhan thuc té ngay ca khi muc dich cua ho khong dat.

Pé lam duoc diéu dé, trong qua trinh giao tiép, nhan vién dich vy nén dua
ra mot sé giai phap dé ddi twong giao tiép co thé chon lya va quyét dinh. Mudn
dua ra cac giai phap thi mot bén tham gia vao qué trinh giao tiép can xac dinh
muc dich (loi ich) can dat dugc, déng thoi ciing phai xac dinh muc dich d6 ¢o
thé dat dugc & mirc do nao (cao, trung binh hay thap). Viéc nay sé& gilp cho cac
d6i twong tham gia giao tiép chuan bi san sang tu tudng nhuong bd trong diéu
kién va gigi han cho phép dé c6 thé thuong luong vaoi bén kia khi cac diéu kién,
tiéu chuan 1y tudng khong dat dugc.
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Ton trong cdc gia tri van hoa

Trong qué trinh giao tiép, gia tri vin hoa cta cac bén phai dugc ton trong.
Ung xu trong giao tiép phai mang tinh dan toc va phan anh truyén thong tét dep.
Vé6i ngudi Viét Nam, nét vin hoa trong giao tiép thé hién: Tac phong, thai do
coi mg, té nhi va chu dao; hiéu khach (ton trong), lich su va nghiém tac d6i véi
moi dbi tugng giao tiép. Bai vi, giao tiép 1a su twong tac xa hoi ludn chira dung
yéu t6 con nguoi va cac yéu td tinh cam. Mot thai do niém ng, hoa nhé, tinh than
hiéu khach, phong cach lich su va nghiém tac 1a nhitng chuan muc giao tiép
quan trong.
1.7. Y NGHIA CUA VIEC KHAI THAC VA SU DUNG PHAM VAN HQC GIAO DUC
KY NANG GIAO TIEP CO VAN HOA CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI

Doi Véi si phét trien ngdn ngir cua tré

Nhin chung dén cudi tudi mau gido (5-6 tudi), tré da phat Am gan nhu
nguodi trudng thanh, kha niang hiéu nghia cta titwong dbi tot. Tré st dung tiéng
me dé mach lac, ting budc thé hién tdt cac sic thai cam xuc hop 1i trong hanh vi
ngdn ngir,ding diéu bo bod sung cho 101 néi, biét sir dung ngit diéu phu hop véi
noi dung giao tiép. Tré sir dung ngdn ngir dé giai thich cho cac ban hodc ngudi
16n hiéu vé cac sy kién xay ra xung quanh. Su phat trién tu duy & do tudi nay
dién ra manh mg, tré co thé thiét 1ap duoc cac mbi quan hé gifra cac sy ki¢n,
hién tuong, thong tin méi va cil, gin va xa... Tré di biét phan tich, tong hop
khong chi dimg lai & d6 vat, hinh anh ma ca tir ngit. Tu duy cta tré din dan mat
di tinh duy ki, tién dan dén khich quan, hién thyc hon. Tinh ké hoach xuét hién,
tré nghi ra va sip xép “cong viéc”, hoat dong theo trinh tuva ¢ gang thyc hién
theo trinh tir d6 dé dat dén két qua cudi cung.

Tré 5 -6 tudi str dung ngdn ngit nhu mot ki nang xa hoi chi chdt. Tré da tu
tin & nghi v6i nguoi 16n va tra 161 nhitng cau hoi mang tinh chat c4 nhan. Dé tra
101 cau hoi, tré da sir dung cac cAu twong doi ngan gon, chinh xac va khi can thi
mé rong. Tré ciing phét trién ki ning nhan xét 101 ndi va ciu tra 101 ciiacac ban,
bd sung hodc stra chira cac cdu tra 101 do. Tré co thé sap xép cac cau chuyén theo
mot chii dé cho trudc mot cach tun tu va rd rang. Tré cling biét tu danh gia vé
thanh cong va that bai ctia minh, vé nhitng wu diém va khuyét diém, nhirng kha
ning va kho khin ctia ban than trong tinh hudng cu thé. Tré ciling dan hoc cach
diéu khién va diéu chinh hanh vi cia minh cho phu hop véi nhitng chuan muec,
nhitng quy tic xa hoi.

Tré 5-6 tudi rat thich ké chuyén, d6 co thé 1a cau chuyén da duoc nghe ké
hodc tré tu ké vé nhitng gi ma minh dugc trai nghiém. Tré cling luén mong
muén duoc bay té nhan xé&t, cam xUc cua minh vé mot ddi tuong nao d6 ma tré
dugc tiép xtic, mo ta lai cho ngudi khac nhirng diéu mat thay, tai nghe. O day tré
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phai n6i ning sao cho nguoi khac c6 thé hinh dung ra duoc nhirng diéu minh
dinh m6 td ma khong phai dua vao mdt tinh huéng cu thé trude mat. Do do,
nhitng diéu tré dinh noi ra cAn phai duoc suy nghi rd rang, ranh mach ngay tir
trong dau, tic 1a can duoc tu duy hd tro. Chinh ngén ngir mach lac 1a phuong
tién 1am cho tu duy cua tré phat trién dén mot chét lugng méi. Nhu vay, sy phat
trién ngdn ngit song hanh v&i sy phat trién nhan thirc. Trong qua trinh giao tiép
va trong qua trinh td chirc cho tré hoat dong dé kich thich tré noi nang mach lac,
nguoi 16n can tao diéu kién dit cau hoi va rén cach tra 16i 1o rang, dé tré duoc
néi ra mong mudn, suy nghi ctia minh, day tré sap xép cac y theo mot trat tu hop
1y, néu bat dugc cac y can nhdn manh dé ngudi nghe hiéu mot cach dé dang

Poi Vo sy phat trién ki ndng giao tiép cua tré

Sy phat trién k¥ ning giao tiép & tré thé hién & mdi giai doan la khac nhau.

Tré 5-6 tudi biét sir dung cac cau phuc tap, nhay cam véi ngon tir va ghi
nhé nhiéu hon cdc cdu ¢6 ch phap rd rang. Pay 1a lac udn nan cac ciu va ngir
phap cho tré. Tré chi tiép thu kién thac, kinh nghiém khi duoc truyén dat mot
cach d& hiéu, gan giii voi tré. Tré thich bat chudc hanh vi cua céc nhan vat chinh
dién trong cac tac pham van hoc ciing nhu tir nguoi than gan giii véi tré. Ban
dau, tré thuong bat chuéc mot cach vo thic nhung khi duoc huéng dan, chi bao,
udn nan sy bat chudc 4y tré nén co y thic va chuyén tir bat chudce hinh thie bén
ngoai cua hanh vi sang bac chudc cadc pham chat bén trong cta nhan vat duoc
nghe ké, duoc gap gd... Do do, sir dung cdc mAu vi hanh vi dep, ding chuin
muc khdng chi gitp tré c6 biéu twong dung vé hanh vi ma con tai dung nhitng
xdc cam, tinh cam tot dep, nhan van dbi véi viéc thuc hién hanh vi & tré.

Gido dyc hanh vi giao tiép c6 vian héa cho tré con dugc thuc hién théng qua
hoat déng 1am quen vé&i tdc pham van hoc gidp tré 1am quen véi ngbn tir chuan
muc, ngbn ngir trong sang, giau hinh tugng, hanh vi dep, giau tinh nhan vén;
hoc cach tng xir dung dan, phé phan hoic khong huong ang cach tng xir khiém
nha ctia cac nhan vat trong tac pham.

Cudc sbng thuc té hang ngay cua tré cé rat nhiéu cac tinh hudng giao tiép
phong phti, da dang. Do d6, gido duc hanh vi giao tiép c6 vin hoa qua tic pham
vian hoc gilp tré nhan dién nhiéu gia tri tot dep cua cudc séng vira tao dung cac
mé hinh va mau hanh vi dep c6 thé theo tré sudt cudc doi; gilp tré tu tin, manh
dan giao tiép lich sy, pht hop véi chuan muc xa hoi, nhat 1a noi dong ngudi.
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Két luan chwong 1

Chuong 1 da 1am rd cac khai niém st dung trong dé tai gom: Tac pham vin
hoc thiéu nhi, Khai thac va sira dung tac pham van hoc nham gi4o duc ky ning
giao tiép cho tré 5-6 tudi, gilp GVMN tan dung hét kha ning tiém tang, dang an
gidu trong tac pham van hoc danh cho miu gido vé gido duc ky ning giao tiép
cho tré 5-6 tudi.

Th hai 1a khai quat mot sé dic trung co ban cia TPVH thiéu nhi noi
chung va vin hoc danh cho tré mam non bao gom cac dic trung vé ndi dung,
dic trung vé nghé thuat ciia cac thé loai vian hoc danh cho tré.

Th ba 13 1am rd dic diém nhan thic cua tré 5-6 tudi lién quan dén viéc
tiép nhan tac pham van hoc gom dic diém tdm sinh Ii cta tré mam non lién quan
dén viéc tiép nhan tdc pham van hoc nhu tiép nhan mang tinh gian tiép, tiép
nhan mang tinh tap thé va budc dau c6 tinh doc lap, tiép nhan vian hoc phu thudc
vao su Ié6n khon, vao kinh nghiém séng cua tré, tiép nhan vin hoc chiu tac dong
cuia cac yéu tb tam Ii.

Thi tu 13 hé théng hda noi dung chuong trinh cho tré mam non lam quen
VGi thc pham van hoc.

Tht ndm 13 khai quat qua trinh t6 chac hoat dong kham phé khoa hoc vé
cho tré 5-6 tuoi bao gom lam rd dic diém nhan thac vé gido duc ky ning giao
tiép co van hoa cho tré 5-6 tudi.; xac dinh muc dich, nhiém vu, ndi dung cho tré
5-6 tudi tim hiéu vé gido duc k¥ ning giao tiép c6 van hoa cho tré 5-6 tudi lam
r& nhom phuong phap dung 10i cho tré khdm pha gido duc ki ning giao tiép c6
vin hoa, ciu tric cac gio hoat dong kham pha khoa hoc vé gido duc k§ ning
giao tiép c6 van hoa

Cubi cung, chuong 1 chi ra ¥ nghia cua viéc khai thac TPVH nham gido
gido duc Ky ning giao tiép c6 vin hoa cho tré 5-6 tudi nhu gido duc kha ning
nhan thac vé giao tiép cho tré; gilp tré phét trién ngdn ngit nhat la viéc chinh
Xac hda von tir; gido duc dao dic va tham my cho tré vé gido duc k¥ ning giao
tiép c6 van hoa cho tré 5-6 tudi
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Chuong 2. KHAI THAC VA PE XUAT CACH SUDUNG TAC PHAM VAN HQC
GIAO DUC KY NANG GIAO TIEP CO VAN HOA
CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI

2.1. THONG KE TAC PHAM VAN HQC GIAO DUC KY NANG GIAO TIEP CO
VAN HOA CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI

Nhu vay, c6 thé xép loai lugng théng tin gido duc tré qua TPVH nhu sau:

Mirc do Piém
Cao 14 — 20 diem
Trung binh 10 - <14 diém
Thap <10 diém

2.1.1. Nhirng tac pham tho c6 ndi dung gido duc ky ning giao tiép cé vin
hda cho tré mau giao 5-6 tuoi

Thé loai
Tén bai tho Tho | Tho | Tho | Tho Lureng

stt thong tin

4 5 tw luc GD

chit | chir | do | bat

1 | Gifra vong gi6 thom X Thap
2 | LAy tim cho ba X Thap
3 | B6 hoa tang cd X Thap
4 | Giup ba X Trung binh
5 [ Mevaco X Trung binh
6 | S&o hoc ndi X Trung binh
7 | Camon X Cao
8 | Co day X Trung binh
9 | Tinh ban X Cao

Can clr vao ndi dung gido duc ki ning giao tiép co van hod cua tré MG 5-
6 tudi & muc 1.5.2. trong chuong 1, dé tai xac dinh cac muc do cua lugng théng
tin khoa hoc trong cac TPVH s dung dé gi4o duc tré theo cac tiéu chi sau:

Tiéu chi 1: Giao duc ki niing giao tiép ng xir, lich s, 1& phép piém
chao hoi 1
cam on // xin 16i // Xin phép
ctr chi than mat 1& phép 1

Tiéu chi 2: Gido duc ki nang tham gia hgi thoai
chap nhan va lang nghe ngudi khic dang noi, 1
khong ngat 101 khi nguoi khac dang noi, 1
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hudng mat vao nguoi dang noi chuyén vai minh, 1

noi vira du nghe // khdng ndi tréng rong 2
Tiéu chi 3: Gido duc ki niing biéu dat nhu cau véi nguoi khac
biét dé nghi khi muon ngudi khac gitp da, 1

biét @& nghi khi mudn tham gia vao cac hoat dong

Tiéu chi 4: Giao duc ki ning biéu hién sw cam thong, chia sé

quan tim ngudi than, ban beé, ngudi can cé sy giup dd 1

N

cung choi vl ban // chia sé thdng tin vai ban

Tiéu chi 5: Gido duc y thirc ton trong giao tiép

chap nhan y kién cua ban

ton trong sé thich riéng cua nguoi khac

tuan tha nhirng quy dinh chung cua tap thé

khéng 6n a0, mat trat tu noi dong nguoi

A

Tiéu chi 6: Giao duc tré an mic cé van hoa: Trang phuc gon gang,
sach s& phu hop véi hoat dong, giGi tinh va thoi tiét

2.1.2. Nhirng tac pham truyén c6 ndi dung gido duc ki ning giao tiép cé vin
hda cho tré mau gi4o 5-6 tuoi

Thé loai A

stt Tén truyén Co | Ngu | Pong | Truyén Lqung thong

tich | ngon | thoai | ngan tn
1. Chu vit khan X Cao
2. Qua bau tién X Trung binh
3. Tich Chu X Trung binh
4. Co bé quang khan do X Trung binh
5. Ba c0 géi X Trung binh
6. Ga canh tién X Cao
7. Cay tao than X Cao
8. Ngay va dém X Cao
9. Cau bé chan cuu X Trung binh
10. Gato di hoc X Cao
11.|  Tho trang biét 15i X Cao
12. Ban mai X Cao
13.|  Chuyén cua Dé con X Trung binh
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2.1.3. Nhirng bai tuc ngir c6 ndi dung gi4o duc Ki niing giao tiép ¢6é vin hoa
cho tré mau gi&o 5-6 tudi
- Loi n6i chang méat tién mua,
Lua loi ma ndi cho vira Iong nhau
- Loi ndi goi vang
- An ¢6 nhai, n6i c6 nghi
- Lot hay, I phai
- Im lang la vang
- Mot su nhin, chin su lanh
_ NGi 10 phai gt Iy 1o
Ping nhu con budm dau roi bay di
2.2. KHAI THAC TAC PHAM VAN HQC NHAM GIAO DUC KI NANG GIAO TIEP
CO VAN HOA CHO TRE MAU GIAO 5-6 TUOI
2.2.1. Quy trinh khai thac tac pham vin hoc nhiam gi4o duc ki ning giao
tiép ¢6 vin hoa cho tré miu gi4o 5-6 tuoi
a. Lua chon, phan loai tac pham vin hoc theo muc dich gido duc ki ning giao
tiép c6 van hoa cho tré miu gido 5-6 tudi

GVMN c6 thé st dung nhiéu ngudn tai liéu khic nhau dé suu tim, lya chon
TPVH qua céc tuyén tap tho, truyén, bai hat, cau d6 theo chu dé st dung trong
truong MN; cac tuyén tap tho, truyén cua cac tac gia viét cho tré em nhu Pham
Ho, V8 Quang, Tran Pang Khoa... theo cac tic pham xuit ban hoic tac pham
dién tu.

Tir c4c ngudn TPVH di suu tam duwoc, GVMN phan loai TPVH phi hop
v6i muc dich gido duc ki ning giao tiép c6 van héa cho tré. Muc 2.1. d3 thuc
hién thong ké, phan loai TPVH theo thé loai, theo noi dung cho tré 1am quen véi
tac pham vian hoc theo thuc té gido duc tré & trudng mam non hién nay, GVMN
c6 thé tham khao va sir dung cach phan loai nay dé stir dung TPVH cho phi hop
véGi cac hoat dong gido duc tré 5-6 tudi.

- TPVH duoc lya chon, sir dung can dam bao:

+ TPVH can phong phi vé loai thé.

+ Tri thic trong truyén, tho, cau d6, ca dao, tuc ngi, ddng dao, vé phi hop
vGi laa tudi, mang tinh khoa hoc, tinh gido duc.

+ Truyén, tho, cau d6, ca dao, tuc ngir, ddng dao phai co gia tri vai tré, co
ndi dung rd rang, tao xac cam cho tre.

+ Truyén, tho, cau d6, ca dao, tuc ngi, ddng dao cd hinh anh, tir ngit cu thé
tac dong dén ca tri tué va giao tiép cua tré.

b. Xéc dinh noi dung gi4o duc ki ning giao tiép cd van hoa cho tré MG 5-6 tudi
qua tac pham vin hoc
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C6 thé phan loai TPVH theo lugng théng tin dé gido duc ki ning giao tiép
¢6 van hoa cho tré tim nhu sau:

Nhitng TPVH chira mot s it thdng tin vé ki ning giao tiép c6 vin hoa cho
tré khi cho tré tim hiéu. Cho tré lam quen mot sé TPVH thong qua do ding truc
quan. Vi du: truyén “Tich chu”, ¢ da st dung mét sb tranh anh va két hop giang
giai... Truyén “Co bé quang khin d6” cha dé “Gia dinh” ¢6 c6 thé st dung hinh
thizc an khiu dong vai cac nhan vat me, cd bé, ba ngoai, chd soi, bac tho véi
nhitng giong ké theo nhan vat va trang phuc da dang... Nhu vay khi st dung do
ding truc quan gidp tré dé twong twong va hiéu noi dung cau chuyén hon, ghi
nhé ¢t chuyén 1au hon, c6 hung tha khi hoc.

Nhitng TPVH chira s lwong 16n thdng tin vé ki ning giao tiép c6 vin hoa
cho tré tim hiéu. Truyén “Ba cd gai” cho tré vé su hi sinh Vit va cua c4c bac cha
me va su hiéu thao caa con cai d6i vai cha me. Néu hai cd chi vi khéng nhé dén
cong lao to 16n cia me phai bi bién thanh nhitng con con tring thi ¢d ba véi long
hiéu thao vo bd bén da duoc rat nhiéu nguoi yéu quy.

GVMN can x4c dinh dung, dt ndi dung gido duc gido duc ki ning giao tiép
c6 van héa cho tré co trong tac pham dé dinh hudng viéc khai thac, st dung
nhitng thong tin d6 cho tré tim hiéu.

Ngoai ra c6 thé cho tré 1am quen véi TPVH théng qua hoat dong ngoai giod
nhu: Gigo vién td chiic mot sd tro choi cho tré, to chuc dong kinh, to chuc cac
budi biéu dién gilp tré c6 thé ghi nhd cau chuyén 1au hon, ké dién cam.

c. Xay dung cau hoi gido duc nhim khai thac va sir dung tac pham vin hoc gi4o
duc ki ning giao tiép c6 van hoa

- Cau hoi phai gan lién véi dé tai dam thoai theo trinh tu ndi dung tac pham

- Cau hoi ngan gon rd v, tir ngit trong sang, khong nén dat nhiéu cau co san
phuong an tra 101, nén da dang, tranh nhitng cau hoi qua chi tiét vun vian lam pha
v& hé thdng logic cua bai hoc, nén dat nhirng cau hoi vi sao, dé tré khdng chi
thiét 1ap duoc mdi lién hé logic gitra cac chi tiét sy kién ma con xac dinh duoc
méi lién hé véi cudc song, tu dit minh vao chd dang va tinh thé cua céc nhan
vat trong tac pham

Vi du: Néu con la nhan vat nay, nhan vat kia con c6 1am vay khong? Vi
sao?

- Cau hoi co tinh khai quat, tap trung vao noi dung gido duc tinh cam gia
dinh. Khdng str dung cau hoi vé tén tac pham, s6 nhan vat

- Sur dung phong phu dang cau hoi:

+ Cau hoi khai thac théng tin gido duc. Dat cau hoi theo didn bién noi dung
gido duc trong tdc pham. Vi du: Trong cau chuyén ban méi néu la con thi con
nhu thé ndo véi ban?
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+ Cau hoi khai quat van dé giao duc. Vi du: Cau chuyén Tich chu cho con
hoc diéu gi?...

+ Cau hoi lién hé, tng dung kién thic, ki nang cho tré

Vi du: Qua cau chuyén dé thé hién tinh cam véi ba (nhitng ngudi than yéu)
trong gia dinh chung minh nén lam gi?
2.2.2. Ni dung khai thac tdc pham vin hoc nham gido duc ki niing giao tiép
¢6 viin hoa cho tré miu gido 5-6 tudi
a. Xéac dinh noi dung va cau hoi nham gi4o duc ki ning giao tiép c6 vian hoa cho
tré mau gi4o 5-6 tudi qua tac pham tho

GIUA VONG GIO THOM

* Noi dung gido duc ki ning GTCVH: Thuong ba 6m mét, an can quat cho ba
ngi. Nhic nhé cac con vat nudi giir trat tu.
* Cau hoi giao duc ky naing GTCVH
- Céau hoi khai thac thong tin:

Ban nho trong bai nhic cac con vat diéu gi? (Khong cii nhau, khdng 1am 6n)

Vi sao ban nhé mudn cac con vat gitt trat tu? (Vi ba 6m, ban nho thuong
ba, muén ba dugc yén tinh nghi ngoi)

Nhitng hanh dong ndo cho con biét ban nho rat yéu thuong ba? (Nhac cac
con vat gitr trat tu, quat phe phay nhe nhang cho ba nga ngon)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Bai tho cho con biét diéu gi vé cach tng xir ctia ban nhé khi ba 6m?
(Thuong ba dm mét, nhac nhd cac con VAt nudi giit trat tw, &n can quat cho ba nga)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Chang minh can 1am gi khi nguoi than trong nha minh 6m? (Gitr trat tu
cho ngudi 6m nghi, quat nhe nhang, lau mé héi, trd chuyén nhe nhang tinh cam
dé ngudi 6m vui...)

LAY TAM CHO BA
* Noi dung gido duc k§ ning GTCVH: Vang loi cd gido, biét quan tam yéu
thuong ba: biét ba da khong con riang nén ban nhé khong moi ba ding tim ma
kinh can, 1& phép rot nudce, bung nudc bang hai tay moi ba udng nuéc.
* Cau hoi giao duc ky nang GTCVH
- Cau hoi khai thac thong tin:
Cau tho ndo cho con biét ban nho biét vang 1oi c6?
(C6 gi4o day chau vé nha
An xong nhé ldy cho ba cai taim)
Ban nho quan tam, hiéu vé ba qua cau tho nio?
Nhung ba di rung hét ring
Chau khéng con duoc liy tim cho ba
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Nhitng hanh dong nao cho con biét ban nho rat 18 phép, kinh trong ba?
(r6t nude, bung ra moi ba).

Con hiéu thé nao vé tir “bung” trong bai tho? (Cam bang ca 2 tay ngang
tam nguc hoic bung, thé hién sy ton trong)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Bai tho cho con biét diéu gi vé& cach tng xur cua ban nho sau khi ba dn
com? (Vang loi cd gi4o, biét quan tim yéu thuong ba: biét ba di khong con ring
nén ban nho khéng moi ba dung tim ma kinh can, 18 phép rét nude, bung nudc
bang hai tay moi ba ubng nuéc)

- Cau hdi lién hé giao duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Chang minh nén lam gi véi 6ng ba, bd me sau mdi bita an? (Lay tim, rot

nudc moi dng ba, bd me)

BO HOA TANG CcO

* Noi dung gido duc ki ning GTCVH: Biét yéu thuong moi ngudi xung quanh
nghe 10i 6ng ba, b me, va ¢b gido, ngoan ngodn, I1& phép véi thay cé.
* Cau hoi giao duc ky nang GTCVH
- Céau hoi khai thac thong tin:

Ban nho da 1am gi thé hién cur chi thAn mat, yéu quy cd giao? (hai hoa,
khéo 160 quan thanh bé hoa dep tang cd).

Yéu thuong c¢6 gido thi cac con nén c6 nhitng hanh dong nhu nao nho?(
ngon ngoan, I& phép )

Khi tang hoa cho cd gi4o, ban nho chwa thé hién duoc diéu gi? (Loi chlc
murng c0)
- Cau hdi khai quat kién thic:

Bai tho cho con biét diéu gi vé cach tng xir ctia ban nho véi ¢d giéo trong
ngay 8/3? (Ban nho yéu quy c6 nén hai hoa, goi hoa lam qua tang c6 ngay 8/3,
ban nén noi i chuc mung ¢ khi tang hoa)
- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é van héa:

Chung minh nén tang hoa c¢6 nhu thé nao cho lich su? (Nang hoa bang hai
tay dua tang c6, nét mat tuoi cudi u yém, mét nhin cd, noi loi chic ming co)

GIUP BA
* Noi dung gido duc ki ning GTCVH: Biét quan tdm va gitip d& ba va nguoi
khac khi qua duong, 1& phép, ngoan ngoan.
* Cau hoi giao duc ky nang GTCVH
- Cau hoi khai thac théng tin:
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Diéu gi cho con biét 13 ngudi ban nho trong bai tho biét quan tam, chia sé
véGi ba? (Thay ba chdng gay muén qua duong, ban nho dimg budc dé gilp ba)
Con hoc duoc diéu gi qua cach néi cua ban nhé? (Nhd nhe noi du dé ba
nghe)
Cau tho ndo cho con biét cach noéi ning lich sy cta ban nho?
Dén bén ba noi nho:
Puong nhiéu xe lim d6
Dé chéau dit ba qua!
Hanh d¢6ng nao cho con biét ban nho an can khi gitp ba? (Nam tay ba, dit
ba qua duong)

- Cau hgi khai quat kién thzc:

Bai tho cho con biét diéu gi vé cach tng xtr ctia ban nho véi ba cu gia trén
duong? (Thuong ba gia yéu nén nhé nhe dé nghi roi dat tay giup ba yén tim di
qua duong)

- Cau hdi lién hé giao duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Chung minh nén néi nang thé ndo & noi dong ngudi? (NGi vira du nghe,
khong 1am on)

Qua bai hoc cac con hoc duogc diéu gi?
& nha cac con lam gi dé gidp ba minh?

ME VA cO
* Noi dung gido duc ky ning GTCVH: biét yéu thuong moi ngudi, ngoan ngoan
I& phép,
* Cau hoi giao duc k¥ naing GTCVH
- Céau hoi khai thac thong tin:

Bubi sang dén 16p bé chao tam biét ai? Can chao tam biét nhu thé nao?
(Chao tam biét me, cach chao la ndi loi chao me, nhin vao me va vay tay tam
biét me)

Vay dén 1op bé c6 chao co khong? D6 1a cach chao nao? (Co, chao gap mat)

Cau tho ndo ndi vé ctr chi &u yém cuia bé véi c6? (Chay tai 6m co cd)

K$ ning chio cta bé véi me khiac nhau nhu thé nao trong budi sang va
budi chiéu? (Budi sang bé chao tam biét me, budi chiéu bé chao khi gap me)

K§ ning chao ctia bé véi c¢6 gido khac nhau nhu thé ndo trong budi sang
va budi chiéu? (Budi sang bé chao gap g ¢, budi chiéu bé chao tam cd)

- Cau hdi khai quat kien thrc:

Bai tho cho con biét diéu gi vé cach chao cua ban nho? (Thé hién 1oi noi

va ctr chi &u yém khi chao giap mat, chao tam biét cd va me)
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- Cau hgi lién hé gido duc ki nang giao tiép cé vin héa:
Chuaing minh thé hién cach chao gip mat ¢d, gap mat cac ban nao!
Vay con chao tam biét c¢d, chao tam biét cac ban nhu thé nao?

SAO HQC NOI
* Noi dung gido duc k§ naing GTCVH: Vui Vvé, lich sy khi don khach, noéi 10i
mai ubng nudce 1 phép, dung d6i tuong.
* Cau hoi giao duc ky naing GTCVH
- Céau hoi khai thac thong tin:

Khi c6 gido dén nha choi, ban nho don c6 nhu thé nao? (Rot nudc, bung
nudc moi co).

Ban nhé mai ¢6 ubng nude nhu thé nao? (Moi co xoi nudc)

Con biét gi vé tir “xoi nuéc”? (Xoi vira ¢6 nghia 13 dn, vira c6 nghia 1a
udng, xoi nuéc 1a udng nudc. T xoi thé hién sy ton trong, ding dé noi véi
ngudi 16N tudi)

Ban chim S&ao nham Ian ngd nghinh thé nao? (Nham cach xung ho, goi
chd bo doi la cd)

Ca ban nho va chim Sao déu dang yéu vi sao? (Vui vé don khach, moi
khach ubng nuéc)

- Cau hgi khai quat kién thzc:

Bai tho cho con biét diéu gi vé cach moi khach udng nudc? (Vui vé dén
khach, noi loi moi udng nuéc 18 phép, ding ddi tuong)
- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Con moi 6ng ba, bé me udng nuéc nhu thé ndo? (Con moi dng/ba/bd/me
X01 nuwde)

Con moi anh chi, c4c ban, em bé udng nudc nhu thé ndo? (Em mai anh
udng nuéc, Tdi mai ban ubng nudc, Anh moi em udng nudc...)

CAM ON

* Noi dung gi4o duc ky ning GTCVH: Quan tam dén ban be, biét dung 15i noi
va hanh dong than mat dé dong vién, chia sé véi ban khi ban gip kho khin; biét
thé hién 10i n6i va ctr chi than mat thé hién cam on véi ngudi giup d& minh
* Cau hoi giao duc ky nang GTCVH
- Cau hoi khac thong tin:

Diéu gi xay ra khi thé con di hoc?( tho bi roi but chi)

Séc di 1am gi khi thay tho budn? (Quan tdm, hoi han, dua but cho tho va
moi ban dung chung but vai minh)

Cau tho nao cho con biét Séc da quan tdm thg? (Thay ban ... chung nhé)
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Tho dap lai tinh cam cta Soc nhu thé ndo? (Thé cam dong. ..Soc)
- Cau hdi khai quat kién thic:

Qua bai tho con biét diéu gi vé cach giao tiép cua hai ban Tho va Séc?
(Quan tam dén ban b, biét dung loi noi va hanh dong than mat dé dong vién,
chia sé vai ban khi ban gap kho khin; biét thé hién 161 n6i va ctr chi than mat thé
hién cam on v&i nguoi giup d6 minh)

- CAu hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c6 van héa:

Con s& lam gi néu ban bé hay ngudi xung quanh gip khé khan?

Con nén noi gi néu mudn dugc moi nguoi gitp dd?

Khi nhan duoc su giup d& tir nguoi khac, minh nén cam on ho nhu thé
nao?

TINH BAN
* Noi dung gido duc ky ning GTCVH: Quan tim dén ban be, biét két ndi véi
ban bé, ding |01 n6i va hanh dong chon qua tang phd hop khi ban 6m dong vién
ban mau khoé dé tiép tuc di hoc cling nhau.
* Cau hoi giao duc ky nang GTCVH
- Céu hoi khéc thong tin:

Khi Tho 6m, cac ban thé hién sy quan tim nhu thé nao? (Céc ban hoi
nhau vé tho)

Con ¢6 nhan xét gi vé cach noi ctia Gau? (Gau néi khé, nhe nhang, du
nghe)

Cau tho nao cho con biét Gau rat doan két véi ban bé? (Nay...Tho nhé)

Gau thé hién sy quan tdim dén Tho qua hanh déng ndo? (Gau chon qua la
khé ngot tang Tho)

Meéo chon qua nhu thé nao dé taing Tho? (Meo toi... ngot)

Huou, Nai quan tim dén tho nhu thé nao? (Huou... dau nanh)

Cac ban déu mong mubn diéu gi? (Chlc ban...dén I6p).

Con c6 nhan xét gi vé tinh cam ban bé cua c4c ban nho nay?

- Cau hdi khai quat kién thic:

Bai tho con biét diéu gi vé cach giao tiép cua cac ban nho? (Quan tim dén
ban bg, biét két ndi vai ban be, ding loi noéi va hanh dong chon qua tang phi
hop khi ban dm dong vién ban mau khoé dé tiép tuc di hoc cting nhau.)

- Cau hgi lién hé gido duc ki ning giao tiép cé vin héa:

Chung minh s& 1am gi néu trong I6p minh ¢6 ban bi 6m?

b. Xac dinh ndi dung, cau héi gido duc ki ning giao tiép c6 van héa cho tré mau
gido 5-6 tudi qua tac pham truyén.
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QUA BAU TIEN
* Noi dung giao duc ky nang GTCVH: Thuong x6t, cham soc gitip d& khi én bi
nan. Biét tap tinh tranh rét ctia én va nhe nhang tung tha én di tranh rét, au yém,
nhe nhang tinh cam khi néi vé&i én con, nhan ra va phé phan céch giao tiép thd
15, doc &c cua 130 nha giau.
* Cau hoi gido duc k§ nang GTCVH:
- Cau hoai khai thac théng tin:

Chu bé quan tam giup d& én con nhu thé ndo? (ndng chim dy, nhe nhang
au yém, cho né an, lam cho no cai té khéc, tung én Ién troi dé én bay theo dan).

Vi sao chi bé lai tha én bay Ién troi? (Cha bé thuong én, biét én so rét,
trudc mua dong dan én bay di tranh rét & phuong nam)

Cach n6i vai én cua cha bé va 130 nha giau khac nhau nhu thé nao? (Chd
bé au yén, néi diu dang vai én con 130 nha giau gan giong doa dam va giuc gid
én mang hat bau tién vé)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Cau chuyén Qua bau tién cho con biét diéu gi vé cach ung xir véi con vat?
(Thuong x6t con vat, sin 1ong gitp d& chiam soc khi ching bi nan, hiéu cach
séng cua con vat dé gilp n6 séng thoai mai, néi nang au yém, nhe nhang vai con
vat, phé phan cach tng xur doc ac vai con vat)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Con nén &ng xtr véi cac loai chim sdng trong tu nhién nhu thé nao? (Bao
vé chim dé chung c¢6 noi &, cho chung in néu c6 thic an du thura, phan doi
ngudi phé to chim, sin bat chim...)

TICH CHU

* Noi dung giéo duc ky ning GTCVH: Quan tam, chia sé véi moi nguoi, can nho
gitip khi kho khan, biét nhan 18i va xin 13, ling nghe loi khuyén ciia ngudi 16n
* Cau hoi gido duc ky naing GTCVH:
- Céau hoi khai thac thong tin:

Khi ba 6m, ba mudn nho ai gitp? (Ba mudn Tich Chu gilp ba lay nudc
nén goi Tich Chu)

Con c6 nhan xét gi vé cach ba goi va néi vai Tich Chu? (Giong ba tuy
mét nhung nhe nhang, yéu thuong)

Khi ba hoa thanh chim, Tich Chu n6i véi ba véi biéu cam nhu thé nao?
(Lo so, hdi han vi da khong 1iy nudc cho ba khi ba ém)

Vi sao Tich Chu biét di lay nudc sudi ciru ba? (Vi Tich Chu ling nghe 101
khuyén cua ba Tién)
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Con nhan ra sy quan tam, chia sé cua nhitng ai trong truyén? (Nhing
nguoi hang xd6m quan tam ba nén dong vién ba cham séc Tich Chu, ba Tién
quan tdm ba va Tich Chu nén khuyén Tich Chu di 14y nuéc sudi tién ciru ba)

- Cau hdi khai quéat kién thic:

Truyén Tich Chu cho con biét diéu gi vé cach giao tiép? (Quan tam, chia
sé V&I moi nguoi, can nhd giup khi kho khin, biét nhan 13i va xin 13, lang nghe
l61 khuyén cta nguoi lon)

- CAu hdi lién hé gido duc ki nang giao tiép cé vin héa:

Con nén &g xtr nhu thé ndo vaéi 6ng ba, bo me khi ho 6m? (Au yém an

can, ndi nhe nhang dong vién, lam viéc vira sic dé giup d6...)

CO BE QUANG KHAN PO
* Noi dung gido duc k¥ ning GTCVH: Ngoan ngodn, ndi ning 1& phép véi nguoi
than, nguoi tét; khong nghe va 1am theo 11 ngudi Xau, biét cam on ngudi gidp
dd minh; sin sang quan tAm giup d& ngudi bi nan
* Cau hoi giao duc ki nang GTCVH:
- Céau hoi khai thac thong tin:

Con ¢6 nhan xét gi vé cach giao tiép cua cb bé quang khin d6? (Khin d6
ngoan, lang nghe 161 me dan do; chao héi va néi nang khiém tbn, 1& phép, khong
néi trong khéng: biét cam on bac tho sin)

Khin d6 c6 sai 1am gi trong céach giao tiép? (N6i nhe nhang, 18 phép day
du moi thdng tin vé ba véi cho soi dé s6i dén an thit ba)

Vi sao con cam phuc bac tho sin? (Bac biét quan tim, giup d& ba chau
khan do khi ho gap hoan nan)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Truyén Co6 bé quang khin do cho con biét diéu gi vé cach giao tiép?
(Ngoan ngoan, néi ning 1& phép voi nguoi than, nguoi tot; khdng nghe va lam
theo 151 nguoi xau, biét cam on ngudi gitip d& minh; san sang quan tam giap dd
nguoi bi nan)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é van héa:

Néu c6 ngudi la hodc ngudi ma con thay khong tét dén bao con ké vé bd

me, vé dia chi nha thi con s& 1am thé nao?

BACO GAI
* Noi dung gi4o duc ki ning GTCVH: Biét nho nguoi gitp khi hoan nan, sin long
va cb ging gitp nguodi gap nan, ling nghe ngudi khac ndi, khéng noi trong
khéng, chon cach (ng xir cdng bang véi moi ngudi xung quanh
* Cau hoi giao duc ky nang GTCVH:
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- Cau hoai khai thac théng tin:

Khi ba me 6m, ba nho ai gitp d5? (Ba nho Séc mang thu bao tin cho cac
cb con gai)

Sdc théng bao tin me 6m véi cac ¢d con gai bang giong nhu thé nao? (Hoi
ha, thic giuc)

Vi sao SAc lai héi thiic nhu vay? (Vi Séc quan tam, lo ling cho me cac ¢,
ba dang 6m)

Con c6 nhan xét gi vé cach tng xtr ciia S6¢? (Séc nhiét tinh gilp ba mang
thu di t6i nha cac cd con gai; lang nghe ngudi khac néi, khdng noi tréng khong;
biét ndi loi trach moc hai ¢d chi khong thuong me; n6i au yém vai cd Ut 1a
nguoi thuong me).

- Cau hai khai quat kién thezc:

Con hoc duoc diéu gi vé cach giao tiép qua truyén Ba c6 gai? (Biét nho
ngudi gidp khi hoan nan, san 1ong va c¢6 gang gilp ngudi gap nan, lang nghe
ngudi khac néi, khong ndi tréng khéng, chon cach ang xur phi hop véi moi
nguoi Xung quanh)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:
Con chon cach giao tiép nhu thé nao dé thé hién tinh yéu thuong véi bd me?

GA CANH TIEN
* NoiI dung gido duc ky nang GTCVH: Nén ndi nang nhe nhang, tinh cam vai
ngudi than va ban be; quan tim gitp d& ban bé; khong kéu khoc 1am én ¢ noi
cong cong; tranh xa va khéng nghe theo 161 nguoi nguy hiém; diing cam nhan
15i va stra 15
* Cau hoi gido duc ky naing GTCVH:
- Céau hoi khai thac thong tin:

Vi sao giong néi cua Ga Ut rat dang yéu? (Ga Ut tho the, nhe nhang noi
vGi me khi Céanh tién khong day di kiém an)

Céch noi cua chim con va ga canh tién khac nhau nhu thé nao? (Chim non
I& phép, nbi bang giong than mat con Canh tién ndi bang giong khé chiu)

Nho dau con biét Chim non quan tam, chia sé véi ban bé? (Chim bay dén
hoi han khi Canh tién khong di kiém an, voi di goi cac ban dén ciru Cénh tién
thoat khoi Ran)

Canh tién da mac phai sai 1am nguy hiém nao trong giao tiép? (Kéu khac
om sOm lam Rin chi y, nghe 16i va [am theo 1o du db caa Ran)

Con c6 nhan xét gi vé cach noi cua Rin? (Ban dau Ran néi ngon noi ngot
dé Canh tién theo, khi vé dén hang thi Ran noi giong doc 4c)
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Diéu gi gilp con théng cam va tha thi cho Cénh tién? (Cénh tién biét 15i,
biét xin 16i me va cham chi hon)
- Cau hdi khai quéat kién thic:

Con hoc dugc diéu gi vé cach giao tiép qua truyén Ga Céanh tién? (Nén
noi nang nhe nhang, tinh cam véi nguoi than va ban be; quan tam gitup d& ban
bé; khdng kéu khdc 1am dn ¢ noi cong cong; tranh xa va khdng nghe theo 15i
ngudi nguy hiém; diing cam nhan 13i va sira 15i)

- CAu hdi lién hé gido duc ki nang giao tiép cé vin héa:

Néu c6 nguoi la dén gan 1an la té ra qua than thién vai con, ri con di theo

ho thi con can 1am thé nao?

CAY TAO THAN
* Noi dung giéo duc ky ning GTCVH: Can néi nang nhe nhang, ton trong vai ban
b¢ va nguoi xung quanh, khong xung hé may tao véi ban; quan tam giap da,
ling nghe nguoi kKhac noi, biét nhan 15i va sira 161, san sang chia sé niém vui voi
Moi nguoi
* Cau hoi giao duc ki nang GTCVH:
- Céau hoi khai thac thong tin:

Ban dau ciu bé ndi voi cac ban bang giong nhu thé nao? (Giong gat gong,
hdng hach, goi cac ban 1a may va xung tao)

Con ¢6 nhan xét gi vé giong noi ciia dng than tdo? (Giong 6ng au yém, an
can khuyén bao)

Giong cau bé ndi voi 6ng than tao thay d6i nhu thé nao? (Ban dau cau ndi
giong trach mac, hon ddi; sau d6 cau biét 18i nén néi nhe nhang)

Ong than tdo di quan tAm gitp d& ciu bé diéu gi? (Than tdo quan tam, an
can gilp cau bé nhan ra sai 1am, cau bé biét chia sé¢ thic an, chd choi... cing
ban be)

Céau bé da thay d6i nhu thé ndo sau khi nga mo? (Nhan ra 16i, di moi goi
cac ban dén cung choi va in téo)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Con hoc duoc diéu gi vé cach giao tiép qua truyén Cay tao than? (Can noi
nang nhe nhang, ton trong vaéi ban bé va nguoi xung quanh, khong xung hoé may
tao VGi ban; quan tam gitp d&, ling nghe nguoi khac noi, biét nhan 15i va sira
13i, san sang chia sé niém vui véi moi ngudi)

- Cau hgi lién hé gido duc ki néing giao tiép cé vin héa:
Néu con c¢6 dd an ma cac ban déu thich thi con nén lam gi?
Hang ngay choi véi cac ban, con nén xung hd nhu thé nao?
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CHU VIT KHAN
* Noi dung gi4o duc ki ning GTCVH: Vui vé va I& phép chao hoi moi ngudi, ling
nghe 101 khuy@n bao, biét @& nghi khi mudn tham gia hoat dong cuing c4c ban,
gitr trat tu noi dong nguoi. ..
* Cau hoi gido duc k§ nang GTCVH:
- Cau hoai khai thac théng tin:

Vi sao Ga con c6 cach giao tiép dung nhat? (Ga biét chao hoi 18 phép,
ling nghe va hat dung giong nhu cb day...)

Con ¢6 nhan xét gi vé cach giao tiép cua Vit con? (Vit con khong lang
nghe 101 ngudi khac, khong biét dé nghi khi muén choi cing cac ban ma ludn
lam phién cac ban, hay lam 6n, kéu khéc to noi dong nguoi, hay ché bai moi
nguoi...)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Con hoc duoc diéu gi vé cach giao tiép qua truyén Cha Vit khan? (Vui vé
va I& phép chao hoi moi ngudi, ling nghe 101 khuyén bao, biét dé nghi khi mudn
tham gia hoat dong cung cac ban, git trat tu noi dong nguoi...)
- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Con nén 1am gi khi c6 gi4o hay bé me néi véi con?

Con can ndi thé ndo néu muén choi cung céc ban?

NGAY VA PEM

* Noi dung gido duc ky ning GTCVH: Biét ndi loi dé nghi khi mubn diéu gi, ton
trong va chap nhan y kién nguoi khéc, biét tim sy gitp d& cua ngudi khac khi
gap kho khin; san sang gitp d& khi ban gip kho khin
* Cau hoi gido duc ky naing GTCVH:
- Cau hoi khai thac thong tin:

Mt tring c6 cach giao tiép sai 1am nao? (Chua ton trong s& thich riéng
cua Ga, ctr khing khing doi mil ciia ga, gian doi Ga)

Ga trong da tim sy gitp do tir ai? (Mat troi)

Mt troi quan tdm, giup d& Ga trong nhu thé nao? (Soi sang cho Ga tim
mil, n can din do Ga trong goi Mt troi khi thuc day)

- Cau hgi khai quat kién thzc:

Con hoc duoc diéu gi vé cach giao tiép qua truyén Ngay va dém? (Biét
néi 1oi dé nghi khi muén diéu gi, ton trong va chap nhan y kién nguoi khac, biét
tim sy giup dd cia ngudi khac khi gip kho khin; san sang giup d& khi ban gap
kho khan)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é van héa:
Néu con mudn mét diéu gi tir ngudi khac thi con nén noi thé nao?
Néu con muén muon do ctia ban ma ban khong dong y thi con nén 1am gi?
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CAU BE CHAN CUU
* Noi dung giéo duc k¥ ning GTCVH: Biét kéu ctru dé nho sy giap d& khi hoan
nan; san sang giup d& ngudi gap kho khin; khong duoc néi dbi phu long tét cua
Moi nguoi
* Cau hoi gido duc k§ nang GTCVH:
- Cau hoai khai thac théng tin:

Vi sao ngudi lang dan cau bé hét to khi cé s6i? (Tiéng hét to béo hiéu su
nguy hiém, dé moi ngudi nghe thay va gilp cau bé)

Dan lang quan tim, giup d& cau bé nhu thé nao? (Dan do cau bé cach béo
hiéu nguy hiém, c6 gang chay dén kéu la dudi soi dé giup d& cau bé)

Vi sao dan lang tac gian vai cau bé? (Vi cau bé da noi doi hai 1an [am moi
ngudi lo lang, vat va chay dén khi cau bé khéng gap cho soi)

Viéc ndi doi da gay hai gi cho cau bé? (Mat 1ong tin & moi ngudi, khdng
nhan dugc su giup d&, dan ciru bi s6i an thit hét)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Truyén Chia bé chin ctru cho con biét diéu gi vé cach giao tiép? (Biét kéu
ctru dé nho sy gitp d& khi hoan nan; sin sang gitp d& nguoi gap kho khin;
khong duogc n6i ddi phu long tt ctia moi ngudi)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:
Néu con gap nguy hiém, con sé& kéu ctru nhu thé nao?
Con nghi gi vé ngudi hay ndi déi nguoi khac dé cudi cot?

THO TRANG BIET LOI

* NoI dung gido duc k§ nang GTCVH: Ton trong moi nguoi, lich sy nhan qua
bang hai tay, vui vé cam on moi ngudi, thé hién niém vui khi nhan duoc tam
long cua moi nguoi qua cach tang qua va mon qua
* Cau hoi gido duc ky naing GTCVH:
- Céau hoi khai thac thong tin:

Nhitng ai thé hién sy quan tdm, yéu mén Tho Trang (Me va cac ban).

CAc ban thé hién sy quan tim dén Tho tring nhu thé nao? (Tang qua, dua
qua bang 2 tay, vui vé noi loi chic mirng tho, d& va hoi han tho khi tho ngi...)

Vi sao cac ban chao me Tho va Tho dé ra vé? (Vi Thé tring khong ton
trong me va cac ban: ché qua cua moi nguoi, cau kinh vai moi nguoi)

Ai da giup Tho trang nhan ra cach ang xu khong lich sy cia minh? (Me)

Tho tring da stra 16i nhu thé ndo? (Ra moi c4c ban vao du tiéc sinh nhat)
- Cau hdi khai quat kien thrc:

Cau chuyén cho con biét diéu gi vé cach tng xa khi moi nguoi dén chic
mung minh? (Tn trong moi ngudi, lich sy nhan qua bang hai tay, vui vé cam
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on moi ngudi, thé hién niém vui khi nhan duoc tam 1ong ctia moi nguoi qua
cach tang qua va mon qua)
- Cau hgi lién hé gido duc ki nang giao tiép ¢é vin héa:

Con moi moi ngudi du sinh nhat minh nhu thé nao?

Khi duogc ting qua, con nhan qua nhu thé nao?

Néu ting qua ngudi khac, con sé& thé hién nhu thé nao?

BAN MO
* Noi dung gido duc ki ning GTCVH: Thé hién su quan tdm, yéu thuong, gitp dd,
chia sé véi ban; ton trong su khéc biét, khdng tréu choc ban 1am ban budn bang
ca I&i n6i va hanh dong
* Cau hai giao duc ki nang GTCVH:
- Céau hoi khai thac thong tin:

Céac ban trong 16p cu xur ra sao khi mai nhin vao ban tay trai cua ban
Hoa?(ca khong choi vai ban) Con Ti San noi gi véi Ha?( miét thi vai tay ban)

Pén gio ngu trua, cac ban trong 16p da hanh dong nhu thé ndo khi khdng
mudn nam canh Hoa? (0an tl ti a)

Khi c4c ban di ngu, Ha nhin thiy ban Hoa dang ra sao nhi? ( thiy ban ha
khéc a)

Céac con co suy nghi gi khi thady ban Hoa c6 biéu hién nhu vay?( thuong
ban a)

Khi c6 gido day mua thi Hoa nhu thé nao?( Hoa ngdi khdc a)

Co gido di lam gi va noi gi khi ban Hoa gidu tay di va 6a khoc?( Co dong
vién an ui a)

Khi nghe c6 néi vé ban tay ctia Hoa xong, cac ban di thay doi nhu thé nao
dbi voi Hoa? (Cac ban choi vai ban a va ri ban vao choi giap d& khi ban gip
kho khan a)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Cau chuyén cho con biét diéu gi vé cach giao tiép? (Thé hién su quan tam,
yéu thuong, giup dd, chia sé véi ban; ton trong su khac biét, khong tréu choc
ban 1am ban budn bang ca ldi n6i va hanh dong).

- Cau hgi lién hé gido duc ki ning giao tiép ¢é van hoa:
Néu ¢ ban ma&i dén 16p minh, con sé& ndi véi ban nhu thé nao?
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CHUYEN DE CON

* Noi dung gido duc ky ning GTCVH: Liang nghe y kién, khéng cat ngang loi
ngudi khac, biét kéu ciu khi gap nguy hiém, biét quan tam gitp d& nguoi gap
kho khan
* Cau hoi gido duc k§ nang GTCVH:
- Néi dung giéo duc:

- Dé con biét chao hoi 18 phép

- Dé con chua nghe hét 151 cua me, ban hwou, ban séc, ¢6 soc nau, may c6
su giap do cua co s6c nau nén dé con mai thoat nan

- Ban huou, ban soc, cb thé nau da san gitup dd khi dé con gap kho khan

- Dé con di biét nho sy gitp d& cua moi ngudi gap cho soi
- Céau hoi khai thac thong tin:

Vi sao khi di ra ngoai thi moi nguoi dd dan dé con phai can than? ( so cau
bé bi cho soi an thit)

Moi nguoi trong khu rimg d3 quan tdm, giup d& dé con nhu thé nao? ( Dan
dé con vé cach nhan biét con cho s6i, va tranh xa con vat hung 4c )

Tai sao dé con khoc chay vé nha ? ( dé con khdng chiu nghe hét loi caa moi
nguoi nén da gap soi)

Thé ¢6 soc nau ciru dé con nhu thé nao? ( ¢d hét to, va chay vao mat cho
s6i dé cho dé con chay thoét)

Thé viéc khdng chiu nghe 1oi khuyén cta moi nguoi thi di giy hai
gi ?( khdng biét vé& cac con vat ddy, va dan téi sy nguy hiém cho ban than)

- Cau hdi khai quat kién thic:

Chuyén Dé con cho con biét diéu gi vé cach giao tiép? (Lang nghe y kién,
khong cat ngang loi ngudi khac, biét kéu cau khi gap nguy hiém, biét quan tam
giup do nguoi gap kho khan)

- Cau hdi lién hé gido duc ki ndng giao tiép c¢é van héa:
Néu con gap nguy hiém, con s& kéu ctru nhu thé nao?
Con nghi gi vé& khéng chiu nghe 101 ngudi khac ?

GA TO PI HQC
* Noi dung gido duc ki nang GTCVH: Lang nghe loi khuyén bao cia me va co
gido, san sang tham gia cac hoat dong cling vai ban, va phai cham chi hoc tap,
no6i ning 1& phép
* Cau hoi giao duc k§ nang GTCVH:
- Ga to khong chiu nghe 161 nghe me, nén ngay nao cling di hoc muon, va
dan t6i khéng biét di choi cac ban
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Do ga luoi di hoc, khong chiu nghe lo1 me, dan toi di lac,nhung vé sau
may c6 ban di da ngoai nén d gip dugc ga to, nhung vé sau ga to ngoan xin 15i
cd giao, va cac ban
- Cau hoai khai thac théng tin:

Vi sao ga con di hoc hoc muon? ( khéng chiu nghe loi me, va cd giao)

Con c6 nhan xét gi cach giao tiép cua ban Ga con? ( Ga con khdng ling
nghe 15 cua nguoi khac, ga ludi di hoc, khdng chiu nghe 151 me, dan tsi di
lac,nhung vé& sau may c6 ban di di ngoai nén di gip duoc ga to, nhung vé sau
ga to ngoan xin 16i ¢d gido.

- Cau hai khai quat kién thezc:

Con hoc dugc diéu gi vé cach giao tiép qua truyén ga Ga To Pi Hoc? (Lang
nghe loi khuyén bao cia me va cd gido, san sang tham gia cac hoat dong cling
vé6i ban, va phai cham chi hoc tap, noi niang 1€ phép...)

- Cau hdi lién hé giao duc ki ndng giao tiép c¢é vin héa:

Con nén lam gi khi b me hay ¢6 gido n6i véi con?

Con can noi thé nao khi ma con lam sai ?

2.3. P& xuat cach sir dung tac pham vin hoc nhim gido duc ki ning giao
tiép ¢6 vin hoa cho tré miu gi4o 5-6 tuoi

2.3.1. Hwéng ddn si dung tac phdm véin hoc nham gi&o duc ki néing giao tiép
¢6 vian héa cho tré mdu giao 5-6 tugi

GV can tuan thu theo ding cau tric va phuong phéap tién hanh cua loai tiét
nhung chu y téi viéc khai thac toan dién cac gia tri giao duc trong ndi dung va
nghé thuat cua tac pham: tan dung céc chi tiét, tinh hudng trong tdc phdm vin
hoc va muc dich gio hoc dé tich hop gido duc mot cach hai hoa khéng anh
huong dén cau tric cua gio 1dm quen tdc pham vin hoc, khéng 1am lu mo noi
dung chinh cua tac pham. Noi dung khai thac thém chi lam cho tac pham phong
phd, hip dan va sinh dong hon.

Ngoai ra, phat trién ngdn ngir mach lac, hiéu va biét sir dung cac tir ngir
vian hoc nghé thuat va phat trién kha nang chua y, ghi nhé cho tre.

Tan dung cac co hoi dé moi tré duge tham gia. Nén chu y gitip d& nhiing
tré gap kho khin vé van dé vé phat am va dién dat. Gilp nhitng tré c¢6 kha ning
vé ngdn ngir duoc thé hién kha ning dién dat ngdbn ngit va ning khiéu doc ké
dign cam.Véi nhitng tré kha ning dién dat khong tot 1am chi can nhé céc chi tiét
chinh. Khong yéu cau tré phai ghi nhé nguyén van.

Tré rat thich hoat dong ké chuyén sang tao vi né thoa man nhu cau giao
tiép, phat huy tri tudong tuong, sang tao. Can ting cuong hoat dong ké chuyén
sang tao dudi sy hd trg cua nhiéu phuong phap vi hoat dong nay gidp tré phat
trién ngdn ngir mach lac rat tich cuc. Bé ké chuyén sang tao, tré phai st dung
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linh hoat ngén ngit, huy dong tri nhd vé vén hiéu biét phong phi tir méi truong
séng dé sang tao ra cau chuyén tir nhirng goi y cia gido vién: mot bac tranh, mot
dd choi, mot o1 ndi, mot sy kién hién twong cé ¢ xung quanh....
2.3.2. Mgt sé ké hoach si dung tac pham véin hoc nham giao duc ki ndng giao
tiép o vin héa cho tré mdu giao 5-6 tudi
LINH VUC PHAT TRIEN NGON NGU
Hoat ddng lam quen véi tac pham vin hoc

Chadé:  Trwong Mam non

Pé tai: Me va co

Péi twong: 5-6 tudi

Thoi gian : 30 — 35 phut
I. Muc dich yéu cau
1. Kién thirc
- Tré biét tén bai tho “Me va c6” cua tac gia Tran Qubc Toan
- Tré hiéu duoc ndi dung bai tho: Ban nhé biét cach chao gap mat ¢d, chao tam
biét me va budi sang; chao tam biét ¢d, chao gap mat me vao budi chiéu.
- Tré nhan ra ngit diéu, sac thai au yém yéu thuong khi nghe ¢ doc bai tho; goi
tén duoc cac cach chao trong bai.
- Tré hiéu tir “sa vao 1ong me”: bé thich thu chay nhanh dén 6m cham me, chui
vao vong tay me, ap sat vao long me
2. Ky nang
- Tré doc thuoc bai tho
- Tré doc didm cam bai tho, biét ngit nghi dtng nhip, minh hoa duoc ct chi diéu
bo yéu thuong au yém cd va me
- Tré tra loi cac cau hoi cua c6 r6 rang, mach lac
3. Thai do
- Tré hirng thu tham gia cac hoat dong
- Gi4o dyc tré biét yéu quy me ctia minh va biét kinh trong cd giéo, coi co
gido nhu 1a me hién
. Chuan bj
1. D6 ding cua ¢ :
+Tranh minh hoa bai tho: “Me va ¢6”
+ Nhac bai hat “ C6 va me, Hoa bé ngoan”, que chi
2. Dia diém
- Trong 16p , d6i hinh day tré: Tré ngdi hinh chix U
[11. Cach tién hanh
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Hoat dong cua co

Hoat dong cua tré

1.0n dinh t6 chic

- Pé chao don cac co dén du 1op minh,
cd con minh cung hat va

van dong bai hat “Co va me ” nhé !

- C6 hoi cac con vira hat bai gi?

- Bai hat noi vé ai?

- Vi sao cd va me la hai cé giao?

- Vi sao me va co la hai me hién?

- Cac con a ! C6 mot bai tho cling noi
vé tinh cam cua em bé véi co gido va
me, em bé con biét cach chao hoi lich
s va au yém dé me va co vui long, cac
con doan xem do la bai tho nao?

2. Noi dung

*HD 1: Poc tho cho tré nghe

- Lanl: Cb doc dién cam, nét mat, cu
chi diéu bo.

+ C0 vira doc cho cac con nghe bai tho
gi?Do ai sang tac?

Cac con da duoc nghe co vira doc bai
tho “Me va c6”ctia nha tho Tran Qudc
Toan

- Lan 2:(Cb doc cung tranh minh hoa)

- Céc con vura nghe c0 vira doc bai tho
gi, cua tac gia nao?

-Bai tho cho con biét diéu gi?

Ban nho dén I6p budi sang, chao gap
mat ¢6, chao tam biét me va budi sang;
chao tam biét c6, chao gap mat me vao
budi chiéu.

- Cac con doan xem ban chao gap mat
¢ nhu thé nao?

- Vay ban chao tam biét me nhu thé
nao?

- Tré hat cung cd

- Bai “C6 va me¢”

- C6 giao va me a!

- Vi ca c6 va me déu day bé nhiéu diéu
hay

- Vi ca me va c6 déu yéu thuong, chim
soc bé hang ngay

- Tré lang nghe, phan doan

-Quan sat va lang nghe

- Me va ¢6 do Tran Qudc Toan

-Bai tho “Me va c6”ctia nha tho Tran
Quéc Toan

- Ban nho biét cach chao gap mat cd,
chao tam biét me va budi sang; chao
tam biét ¢d, chao gap mat me vao budi
chiéu

Mot s tré thé hién

- Vi me a!
L&p doc tho cung co
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- C6 doc lan 3 (két hop chir chi, diéu
bo)

*Pam thoai va trich dan

+ C0 vira doc bai tho ¢6 tén la gi?

+ Bubi sang bé chao tam biét me dé
dén vai ai?

+ Budi chiéu bé lai chao co dé vé voi
ai?

+ Bai tho nhac dén c4c budi nao trong
ngay, vi sao con biét?

+ Con hiéu thé nao vé dong tac “sa vao
long me”

Bay gio c6 dong vai me, moi mot ban
chay dén sa vao 1ong me nao!

Co au yém 6m ap, mim cudi Vi tré

+ Nhitng cdu tho nao cho con biét cd
va me yéu bé, bé cling yéu c6 va me?
Céac con a, me va ¢6 luon yéu thuong,
cham so6c cac con, khi gap mat va khi
tam biét d¢ me va c6 ching minh nén
1am gi dé me va ¢6 vui 1ong?

Pé thé hién tinh yéu thuong véi cd va
me, chang minh cung mua bai C6 va
me cung ¢ nao!

Biy gio chiing minh cung doc dién
cam bai tho Me va co dé vé nha doc
cho me nghe nhé!

*HD 3: Day tré doc tho:

- C6 cho ca I6p doc(2 — 3 lan) cling co
- C6 cho t6 doc tho — nhom doc tho

- C6 cho ca nhan doc

Tré nao doc sai, ngong c6 swra sai cho
tre

- C6 moi 1 tré doc thudc, rd rang mach
lac 1én doc cho ca lop nghe

- Con thua ¢6, ¢6 doc bai tho Me va cd
al

- Budi sang bé chao tam biét me dé dén
Vai ¢0 a.

- Budi chiéu bé lai chao cb dé vé voi
me a.

- Bai tho nhic dén bubi sang va budi
chiéu, vi bubi sang 1a lac bé dén 1op
gap ¢, budi chiéu me don bé vé bé sa
vao long me.

- La bé thich th chay nhanh dén 6m
cham me, chui vao vong tay me, ap sét
vao long me

Lan luot tré chay Ién sa vao long co

“Hai chan troi cua con
la me va co giao”

-Chao me, chio ¢6 dung cach, thé hién
tinh cam yéu me, yéu co.

Tré dang day van dong theo nhac bai
Cb vame

Lang nghe, huong ung
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- Cho ca Iép doc lai 1 1an nira.

CO0 hoi tré:

+ Chung minh vira doc bai tho gi? Cua
tac gia?

- Bling 1di c4c con vira doc bai tho“Me
va cb”cua tac gia Tran Qudc Toan day.
Co thay ca I6p minh hém nay doc tho
rat hay, biét cach chao giap mat, chao
tam biét ¢ va me rat ngoan va lich su.
Co khen tat ca cac bé ngoan 16p minh!
3. Két thic

Cac bdng hoa bé ngoan cua cO rat
xtng dang dugc me, duoc cd va tat ca
moi nguodi yéu thuong. C6 moi cac
bong hoa bé ngoan cung hat vang bai
“Hoa bé ngoan” va cung c6 di dao choi
vuon hoa nao!

-Bai tho “Me va ¢6”cua nha tho Tran
Quéc Toan

Thé hién xdc cam, tinh cam

Tré vira di vira hat va ra hoat dong
ngoai troi

LINH VUC PHAT TRIEN NGON NGU
Hoat ddng lam quen véi tac pham vin hoc
Pé tai: Ba c0 gai
Loai tiét: K& chuyén cho tré nghe
Chiidé:  Gia dinh
Pj tudi:  5-6 tudi
Thoi gian : 30 - 35 phut

1. Muc dich yéu cau
1. Kién thirc:

- Tré nhé tén truyén, té€n cac nhan vat (Ba me, Soc, Chi C4, chi Hai, c6 Ut)

- Hiéu ndi dung truyén: Ba me hét 1ong yéu thuong, chim séc cac con, khi me
6m da nho Soc di bao tin cho cac con; Soc sin long va cb gang gilp ba di tim ba
béo tin cho 3 ¢ con gai nhung chi ca, chi hai khdng vé thaim me, chi c6 c6 Ut

thuong me, V€ cham séc me.

- Hi€u tinh cach cua céc nhan vat: Co ut thuong yéu me, c6 ca va cod hai khong

quan tam cham soc, khong thuong yéu me nhicu.

- Hiéu tir di rong ra: di lién tuc khong nghi trong subt mot thoi gian dai.

2. K¥ nang:
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- Reén cho tré k¥ nang nghe va trd 101 cau hoi rd rang, mach lac da cau, du y
thong qua hé thong ciu hoi.

- K¥ nang quan sat, ghi nhd va sy cht y ¢6 chu dinh cho tré.

- Phat trién ngon ngir cho tré.

3. Thai do:

- Tré c6 thai d6 nghiém tuc trong gio hoc. Biét vang 101 ¢6 gido va chim cha
nghe ¢6 ké truyén.

- Gido dyc tré biét yéu thuong, kinh trong 6ng ba, bd me. Long hiéu thao ddi véi
bd me, biét chim soc bd me va nguoi than khi bi dm.

- Gi4o duc tré y thire chap hanh va hop tac véi cac ban trong nhom.

II. Chuan bj:

1. 6 dung clia cb:

- M4y chiéu, hinh anh minh hoa noi dung cau chuyén ba c6 gai.

- Khung canh va mét s6 @6 dung cho tré dién kich.

- Nhac bai hat : Ban tay me, Chi c6 mot trén doi; nhac nén ké chuyén

- Réi tay cac nhan vat

2. P dung cua tré:

- Ghé cho tré ngdi theo hinh chir U.

3. Pia diém: Méi trudng 16p hoc

1I. Tién hanh

Hoat dong cua co Hoat dong cua tre
1. On dinh td chitc, gi6i thiéu bai
- Cho tré hat bai “Ban tay me” Hat va van dong theo nhac
- Tro chuyén:
+ Cac con vira hat bai hat gi? -Bai Ban tay me
+ Bai hat vé diéu gi? -Ban tay me bong bé, chim séc cac

con, nau com cho con an, dun nuéc
cho con ubng, quat cho con ngu

+ Céc con nén lam gi dé me ludn dugc vui | Tré néi theo y hiéu

long?
-Bai hat ndi vé su yéu thuong cham soc cua | Lang nghe, thé hién cam xdc
ngudi me danh cho con cua minh. Co biét
mot cau chuyén ké vé ba me sinh duoc ba
cO gai, ba rat yéu thuong cac con. Mudn
biét cd con gai nao yéu thuong, hiéu thao
v6i me, cac con ling nghe ¢6 ké cau chuyén
“Ba cb gai” nhé.
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2. NQi dung

- Ké dién cim lin 1

+ Cb vira ké cau chuyén gi?

+ Trong truyén cb tich Ba c6 gai c6 nhirng
nhan vat nao?

Pé cau chuyén hip din hon, cic con xem
tranh va nghe co ké lai truyén nh¢!

- Ké lan 2 két hop slide

+ Co vira ké clu chuyén gi?

+ Truyén Ba c6 gai noi vé diéu gi?

Ba me hét long yéu thuong, chim soc céac
con, khi me 6m da nho Séc di bao tin cho
cac con; Soc san 1ong va ¢ gang gilp ba di
tim ba bao tin cho 3 c6 con gai nhung chi
ca, chi hai khdng vé thaim me, chi c6 c6 Ut
thuong me, vé chim soc me.

- Ké trich din, dam thogi

+ Ba me sinh duoc may c¢6 con gai?

+ Tinh cam cta ba d6i v6i cdc con nhu thé
nao?

Cac con nghe lai xem céac ban tra 101 dung
chua nhé! “Ngay xwa... 0 nha mot minh”

+ Khi bi 6m, ba me di lam gi?

+ Ba me mong doi diéu gi tir cac con?

Céc ban tra 101 c6 dung khong, chung ta
nghe lai doan truyén nay xem nhé! “Nam
thang... Soc nhé!”

+Soc con c6 nhi¢t tinh giap ba me khong,
nho dau con biét?

+Con hiéu thé nao 1a “di rong ra”? Cach di
d6 noi 1én diéu gi?

+Céch Séc goi va bao tin cho C6 Ca nhu thé
nao?
+ Co6 Ca la nguoi thé ndo, cd ca ndi 13 con

-Truyén Ba c0 géi

Tré nhac lai: Truyén co tich Ba cd
gai

-C06 ba me, Soc, Chi Ca, chi Hai, ¢6
Ut

-Truyén Ba c0 gai

-NGi vé tinh thuong ctia me danh
cho cac con, chi Ca va chi Hai
khong thuong me, chi c6 chi Ut
thuong me

Ling nghe, thé hién cam xuc

-Ba c6 con gai.

-Ba rat yéu thuong céc con, lo cho
cac con ting li tieng ti, 1am lung vat
va nuoi cac con.

Ling nghe, thé hién cam xuc

-Ba viét thu bdo tin, nho séc dua
thu cho 3 con

-Ba mong cé4c con vé thim

Lang nghe, thé hién cam xdc

-S6c rat nhiét tinh gilp ba. Séc
vang 10i mang thu di rong ra dén
nha céc con géi,

-Di lién tyc khong nghi trong sudt
mot thoi gian dai. Cach di nay cho
thiy Soc rat nhiét tinh, cd ging
gitip ba me bao tin cho cac con

- Voi va bao tin, thic giuc cd vé
tham me.

-Cd Ca khong thuong me, khong vé
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ban lam gi?

+ Piéu gi da xay ra v6i cd Ca?

Chung ta nghe xem ban néi ding chua nhé.
“Soc con vang loi... khong gap ai nita”
+Cach noéi cia Soc voi chi Hai co gidng véi
chi Ca khong, noi nhu thé nao?

+ Khi S6c dén, cb hai dang lam gi?

+ Nghe Soc bao tin me bi ém cd hai c6 vé
tham me¢ khong? Tai sao?

+Piéu gi xay ra véi chi Hai?

“Séc con dén nha c6 Hai.... xe to”

+ CO6 (t ¢4 lam gi khi nghe tin me dm?
+ T “tat ta” noi lén diéu gi?

+ Vi sao Soc nodi v6i co Ut bang giong au
yém?

Plng réi, khi Séc dén nha cé6 Ut, ¢é dang
nhao bét... quy mén cé.

+ Trong 3 ¢d gai, ai 13 nguoi con hiéu thao
nht? Vi sao?

+ Néu me bi dm, con s& lam gi dé thé hién
long yéu thuong me?

+ Con c6 nhan xét gi vé cach ung xir cua
Soc?

Van dong chuyén tiép: Co6 1 bai hat rat hay
noi vé tinh yéu thuong bao la cua me, co
moi cac con dung day cung hat va van dong
theo nhac bai Chi c6 mot trén doi dé thé
hién tinh yéu thuong voi me nao!

+Ai 1a nguoi chi ¢o 1 trén doi?

+Me chi ¢6 1, me rat yéu thuong chung ta,
chung ta nén 1am gi & me vui 1ong?

- Ké lin 4 qua kich roi

+ C4c con vira xem kich vé truyén gi?

tham me ngay, ¢6 nodi ban co chau.
- C6 ngi ra dat bién thanh con rua
Ling nghe, thé hién cam xuc
-Gidng, voi VA bao tin, thuc giuc
chi v& thim me, ming chi khi
khong vé thaim me

-C0 xe chi

-Khong, ¢6 khong thuong me nhiéu
-Pbng chi quan 1én ngudi co, cb
bién thanh con nhén sudt doi xe chi
giang to

Ling nghe, thé hién cam xuc

-C0O hot hoang, tat ta vé thim me
ngay

-C6 Ut rat lo cho me, rat vdi vang
di tham me

-Vi Séc thay cd Ut thuc long hiéu
thao, thuong me

Ling nghe, thé hién cam xuc

C6 Ut hiéu thao nhat vi vé thim me
ngay khi biét me 6m

Tré tra loi

-SAc nhiét tinh giap ba mang thu di
tGi nha cac c¢d con gai; lang nghe
ngudi khac ndi, khong ndi tréng
khong; cd cach noi cong bang vai 3
cd géi: ché trach hai c6 chi khong
thuong me, noi au yém voéi co Ut la
nguoi thuong me

Héat va van dong theo nhac

-Me
Tré noi theo y hiéu

Cham chu xem va nghe kich
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+ Con hoc duoc diéu gi qua vo kich nay?

* Tro choi hoc tap

Vi céc con rat ngoan va thwong me nén co
tang ching minh 1 tro choi. Trén ban c6 c6
rat nhiéu blc tranh truyén Ba co gai. Co
chia 16p thanh 2 d6i, nhiém vu ctia mdi doi
la chon va déan tranh theo trinh tu truyén.
Luat choi: 1 ban chon tranh, cac ban trong
doi 1an luot 1én léy tranh ddn 1€n bang theo
luat tiép stc. Bd1 nao dan nhanh va ding
hon sé& thiang.

3. Két thic

- Ching minh vtra dan tranh truyén gi?

- Pau tién 13 tranh me nho ai?

-Tranh tiép theo 1a Soc gip ai, ngudi d6 ¢o
thim me khong, diéu gi xay ra voi nguoi
do?

-Pay 14 tranh noéi vé ai?

-Cudi cung 1a birc tranh ndi vé ai? Vi sao
con yéu quy chj Ut?

Cac con rat ngoan, ai ciing yéu thuong me
cua minh. Vay bay gid cac con cung ¢ ra
san truong nhdt 14, hoa rung vé két tranh
tang me¢ cia minh nhé

-Ba c6 gai

-Yéu thuong, sin sang chim soc
me; san long gitip ngudi khac khi
ho can; c6 cach noi cong bang khi

giao tiép véi moi nguoi xung quanh

Tré choi theo luat.

Nhan xét, danh gia két qua choi
-Truyén Ba c0 gai

- Chi Ca, chi ban co chau khéng vé
tham me nén hoa thanh con rua

-Chi Hai mai xe chi khéng vé tham
me nén hoa thanh con nhén
-Chi Ut, chi rat hiéu thao, voi vé
tham va cham s6¢c me¢ ngay.

Huong ung loi ¢6, cung co ra san
trrong tham gia hoat dong ngoai
troi

LINH VUC PHAT TRIEN NGON NGU
Hoat dong lam quen véi tac pham vin hoc

Pé tai: Tich Chu

Loai tiét:  Day tré ké lai truyén
Chia dé:  Gia dinh

Poi twong: 5-6 tudi

Thaoi gian : 30 — 35 phat

I. Muc dich yéu cau
1. Kién thitc

- Tré hiéu tinh cach nhan vat: nhitng nguoi hang xém an can, quan tam
ba; ba hién lanh thuong Tich Chu; Tich Chu ban dau ham choi khong quan tim
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ba, khi ba hoé thanh chim mai héi han, thuong ba; ba Tién nhan hau, 6n ton chi

bao Tich Chu cach cuu ba.

- Hiéu noi dung truyén: Cac ban can quan tdm, chia sé véi moi ngudi, can
nho giup d& khi gap khé khan, biét nhan 15i va xin 18i, ling nghe loi khuyén cua

nguoi lon.
2. Ky nang
- Phat trién tri tudng tuong, tri nhd

- Phét trién ngbn ngit mach lac, thuoc va néi dién cam céc 1oi thoai

- Ké lai truyén tron ven
3. Thai do:

- Thé hién thai d6 theo tinh cach nhan vat

- Tich cuc tham gia hoat dong
I1. Chuan bi

- Am nhac: Tiéng gi6 thoi, tiéng chim cu gay, tiéng sudi roc rach

- Tranh truyén theo 3 doan
- Video truyén

- Lép hoc thoang dang, tré ngdi hinh chir U.

I11. Tién hanh

Hoat dong cua co

Hoat dong cua tre

1. On dinh td chitc, giéi thiéu bai

Cho tré xum xit bén cé

Bat tiéng gio6 thoi, tiéng chim cu gay, tiéng
sudi réc rach cho tré nghe

bam thoai:

- Céc con nghe thay nhitng &m thanh gi?

- Am thanh d6 goi cho con nhg dén truyén gi?
Vi sao ba Tich Chu lai hoa thanh chim?

- Thura ¢, tiéng gio thoi, tiéng
chim cu gay, tiéng sudi rdc rach
- Truyén Tich Chu

Treé tra loi

2. Ké cho tré nghe truyén

2.1. Co ké dién cam lan 1

bam thoai:

- CO vira ké chuyeén gi?

- Trong truyén c6 nhirng nhan vat nao?

2.2. CO ké lan 2, trich ddn dam thoai:

Poan 1: tir ddu dén “ba dang 6m”

-Ba yéu thuong Tich Chu nhu thé nao?

-Ai la nguoi quan tdm, thdng cam véi ba?

- Nguoi Ay noi gi véi ba, néi bang giong nhu

L6p lang nghe, thé hién cam xuc

-Tich Chu
-Nhiing ngudi hang xom, ba —
chim cu, Tich Chu, ba Tién

-Hang ngay.... Thic quat
-Nhitng nguoi hang xom
- Ba o1... ba dau. Cach ndi an
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thé nao?

-Vi sao Tich Chu lai dang trach ?

Poan 2 : Tiép theo dén « hdi han »

-Khi con s6t 1én cao, ba di goi nho ai?

-Con ¢6 nhan xét gi vé cach ba goi va noi vai
Tich Chu? Con hdy thé hién lai nhé!

-Giong cua Tich Chu thé hién diéu gi khi ba
hod thanh chim ? Con bat chuéc xem nao !
Poan 3 : Con lai

-Ai da quan tam, giap do Tich Chu?

-Giong Ba Tién thé nao? Con ndi thir nhé!

-Vi sao Tich Chu biét di lay nudc sudi ciru ba?
3. Day tré ké chuyén

3.1. CO6 ddn truyén, tré ké loi thoai va y néi
tiép

-Ngay xtra...ndi véi ba:

-Thé nhung...lién goi:

-Ba goi mot lan...

-Ba noi:

-NGi rdi chim v canh bay di...Tich Chu goi:

-Nghe chim néi...bao Tich Chu:

-Nghe ba ti€n ndi...cham soc ba

3.2. Day tré ké tirng doan truyén

Chia 16p thanh 3 nhom tuong tng 3 doan
truyéen.

Tang tranh cho tr¢;

Nhom 1: tang tranh ba quat cho Tich Chu ngu
Nh6om 2: tang tranh chim ubng nuéc bén dong
sudi

Nhom 3: ba Tién ding trén dinh ndi cao

Giao nhiém vu cho cac nhém nhé lai noi dung
doan truyén theo tranh dé ké chuyén.

Chu y stra sai ca noi dung va cach thé hién.
Khen ngoi tré.

3.3. Cho ca nhan tré ké lgi truyén

Co moi 1 tré xuat sic ké tron ven truyén

can, quan tim: ba oi...
-Vi Tich Chu ham choi, khong
quan tim cham soc ba ém

- Ba mudn Tich Chu gitp ba lay
nudc nén goi Tich Chu

-Giong ba tuy mét nhung nhe
nhang, yéu thuong. Tré noi.

-H6t hoang, lo s, hdi han vi
khéng lay nuéc cho ba. Tré goi.

-Ba Tién

-Néu chau...dugc khdng?
-Vi Tich Chu ling nghe 1oi
khuyén cta ba Tién

-Ba o1, long ba...dau.

-Tich Chu oi...kho ca C6 rdi.
-Ba o1, ba di dau...

-Cuc cucu...

-Ba 0i, ba trg Vé...
Cuccucu...

-Néu chau mudn. ..

Tré két nhom, ké chuyén:

Nhom 1: Ké tir ddu dén “chang
nghi gi dén ba dang 6m.”

Nhom 2: “Mot budi trua... vo
cung an han”

Nhom 3: Doan con lai

Mot tré ké lai tron ven truyén
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5. Két thac

-C4c con vira ké truyén gi?

-Truyén Tich Chu c6 nhitng nhan vat nao?
Hom nay cac con vé ké lai truyén Tich Chu
cho dng ba, bé me nghe nhé.

Bay gid ching ta ra khu vuon c6 tich ¢ san
truong xem c6 thay nhan vat ndo gidng trong
truyén Tich Chu khéng nao!

-Truyén Tich Chu

-C6 ba, nguoi hang xém, Tich
Chu, chim cu gay, ba tién

Huong ung loi ¢6. Pi ra hoat
dong ngoai troi.
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Két luan chwong 2

1. Chuong 2 d thong ké tdc pham vian hoc nham gido duc ky ning giao
tiép c6 van hoa cho tré mau gido 5-6 tudi theo thé loai va mirc théng tin gido duc
k§ ning giao tiép cho vin hod cho tré theo cac nhom:

Tho thé loai (3 chit, 4 chit, 5 chit, luc bat)

Truyén (than thoai, 6 tich, ngu ngon, dong thoai, truyén ngan)

Ca dao, ddng dao, V&, tuc ngit, cau d6

2. Xac dinh quy trinh gido duc k§ ning giao tiép c6 van héa cho tré mau
gi4o 5-6 tudi qua TPVH theo cac budc:

- Lya chon, phan loai TPVH theo muc dich gido duc k¥ ning giao tiép c6
van hoa cho tré mau giao 5-6 tudi

- Xac dinh ndi dung gido duc ky ning giao tiép c6 van hoéa théng qua
TPVH

- Xay dung cau hoi cho tré tim hiéu vé dung giao duc k¥ ning giao tiép c6
van hoa thong qua TPVH

3. Xay dyung hé théng cau hoi gido duc ki ning giao tiép c6 van hoa cho tré
mau gido 5-6 tudi qua TPVH véi 6 bai tho va 13 truyén.

4. Lap ké hoach str dung tac pham van hoc nhim dung gido duc k¥ ning
giao tiép c6 van hoa cho tré miu gido 5-6 tudi:

Hoat dong 1: Day tho Mg va c0

Hoat dong 2: Day tré ké lai truyén Tich Chu

63



KET LUAN VA KIEN NGHI

1. Két luan

Phat trién ky nang giao tiép co van hoa cho tré miu gido 5-6 tudi trong
trudng mam non 1a mét trong nhirng yéu té gilp tré phét trién toan dién, gilp tré
c6 tam 1i va nhitng chuan bi san sang dé di hoc.Vi vay, viéc tao dung cho tré
nhitng hiéu biét ban dau vé cac k¥ ning séng, dic biét 1a ky ning giao tiép 1a vo
cuing quan trong. Viéc phét trién k§ ning giao tiép cho tré doi hoi mdi gido vién
chdng ta néi chung, cd gi4o day 5 tudi néi riéng can diac biét cha y. Thuong
Xuyén trau doi kién thtrc, ning cao ning lyc va nhan thic caa ban than dé co thé
phat trién toan dién cho tré mot cach tot nhat. Ky ning giao tiép 1a mot trong
nhitng k¥ ning thuc hanh. Nhitng 16i day db séo rong khong nhitng khong dem
lai két qua tét ma con phan tac dung, boi tré em khdng chi nghe nguoi 16n noi
ma con quan sat cach ngudi In lam. Boi ngudi 16n chinh 1 tAm guong, 13 hinh
mMau ma tré em s& bat chugc. Chinh vi vay dé lam tot viéc nay, doi hoi co gido
can c6 tam huyét véi nghé, co long yéu thuong tré va quan trong hon nita 13 su
phdi hop dong bo cta nha truong va gia dinh va xa hoi.

2. Kién nghi

GVMN can khdng nging hoc tap, boi dudng, tham khao tai liéu, sach
béo,... dé cd kién thuc chuan vé gido duc duc ki ning giao tiép c6 vin hoa cho
tré, cling nhu suu tam, tao nguén cam hing sang tac cac TPVH c6 noi dung gidp
tré 1am quen voi gido duc duc ki ning giao tiép c6 vin hoa cho tré phil hop Véi
nhan thuc cua tré

Truong MN can quan tdm dau tu trang bi cling nhu bd sung thém céc
ngudn tai liu tham khao, d6 dung truc quan tao diéu kién thuan loi gitp GV
trong cong tac suu tim va st dung TPVH nham gi4o duc duc ki ning giao tiép
¢ van héa cho tré cho tré 5-6 tudi.

Céc cap quan li GDMN can tao diéu kién cho giéo vién tham gia cac hoi
thao, lop tap huin dé GV c6 co hoi hoc tap, cap nhat thém thong tin trao doi
kinh nghiém dé nang cao chat lwong noi dung gido duc tinh cam gia dinh

GV 1a ngudi dinh hudng cho tré, khuyén khich tré phat huy ning lyc cua
ban than, tao diéu kién cho tré théa man véi nhu cau trong tinh cam dac biét vé
nhirng dong co dao duc, thé hién thai do voi nguoi khac, quan tdm dén hoat
dong cua tré, gilp tré diéu chinh hanh vi mot cach phi hop
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PHU LUC
1. Mt s6 bai tho gido duc ki ning giao tiép cé vin hoa

GIUA VONG GIO THOM
Nay chd Ga nau
Cai nhau gi thé
Nay chi Vit bau
Ché gao am 1.
Ba té 6m roi
Canh man khep ra
Hay yén lang nao
Cho ba té ngu.
Ban tay nho nhan
Phe phay quat nan
DBéu déu ngon gid
Rung rinh goc man.
Ba o1 hay ngu
C6 chau ngdi bén
Cian nha ving vé
Khu vuon lang im.
Huong budi huong cau
Lan vao tay quat
Cho ba nam mat
Gitra vong gi6 thom.
Quang Huy

CcO DAY
Me, me oi! Co6 day:
Phai gitr sach doi tay,
Ban tay ma giay ban,
Sach, 4o ciing ban ngay.

Me, me oi! Co6 day:
Céi nhau la khéng vui
Cai miéng no xinh thé
Chi néi diéu hay théi.

QUAT CHO BA NGU
Oi Chich choe o1i!
Chim dwrng hot nira
Ba em m rdi
Lang cho ba ngu.
Ban tay bé nho
VAy quat that déu
Ngan nang thiu thiu
D4u trén tuong trang.
Can nha d3 vang
Coc chén nam im
Po6i mat lim dim
Ngu ngon ba nhé.
Hoa cam hoa khé
Chin lang trong vuon
Ba mo tay chau
Quat day huong thom.

Thach Quy

CAM ON
Sang, Tho con di hoc
Khong may roi but chi
Hoc chir cai, tap to
Tho con budn muébn khéc.
Ngbi bén canh l1a Séc
Thay ban budn, rat thuong
Soc dua hop chi sang
“Tho o1 ! Dung chung nhé!”.
Lai dén gid hoc vé
Tho vé dep, cb khen
Tho cam dong dung [én:
“Minh cam on ban So6c”.



BO HOA TANG cO
Ngay mung tdm thang ba
Chiing em di1 hai hoa
Mang Vvé ting c6 gido
B6 hoa ctia em day
Vang tuoi hoa cic 4o
Hong hdng hoa cbi xay
D6 ruc nu dong riéng
Tim tim hoa bim bim
Day to hong em cudn
Thanh mot bd vira xinh
Sao em hoi hop thé
Chang n6i dugc cau nao
Loi ¢6 than thiét sao
\Vong tay c6 rong qua
Co phai hoa néi ho
Cho long em x0n xao
Oi chum hoa bé nho
Cuia d6ng qué ngot ngao.

Ng6 Quan Migén

GIUP BA

Chiéu nay di hoc vé

Trén via hé em thay

Mot ba gia chong gay

Muén tranh xe qua dudng.

Em voi dung budc chan

Pén bén ba n6i nho:

Puong nhiéu xe lam d6

Pé chau dat ba qual

Tay em nam tay ba

Cung budc qua duong rong

Chia tay ba cam dong

Khen mai em bé ngoan.
Hoang Thi Phdng

LAY TAM CHO BA
Cd gi4o day chau vé nha

An xong nhé lay cho ba cai tam.

Nhung ba di rung hét ring

Chau khong con dugc lay tim cho ba.

Chau di rét nudce bung ra

Ché thom hwong toa khap nha vui vui.

Dinh Hai

SAO HQC NOI
Mot hom cb gido
Pén nha bé choi
Sao nghe bé moi:
- Mo1 ¢6 xo1 nudc!
S4o lién bat chudc
Cha b doi qua
Sao murng bay ra:
- Mo1 ¢6 xo1 nudc!

Mai Ngoc Uyén

ME VA CcO

Budi sang bé chao me
Chay t6i 6m c6 ¢o

Budi chiéu bé chao cd
R6i sa vao long me.

Mt troi moc roi 13n

Trén do61 chan lon ton
Hai chan troi caa con

La me va c0 gido.



TINH BAN
Hom nay dén l6p
Thay vang Tho Nau
Cac ban hoi nhau:
Tho di dau thé?
Gau bén noi khé:
Thé bi 6m rdi
Nay cac ban o1,
Di tham Tho nhé!
Gau tdi mua khé
Khé ngot lai thanh
Meo toi mua chanh
Danh dudng mat ngot
Nai mua stra bot
Huou stra dau nanh
Chuc ban khoi nhanh
Mau mau dén 16p
Hoc tap that tbt
Xung dang chau ngoan
Tro gioi két doan
Tham tinh bé ban.



QUA BAU TIEN

Ngay Xira ngdy xua c6 mdt chi bé con nha nghéo, nhung vo cing tot
bung. Chd ludn ludn san long giup d&, chdm séc moi ngudi Moi VAt xung quanh
minh. Vi thé ca mdi d6 xuan vé&, chim chdc lai riu rit kéo nhau tgi 1am t6, hot
vang quanh nha chu bé.

Mot hdm c6 mét con co & dau mo t&i bat chim én & dau nha chd bé. Con
én non nét bi roi xudng dat gay canh. Cha bé voi lao ra ciru con chim. Cha ém
ap vd vé con én nho, 1am cho n6é mot cai t6 khac va chim cho con En dn. Nho su
cham s6c tan tinh caa ch bé, con én da khoi dau.

Mua thu dén khi nhin 1én troi thay timg dan én hoi ha bay di tranh rét &
phuong Nam, con én nho phan van nira muén bay theo dan, nta lai luu luyén
khdng nd roi chl bé. Hiéu dugc 10ng én, chi bé au yém bao:

- En cur bay theo dan di kéo mua dong lanh lam. Pén mua xuan am ap thi
én lai tro vé day véi anh.

NGi xong chl bé tung con én nho 18n troi. Con én dang canh chap chdi
bay trén nén troi xanh biéc cua moa thu. N6 nhap vao mot dan én 16n dang trén
duong di cu vé nhitng x& s& 4m 4p ¢ phuong Nam. Con én nhé mau chong tim
duoc niém vui gitta ban be, nhung né khong thé ndo quén chu bé.

Mua xuén tuoi dep da téi. Con én nho tim vé ngdi nha don so nhung dam
am tinh thuong cta chd bé. N6 kéu 1én thanh tiéng ming vui khi thay chl bé
dang ngdi dan sot gitta san. Po6i canh én chao liéng, sa xubéng va én tha trudc
mat chd bé mot hat bau.

Chu bé vui hat bau xudng dat. Chang bao lau hat bau da nay mam thanh
cay. Cay bau 16n nhanh nhu thdi, ra hoa, két qua. Nhung la chua, qua bau to
khong 16, ca nha chl bé mai khiéng vé duoc mot qua, khi bo ra... Oi! That la ki
diéu! Trong qua bau day vang bac, chau bau va bao nhiéu I3 thtrc dn ngon!

Tén dia chu trong viing nghe dugc chuyén ay, han cling mudn dugc chim
én cho nhiéu qua bau tién. Han bén tim cach bat mot con chim én con rdi bé gay
canh. Sau d6 hin gia vo thuong x6t con én rdi dem vé nudi.

Pén mua thu, khi nhin 18n troi thay dan én dau tién xuat hién, han voi
vang ném con én lén troi va bao:

- Bay di én con! Mau di kiém hat bau tién vé day cho ta!

Con én khén kho bay di.

Mua xuan ndm sau no cling trd vé va dem theo mot hat bau. Tén dia chu
hi himg dem gieo va ngay dém canh giit. Khi qua bau da gia, hin bao moi nguoi
khiéng vé rdi dudi tat ca ra. Han dong cta lai roi mot minh hin bo qua bau tién.
Qua bau vira duoc bo ra, vang bac chiang c6, chi toan ran rét. Ran rét tir trong
qua bau xdng ra can chét tén dia chi tham lam doc &c.

Co tich Viét Nam



TICH CHU

Ngay Xira ngiy xua, c6 mot ban nho tén 1a Tich Chu. B6 me Tich Chu mat
sém, Tich Chu ¢ véi ba. Hang ngay ba phai [am viéc quan quat dé kiém tién nudi
Tich Chu, c6 thirc gi ngon ba ciing nhuong cho Tich Chu. Ban dém, khi Tich Chu
ngu thi ba thirc quat. Thiy ba thuong Tich Chu nhu vay, c6 ngudi n6i voi ba:

- Ba oi! Long ba thuong Tich Chu cao hon troi, rong hon bién. Lon Ién,
Tich Chu sé& khong khi nao quén on ba dau.

Thé nhung 16n Ién, Tich Chu lai chiang thuong ba. Ba thi sudt ngay lam
viéc vat va, con Tich Chu subt ngay rong choi. Vi lam viéc vat va, an uéng lai
kham kho nén ba bi ém. Ba 1én con sét nhung chang ai trong nom. Tich Chu
mai rong choi véi ban bé, chang nghi gi dén ba dang 6m.

Mot budi trua, trdi ndng nue, con sot 1én cao, ba khat nude qua lién goi:

- Tich Chu oi... cho ba ngum nuéc. .. Ba khat kho ca ¢o rdi!

Ba goi mot lan, hai lan rdi ba lan nhung van khong thiy Tich Chu dap lai.
Tich Chu con mai di choi voi ban bé. Méi sau Tich Chu thiy d6i méi chay veé
nha dé kiém cai dn. Tich Chu ngac nhién hét sic khi thdy ba hoé thanh chim va
vd canh bay Ién troi. Tich Chu hoang so kéu Ién:

- Ba 01! Ba di dau? Ba ¢ lai vai chau! Chau sé mang nudce cho ba, ba oi!

- Ciic cu cu cu...! Cac cu cu cu...! Cham mat rdi chau a, ba khat qua
khong thé chiu noi phai hoa thanh chim dé bay di kiém nuéc. Ba di day, ba
khong vé nira dau!

NGi roi chim v canh bay di. Tich Chu hoang qua voi chay theo ba, cir
nham theo huéng chim bay ma chay. Cudi cung Tich Chu giap chim dang ubng
nuéc & mot dong sudi mat. Tich Chu goi:

- Ba oi! Ba tr& vé voi chau di. Chau sé& di lay nudc cho ba, chau s& gidp
dd ba, chau sé khdng lam ba budn niral

- Ctc ¢t cu cu... mudn qué rdi chau oi! Ba khong trd lai duoc nita dau!

Nghe chim n6i, Tich Chu oa 1én khoc, Tich Chu thuong ba va vo ciing hdi han.

Gitra luc d6, c6 mot ba Tién hién ra, ba Tién bao Tich Chu:

- Néu chau mudn cho ba chau tré lai thanh ngudi thi chau phai di 1dy nudc sudi
Tién cho ba chau ubng. Puong Ién sudi Tién xa lam, chau ¢ di dugc khong?

Nghe ba Tién noi, Tich Chu mung r& v cung, voi vang hoi dudng dén
sudi Tién, rdi chang mot phit chan chir, Tich Chu hing hai di ngay. Trai qua
nhiéu ngay dém 1an 16i trén dudng, vuot qua rat nhiéu nguy hiém, cudi cung
Tich Chu di 1iy duoc nudc subi Tién mang vé cho ba ubng. Pugc udng nudc
sudi Tién, ba Tich Chu tré lai thanh nguoi va vé ¢ voi Tich Chu.

Tur ddy, Tich Chu hét long yéu thuong chim soc ba.

Cé tich Trung Qudc



CO BE QUANG KHAN PO

Ngay xira ngdy xua, c6 mot ¢d bé rat ngoan ngodn, xinh dep. Ba ngoai
yéu cb Iim, ba may cho cd mét chiéc khin bang nhung d6. Co bé thich 1am, co
thuong hay quang cai khan d6 nén moi nguoi goi cd 1a cd bé quang khan do.

Mot hdm me 1am duoc nhiéu banh ngon, me bao ¢6 mang banh sang biéu
ba ngoai. Trudc khi di me ¢d din: - Con di thi di duong thang, dung di duong
vONng qua rirng ma soi an thit con day!

Nhung ¢6 bé quang khan d6 khéng chiu vang loi me. Co di duong vong qua
rimg, vi dudng nay c6 nhiéu hoa, nhiéu budm, cb thich hon. C6 di dugc mot quang
thi gap Soc, S6c nhac: - Co bé quang khin do oi! Liic ndy t6i nghe me ¢o dan: “Di
duong thang, dimg di dudng vong qua rimg” co ma. Sao ¢ lai di duong nay?

C0 bé khong tra loi Soc. Co cu di theo duong vong qua ring. Vira di co
vira hdi hoa, bat budm. Vao dén ctra rieng thi ¢d gap chd S6i. Con cho soi rét to,
dén dimg truéc mat cd. NG cat giong 6m om hai:

- Nay co bé, co di dau day?

Nghe ch6 so6i hoi, c6 bé quang khin do so lim nhung cling danh bao dan tra loi:

- T61 di sang nha ba ngoai t0i.

Nghe c¢6 bé noi di sang nha ba ngoai, cho s6i nghi bung “nd lai ¢6 ba ngoai
nita, thé thi minh phai 4n thit ca hai ba chau”. Nghi vay nén cho soi lai hoi:

- Nha ba ngoai c0 ¢ dau?

- O bén kia khu rimg. Cai nha c6 6ng khoi 16n ay, ci day cira 1a vao dugc ngay.

Nghe xong, cho sdi bo c6 bé quang khian do & day rdi chay mot mach dén
nha ba ngoai c6 bé. N6 day cira vao vo lay ba cu rdi nudt ching ngay vao bung.
Xong xudi nd 1én givdng nam dip chin gia lam ba ngoai 6m.

Luc ¢ bé quang khin d6 dén, cd thiy cho séi dip chian ndm trén giudng,
co tudng “Ba ngoai” bi 6m that, cd hoi: - Ba oi! Ba 6m d3 1au chua?

S6i khong dap gia vo rén hur... hu...

- Ba 0i, me chau bao chau mang banh sang biéu ba.

- Thé &, thé thi “ba” cam on chau va me chau. Chau ngoan quéa, chau lai
day voi “ba”!

Cb bé quang khin do chay dén canh givdng, nhung cd ngac nhién IUi lai hoi:
- Ba 0i! Sao hom nay tai ba dai thé?

- Tai ba dai dé ba nghe cho rd.

- Thé con mét ba, sao hdm nay mit ba to thé?

- Mt ba to d ba nhin chau cho 1 hon.

Chua tin c6 bé quang khan dé lai hoi:

- Thé con mdm ba, sao hdm nay mém ba ciing to thé?

- Mdm ba to dé ba an thit chdu day!



NGi xong, S6i nhom day dinh vo lay co bé. May sao lic d6 c6 bac hang
x6m chay sang thay thé, sin céi bua trong tay, bac lién phang ngay vao dau soi
mot cai. Con Sdi gian 4c v& so chét ngay. Bac hang x6m lay dao md bung ché
s6i va kip thoi ciru dugc ba. Thé 1a ca hai ba chau déu khéng viéc gi.

Tir dao Ay co bé quang khin do khdng bao gio 1am sai 161 me dan.

Cé tich nuréc ngoai

BA CO GAI

Ngay Xtra ngay xua, c6 mdt nguoi dan ba nghéo sinh dugc ba c¢b con gai.
Ba rat yéu thuong cac con, ba lo cho cac con ting li tirng ti. Nha nghéo, ba phai
lam lyng VAt va dé nudi cac con nhung ba khong hé phan nan. Pugc me yéu
thuong chiam soc, ba co con gai 16n nhanh nhu thoi, ca ba déu dep nhu tring
ram. Thé roi lan luot hét c6 nay dén co6 khac di 1dy chong, ba me & nha mot
minh. Nam thang tréi qua, ba me tudi mdi ngay mot gia, stc mdi ngay maot yéu.
Mot hdm, ba thy trong nguoi mét moi, ba biét minh khong séng dugc bao lau
nita, ba nhé cac con nhung ca ba c6 gai déu & xa quéa nén ba khong thé dén tham
cac con duoc. Ba lién viét cho mdi cd con gai mot birc thu bao tin ba bi 6m. Ba
nho Séc con dua thu cho ba ¢ gai, ba dan Soc: - Soc khdn ngoan, Séc hdy noi
V6i cac con ta 13 ta dang 6m va bao ching vé ngay tham ta, SAc nhé!

Séc con vang loi mang thu di. Séc di rong rd mét ngdy mot dém méi dén
nha co chi Ca, cb chi Ca dang co chau. Séc¢ con dua thu cho ¢6 va noi:

- Chi Ca oi! Me chi dang 6m day, me chi muén gap chi. Chi hdy vé ngay
cho me chi gap di!

Nghe Sdc néi, cd Ca dap: - That & S6¢? Me chi dang 6m day a? Oi! Chj
budn qua! Chi thuong me chi qua! Chi cling muén vé thim me chi ngay, nhung
chi con phai co xong may cai chau nay da.

Nghe chi Ca ndi xong, Soc con gian dir: - Thuong me, thuong me ma lai
cOn co chau da roi mai di thim me. Thdi, cir & nha ma co chau sudt doi!

Ngay ltic d6 ¢ gai ng 1an ra dat, cai chau Gp 1én lung ¢, co bién thanh mot
con ria to bo ra khoi nha di mai vao trong rimng, xau hd khdng dam gap ai nixa.

Sdc con lai di d&én nha ¢ gai tha hai. Phai mat rong rd mot ngay, mot dém
nita thi S6¢c méi dén duge nha c6 Hai. C6 Hai dang xe chi. Séc con dua thu roi
ndi vai ¢d: - Chi Hai oi! Me chi dang 6m day, me chi muén gap chi. Chi hay vé
ngay gap me di!

Nghe Soc con noi, cd Hai dap:

- That v S6c? Me chi dang 6m a? Oi! Chi thuong me chi qua! Chi muén vé
thim me y&u quy cua chi ngay, nhung chi con ban xe cho xong chd chi nay da.

Nghe cd Hai ndi, Soc con gian di:



- Thuong me, thuong me mMa lai con dé xe chi da roi méi di thim me.
Théi dugc! Néu thé thi cir & nha ma xe chi sut doi.

SAc con vira néi xong thi ddng chi quan 1én nguoi cd Hai, ¢d bién thanh
con nhén, subt doi gidng chi xe to.

Sdc con lai di dén nha c6 gai Ut. Co dang nhao bot. Soc con dua thu cho
c¢6 Ut. Poc thu xong c6 hét hoang, tat ta di thim me ngay.

Thay cd Ut that tinh thuong me, SAc con &u yém noi:

- Chi Ut oi! Chj 13 ngudi con hiéu thao. Moi nguoi s& thuong yéu chi, doi
chi s€ vui vé va hanh phac!

Qua nhién c6 gai Ut séng rat lau. Moi nguoi ai ai ciing thuong yéu, quy
mén c6. Con cac con cd thi ngudi nao ciing quy mén co.

Swu tam

NGAY VA PEM

Ngay xtra ngay xua, Mat Triang, Mat
Troi va Ga Tréng cung séng véi nhau & trén
troi. Mat Trang c6 mot cai 40 mau trang. Ga
Trébng c6 mot cai mid mau d6. Mat Trang
thich c4i mii cua Ga Tréng lim. Mot hom,
M3t Trang bao Ga Tréng:

- Nay Ga Tréng, chung ta d6i 40 va mii
cho nhau di! Ban dua cai ma do cua ban cho
t6i, ti s& dua cai 4o trang cua toi cho ban!

Nhung Ga Trbng noi:

- Khéng, tdi khong thich céi 4o tring cua ban dau. Toi khong d6i mii 1ay
ao dau.

Mit Tring cr ga d6i mai nhung Ga Trong nhat dinh khong chiu. Mat
Trang buc qua, giat cai mil cua Ga Trdng roi ném xudng dat. Ga Trong tiéc cai
mil qué, voi bay xudng dat dé nhit mii. Mt dat thi ménh méng va téi den, biét
tim mil & dau bay gio? Ga Trong bay hét noi nay dén chon khac, tim méi tim
méi van khong thdy mii. Bong Ga Tréng suc nhd tgi Mat Troi, bén cat tiéng goi:

_ Mt Troi oi! Mat Troi oi...

Mt Troi dang ngu, nghe Ga Tréng goi Vi vén man may ngil sac rdi nhin
xudng duéi dat, nhitng tia nang ruc rd toa sang khiap noi. Ga Trong nhin ngay
thdy chiéc mil d6 cua minh dang mac trén mot canh cay. N6 sung suéng nhit mi
va doi ngay 1én dau. Ga Trdng vd canh dinh bay 1én troi nhung né mét qua,
khong du suc dé bay I18n nira. Ga Trdng cau cau Mit Troi:

- Mat troi oi... kéo em 1én voi. ..



Nhung Mit Troi 1am sao c6 thé kéo Ga Trdng 1én troi duoc, danh an ui:

- Thdi, Ga Tréng chiu khé & dudi dat vay. Ca khi ndo ngu day, Ga Tréng
hay cat tiéng goi “Mat Troi oi...” thi Mat Troi ciing s& thuc day, trd chuyén voi
Ga Trong!

T d6 tré di, mdi khi thac day, Ga Tréng cit tiéng gay that to dé danh
thac Mat Troi cung day vai minh, moi nguoi goi luc d6 1a Ngay. Con Mat Trang
thi gian Ga Tréng khong cho d6i mii cho nén ctr doi khi Ga Trdng va Mat Troi
di ngii mai xuat hién, moi ngudi goi luc d6 1a Bém.

Sweu tam



GA CANH TIEN
Troi da sang, bac Ga Trong da danh thic ca xom ga:
Oéoo..
N&o ddy di théi...
N&o ddy di théi...

Chim roi to vira bay vira hdt chao 6ng Mat Troi. Ga me “Cuc cuc” goi C4c
con di kiém méi. Céc cht Ga con liu riu chay ra khoi chudng di theo me. Ga Ut
lai gAn me tho thé:

- Me oi, chi Canh Tién van chua day dau me a.

Me dan Ut vé ra Canh Tién. Ut goi chi 1o to, nhung Canh Tién van nam
gan khéng nhuc nhich.

Ong Mat Troi do chéi da 1én khoi ngon cay, nhin vao chd Canh Tién nam.
Oi chao! Choi mat qua, Canh Tién vuon vai bo day. Bén ngoai, Trau, Tho, Cho,
Lon ciing day tir bao gio. Ngua chay trén dong ¢ xanh. ..

Canh Tién liing thitng di ra vuon. Chim trong thay bay dén hoi:

- Chi Canh Tién oi, chi di bat sau dy a?

Céanh Tién xoe bo 16ng canh vénh mo tra loi:

- Minh con phai ria canh cho dep chir. Chang can phai kiém sau, me Vé s& c6 su.

Chim nghe néi bay di ngay, khong choi véi Canh Tién nita. Canh Tién
choi mot minh budn qué, bung d6i. Canh Tién méu méo:

- Me o1! hu, hu, hu... Me¢ oi...

Me & dang xa voi tha mi vé cho Canh Tién.

Sang nay me 6m khéng day dugc. Me giuc Canh Tién di theo chi em Ga
dé kiém an. Canh Tién dang 1 ra, khéng chiu di. Bung chan, Céanh Tién lai ra
vuon, ngam vudn hoa, xudng ria ao soi bong, chd me mang mdi vé nhu moi
hém. Cho méi khéng thiy gi, d6i bung, Canh Tién danh di kiém an vay. DAt ran
nhu da lai ¢6 bao nhiéu gai va manh sanh. Canh Tién vua béi dugc vai cai da
VOl rut chan lai:

- Hu hu... gai ddm dau qué me oi....

Ran nam trong hang nghe tiéng Céanh Tién lién bo ra dé ngon dd ngot:

- Canh Tién oi vé nha chi, chi cho an ngon ma chang can lam gi ca.

Cénh Tién thich qua di theo Ran vé hang. V& dén hang, Canh Tién hoi Ran:

- Chi Rén o1, mdi cua Canh Tién dau?

Ran cudi, ludi thé dai:

- Mbi 4y &? Mdi chinh 13 ¢6 minh d4y, ta ciing dang doi day.

Canh Tién sg qua dam nhao ra ngodi, Ran dudi theo chi con cach teo nira
la chop dugc Cénh Tién. Chim tréng thay lién bay vé goi cac ban di ciru Canh
Tién. Ran trong thay c6 Lon, Ngua, Trau dén voi ct vé hang. Canh Tién thoat
nan, vé dén nha rdi ma van chua hét sg. Canh Tién sut sit ndi véi me:

- Mg oi, tir gio con sé€ vang loi me, con khong ludi nira me a.

THUY LINH



CAY TAO THAN

Ngay xira ngay xua da lau 1am rdi, c6 mot cdy tao than moc trong vuon &
ngoai & thanh phé. Hang ngay, bon tré thuong dén choi & d6, nd dda xung quanh
cay tao va but nhirng qua tdo ngon trén canh cung chia nhau an. Mgt hém, cé
mot cau bé khdng biét tir dau dén, cau bé cau may noi vai bon tré:

- Nay ching may, vuon nay la cua tao, tao da mua tir truedc. Cay tdo nay
cing Ia cua tao, chiing may di chd khac ma choi. CAm, khong dugc dén day nita.

Nghe vay, bon tré rat budn, tat ca cai dau lang I8 ra vé, chi con cau bé
hong hach ¢ lai.

Cay tao biét tat ca moi chuyén. Bang phép la né 1am cho cau bé ngu thiép di
dudi gdc cdy va ciing bang phép la né 1am cho cau bé nam mo. Cau bé mo thay trén
than cay tao co mot cai hoc rat lon. Cau bé cam thay bung déi con cao. Cau bé dinh
tréo 1én cay but tao dé an. Nhung mdi khi tay cau bé sap cham vao mét qua téo thi
canh cay lai quay di chd khac va qua tao lai roi vao trong céi hbc to tuéng o than cay.
Ctr nhu vay dén khi tat ca tao trén canh roi hét vao héc, chi con tro lai mot qua trén
tit canh cao.

Cau bé ngdi dudi gdc cay va khoc. Pén luc d6 cay tao méi cat tiéng hoi:

- Tai sao chau khoc?

Cau bé méu mao tra oi:

- Ong ich ky qua. Ong an hét ca tao, 6ng khdng cho chau mét qua nao.
Chéu d6i 1am rdi, ong a!

Cay tao cuoi va noi:

- Chau c6 nhé 1a chau da dudi hét cac ban khdng? Céc ban ciling mudn an téo
Cta 6ng nhung chau khong cho cac ban mét qua nao, nhu vay chau cé ich ky khéng?

Cau bé nhé lai lGc cac ban budn rdu ra vé, cau bé thay an han vé cing.
Cau bé ngudc nhin cay tao va noi:

- Vang chau biét 18i roi dng a!

Cay to cét tiéng cudi vang, rung ca cdy, 1am cho qua tao con lai roi trang
dau cau bé, cau bé giat minh tinh gidc. Cau bé ngo ngac nhin xung quanh. Cau
bé thiy minh van dang nam dudi goc cay, céai hbc to tudng trén cay tao bién mat.
Cay tao van dirng yén lang va trén ciy van sai triu qua.

Cau bé chom day, nhé dén gidc mo, cau vdi chay di goi cac ban:

- Nay cac ban oi, quay lai day choi di! Minh xin 18i cac ban vi d4 dudi cac ban di.

Thé 1a tat ca ciing nhau chay ra vuon. Cau bé ty minh tréo Ién bat nhitng qua
chin ném xudng cho cé&c ban. Cé4c ban lai cudi dua, vui vé. Cau bé chot hiéu rang:
diéu hanh phc nhadt trén tréi dat nay 1a cing chia sé niém vui véi moi ngueoi.

Cé tich nuéc ngoai



CHU VIT KHAN
Ga va vit déu hoc 16p cd gido Hoa Mi.

chay ling xang. Thay ai, Vit ciing hét toang
I&n goi tén am 1.

Trén duong di, thady bac Ngdng dan con
an co6 & bo rong. dung tir xa, Vit con gan c6
goi Ngbng con am 1, lam bé Ngdng Ut giat minh suyt roi xudng nudc. Thay vay,
bac Ngdng bao:

- Chau muén hoi ai thi dén gan va néi nhe nhang, dimg dtng & xa ma kéu
toang 1én nhu vay la khdng tot dau!

Trén lop hoc, cd gido Hoa Mi day hat. Cac ban ai cling khen Ga hat ding
giong nhu ¢6 day, con Vit thi gan co hat that to, 1am c¢6 gido phai nhiéu lan nhac
nho. Pén gio choi, Vit con cir chay ling xiang tir goc xay dung sang goc phan
vai roi dén goc nghé thuat va hét vao tai cac ban lam cac ban dang choi & céc
goc déu giat minh. Co gido lai phai nhac nhé Vit, nhung Vit con van chirng nao
tat ay.

Hém ¢6 gido cho di thim quan cira hang ban do choi, khi vao ctra hang,
Vit con ctr ludbn mém khen cai nay dep, ché cai kia xau. C6 gido lai phai nhic
nho.

Trén dudng V&, Vit con lai chang di theo hang cing cic ban va cd gido.
Vit con cr chay ling xang va bi vap nga. Vit con kéu toang 1&n va gao khoc am
1. Co6 gido Hoa Mi phai dua Vit vé nha. V& dén nha, Vit con thidy me lai 1am
niing, khoc to hon. Mot lic sau, Vit con mét qua, ngu thiép di.

Tinh day, Vit con chang néi duoc nira, me phai dua Vit dén bac si Séc Nau
kham bénh. Bac si bao:

- Chéu bi khan tiéng la do n6i to, n6i nhiéu va hay khdc nhe.

Vit con nghe bac si noi thiy hdi han lam. Vit cti dau tham nghi: “Tu nay
minh s& khong nhu thé nita”.

RAi Vit dinh hira véi me diéu gi, nhung giong Vit khan mat roi nén Vit
chi kéu dugc may tiéng “Cap cap cap”.

NGUYEN THI HOA

ga nghe 101 c6 gido: Khi di duong, Ga ludn di
bén tay phai va gap ai Ga ciling dung lai
khoang tay chao. Con Vit con thi chi thich



CAU BE CHAN CUU

Ngay xura ngay xua, 0 mot ngdi lang no c6 mot cau bé chian ctru. Mdi ngay,
c4u déu dét dan curu ra ngoai dong dé gam co xung quanh con cau thi nam trén
canh dong nhin chang. Cong viéc cua cau la chi can canh chung dan cuiu khoi i
s6i doi va lua dan ctu tro vé lang khi troi sup téi. Viéc chin ctru cbr lap di 1ap lai
ngay nay qua ngay khac nhu thé, nén cau bé cam thay budn chan trong long va
quyét dinh nghi ra tro lra moi ngudi trong lang mét vé cho vui. Trude do, ngudi
dan trong lang da dan cau bé ring néu nhin thiy dam soéi doi kia xuat hién thi
hay hét to 1én dé ho co thé chay dén giap cau nhanh nhét.

Nghi thé Ia cau lién diing Ién va chay dén bén bia canh dong va hét that lon:

- Soi! Co soi! Soi! Co soi!

Nghe thay tiéng cau bé la that thanh, nhirmg nguoi dan 6ng trong lang hot
hoang bo d& viéc dang 1am, ngay lap tic chay dén ngay canh ddng chin curu dé
gitp cau dudi so6i. Nhin thy canh tuong lac iy, cdu bé cam thay rat thich tha vi
moi ngudi da hdi ha chay tai, tay cAm chién, cudc, gay goc va hét to dé dudi soi.
Khi chay dén noi, moi nguoi nhin xung quanh nhung chang thay con s6i nao ca.
Ho dém lai sb ctru va chic chan rang khéng co con nao bi bat mat nén ho yén
tam quanh tré vé nha. Ho chi nghi rang dam séi vi nghe tiéng la kéu ctu va
tiéng ho hao dudi bit cua nguoi dan nén da hoang so ma bo chay di mat. Trong
khi d6, cau bé cuoi ngiat nghéo dat chi va nghi minh that théng minh khi lira
duoc nguoi dan trong lang.

Ngay hém sau, ra dong chin ctru cau lai nay y dinh tiép tuc hra moi nguoi.
Cau hét to:

- C6 s6i! Ciru chau vai! Soi sé an thit ciru cua chau mat.

R&i cau tiép tuc hét 18n va chay vé phia lang:

- Lai co soi! Cuu chau voi! Co soi! Co soil

Mot 1an nira, khi nghe tiéng la hét kéu ciru cua cau bé chan ctru moi ngudi
lai bo hét cong viéc dang lam ma chay dén giup ciu dudi soi. Ho da nghi ring
hom qua dam s6i da vut mat moi ngon c6 18 hdm nay chang sé rat doi nén moi
nguoi da ¢b gang chay that nhanh va tao ra nhiéu tiéng on hon khi chay dé I soi
nghe dugc ma khiép so rdi bo chay.

Cau bé cuoi ngat ngho khi nhin thdy dan lang vira chay héi ha, vira la hét
dé 1 soi so. Nao ngo dén noi chang c6 con soéi nao ¢ dy ca. Khi nhin thiy cau
bé ludn miéng cuoi khoai chi, nhimg nguoi trong lang da hiéu ra rang cau bé
dang cd y gay dung dé danh hra moi nguoi. Ho da rit tic gian va noi véi cau:

- Nay thang bé kia, hay coi chung diy. Roi sé dén luc may phai kéu ctu
tham thiét ma ching ai chay dén ctru dau!



Nghe dan lang noi thé, cau bé chiang hé thay co I5i hoi han ma lai cang cuoi to hon.

M6t ngay no, c6 mot con séi hung dir dang dan tién xudng canh dong, do la
mot con soi that sy. N6 nhin thiy dan ctru dang gam co ngon lanh bén chay
x0ng vao. Cau bé chua bao gio trong thady mot con soéi nao 16n va hung ton dén
nhu vay, cau khong biét minh phai lam gi dé bao vé dan ctru khoi nguy hiém.
Lac nay cau mai chay that nhanh vé lang dé cau ctru, cau vira chay vura hét lon:

- S6i! Co mot con soi to! Co mot con soi that dang dén!

Nguoi dan trong lang ai ciing déu nghe thay tiéng la hét do, nhung moi
ngudi lai nghi dén viéc bi lra hai lan trudc nén chang them quan tdm va van tiép
tuc ngdi tro chuyén vé nhau.

Du cau bé da dung moi loi noi ¢b gang thuyét phuc moi nguoi tin vao 1oi
noi cua minh, tin rang 1an nay that su la mot con soéi to da xuat hién dang mudn
an thit dan cuu. Nao ngo ho mac ké cau chi cuoi va bao:

- Chic thang nhoc nay lai bay tro dé lira chung ta nira day.

Thé 1a cau bé danh bo cudc va quay tro lai canh ddng. Vé dén noi, cau bé
thiy dan ctru cia minh da bi dam soéi doi kia an thit hét. Lac nay cau bé mai ngoi
xudng va bat khoc. Cau biét rang tat ca déu la 156i cua cau. Cau da lra moi nguoi
truoc va khdng ai con tin mot ké noi dbi ca, tham chi la khi ké d6 dang noi that.

THO TRANG BIET LOI

HOm nay Ia sinh nhat Tho Trang. Co bé vui lim. Bé day that sém don nha
ctra dé 14t nita con don cac ban dén chic ming. Me Tho 1am cho Tho Trang mot
cai banh ga td6 c6 nhitng béng hoa hong bang kem thom phtc. Trén banh cam
bén cay nén hong. Vi Tho Tring nim nay da budc sang tudi thir tu réi ma. Me
con tang Tho mot gdi qua nita: - Me chdc mang con nhan ngay sinh nhat!

Tho Tring voi giang lay géi qua, hap tap ma ra. A, mot cai o trang tinh.
Tho Trang wém tha, soi di soi lai trude guong té Vé rat thich tha.

C6 tiéng cac ban goi x6n xao ngoai ctra. Tho voi chay ra don cac ban. Vi
Voi qué, Tho da vap phai chan ghé va nga séng soai lam quan o lam lem. Tho
Trang nhan nho, cac ban xim lai phui quan 4o cho Tho va hoi:

- Tho Tring c6 dau lam khdng?

- Bi nga thi phai dau chi! Thé ma ciing hoi.

C4c ban nhin nhau ngac nhién nhung khong ai néi gi. Thé Trang mdi cac
ban lai ban. Gau Nau d& hop qua bang hai tay dua cho Thé Trang:

- Pay 14 chiéc banh mat ong té ty lam ddy, Xxin tang cau.

- Oi béanh a! Me té ciing 1am cho t& mot cai banh kem rdi, t& chang thich
banh mat ong dau.

Tho Khoang Ién tiéng:



- Con day 1a cu ca rét to nhat vuon, do tay minh tu vun x6i day, tang cau!

- Gioi oi, ca rét thi 1uc ndo té ciing co.

Nghe Thé Tring noi, Thé Khoang budn lam.

- Con day 1a qua cua minh! - Séc Vang dua cho Tho Trang lang hoa ruc
r& S4C mau.

- Cau dé hoa 1én ban di kéo nhya hoa chay ra lam ban 4o t& mat. Tho
Tring khdng chd y t&i vé mit khdng vui cua cac ban, no ldy dao cét banh.

- Oi, sao me 1am céi banh ctring thé ? Tho Trang vira ndi vira nhin nho.

Pén luc nay cac ban moi 1én tiéng: - Thdi , ching t& chao Tho Trang,
mudn roi, chiing té vé day. Ching chéu chao bac a.

Cac ban di hét roi, con lai mot minh, Tho Trang thay budn qua. Tho me
thay vay ndi: - Con c6 biét vi sao c4c ban di hét khong? Con d3 khong biét cach
cu x1r Vi ban bé. Céc ban dén chdc mung, con phai vui vé don tiép cac ban cha!
Me va cac ban rat quan tam dén con, tu tay lam nhitng moén qua sinh nhat cho
con, vay ma con khoéng biét cam on cac ban con ché bai nhitng mén qua do. Me
rat budn.

Tho Trang cudi gam, 1ng ting:

- Con xin I8i me, con nhan ra 13i cia minh rdi.

Tho Trang voi chay di tim cac ban:

- C4c ban oi, t& Xxin 15i cac ban, cac ban hay quay tro lai di, dung gian té
nira nhe!

CAac ban cung cudi. Thé 1a bén anh nén bap bing 4m clng, nhirng tiéng chuc
mung, tiéng cuoi, tiéng hat vui vé quyén vao nhau vang xa vang xa. ..

CHUYEN CUA DE CON

D& me bi dm ning phai nim & nha lin goi Dé con dén va bao:

- H6m nay con chiu khé di kiém thirc dn nhé! Nhung con phai can than
kéo gap Ché Soi ddy! Ché Séi co....

Chua nghe me noi hét cau, Dé con nhanh nhau dap:

- Me cir yén tam! Con biét mat Cho Séi rdi mal

NGi roi, Dé con chao me rdi chay vao rirng. Dé con gap mot con vat c6
hai canh cdy kho trén dau. Dé con nghi: “Chéc day 1a Cho Séi rdi!” va quay dau
bo chay. Nhung con vat d6 cudi va noi:

- Nay Dé con , to 1a Huou day... C6 gi ma ban hdt hoang thé?

Dé con di nghe me ké vé ban Huou hién lanh, tét bung, hay gitp d& moi
ngudi nén nd dung lai va noi: - Thé ban 13 Huou a?

- U Ban vao rirng mot minh phai coi ching gap Ché Séi nhé! Cho Séi ¢o
cai dudi dai xu 16ng va ham rang...



Dé con ching doi ban Huou noi hét cau da dap: - T biét roi!

N6i xong, Dé con di tiép vao ring. Dé con ngang dau nhin 1én cay va thay
mot con vat ¢6 cai dudi xu 1ong. Dé con hoang s¢ vira hét 1én vira bo chay:

- Me oi1! Cho So1!

Con vat ¢ trén cay bén goi:

- D€ con o1! Toi khong phai 1a Ché So6i1 dau, t61 1a soc day. Cho soéi ¢cod
méng vudt. ..

Chang doi Séc nodi xong. Dé con dap: - Toi biét roi!

Va no chay tot di. Pugc mot quang. Dé con gap mot con vat c6 bo 16ng
mau xam. Con vat cat giong 0n ton:

- Chao chau Dé con! Bac co qua cho chau, lai day véi bac nao!

Dé con nghe n6i duoc cho qua thi thich Iam lién tién lai gan. Chot ¢6 Tho
Nau di ngang qua thay vay lién goi to: Dé con oi! Cho So6i day! Chay mau!

Dé con hét hoang cahy thuc mang. Ngoanh lai dang sau, Dé con thay Cho
S6i dang dudi theo. Pang luc nguy cap thi ¢d Tho Nau chay ngang qua mat Cho
S6i, Chd S6i lién dudi theo ¢ Tho Nau. Thira co, Dé con chay voi vé nha. Co
Tho Nau nhanh tri chui vao trong mot hbc cay, Ché S6i° danh tiu nghiu bo di.

Dé me thay Dé con chay Vé lién hoi: - C6 chuyén gi vay ha con?

- Con vén chua kiém duoc cai gi 4n nén bung d6i meo. Nhung con da gap
ban Huou, ban s6c, ¢d Thé Nau va ca 1o Ché Séi hung ac day!

- Vay a? va con gi nira nao?

- Twr nay tré di, con s& lang nghe 15i chi bao ctia moi ngudi va chang dam
n6i “Biét réi” nita dau me a!

BAN MO

L6p mau gido cua Ha ¢ thém ban mdi. Tén ban ay 1a Hoa. Ca 16p ctr xi
xa0, chi cho vao ban tay trai ctia ban ay.

“ Ky la 1am, that day!” — Ti stn thi thAm véi Ha nhu thé. Ha vo di udng
nude rdi liée nhin. U, ma la that. Méy ngdn tay cua ban éy quép lai, bé teo.

Pén luc nghi trua, ca 16p ctr dun ddy nhau khong ai chiu nam canh Hoa.
Cubi cung Ti sun bao: - Oan tu ti, ai thua thi phai nam canh ban mé&i nhé!

Ha thua, Hoa ndm ngoai cung rdi dén Ha. Céac ban da ngt khi tir khi nao,
nhung Ha khong sao ngi dugc. Ha hé mat nhin sang Hoa dang ndm im bén
canh. Hang mi ban ay khe kh& dong ddy. Ban 4y ciing chua ngi. Ban tay bj tat
gidu chit vao trong 10ng. Nudc mat ling 18 chay xudng chiéc gbi bong.

Budi chiéu, ¢b gido day ca 16p tdp mia: - Cac gio tay ra phia trudc nao!

Hoa ling tang roi méu mao: - Thua c¢6 con khéng mia dugc !



Ca 16p nhin vé phia ban méi. Hoa chot ngdi thup xudng san, gidu ban tay
trai vao long va oa khoc ntrc ng. Co giao bude lai dm Hoa vao long:

- Nin di con, c6 thuong!

ROi ¢6 nghen ngao nodi: - C6 da tdn mat nhin ban tay tat nguyén cta ban
Hoa biét trong em va ndu com d& me. C6 nghi, ban tay ngoan ay phai duoc ca
16p yéu thuong chtr! Chi nhitng ban tay luoi, ban tay ban khong rira méi 1a ban
tay xau va dang ché cudi thoi, c6 phai khong cac con?

Nghe ¢6 n6i, Ha thdy thuong Hoa qua. Ha nh¢ lai nhitng giot nudc mét
ctia Hoa budi trua. Thé 13 Ha chay lai nam tay Hoa: - Té 13 Ha !

Co gido mim cudi: - Ha ngoan lam!

Cac ban khéc cling lan luot xam lai: - Té 1a Diing.

- T¢ 1a Phuong.

Ti stun thdy vAy voi chen vao: - Con t& 13 Ti sun. Hoa oi, ti nita ching
minh choi tro choi em bé an bot nhé!

Co gido gat dau: - C6 thé chir! Ban bé trong 16p nhur con mdt nha, cic con
phai biét yéu thuong doan két thi c6 méi vui.

GA TO PI HQC
Budi sang, Ga Me goi Ga To: - Con trai bé bong o1, mau day di hoc nao !

Nhung Ga To ctr nhim tit mat, phung phiu:

- U tr, con budn ngti lim ! Cho con ngti thém mét ti nita !

Ga Me dd danh: - Phai day di hoc chir con !

Ga To nodi: - Con biét chir rdi ma: O tron nhu qua trimg ga, phai khong a !

Noi 101, ga To lai nhim mat ngu tiép.

Ngay nao Ga To cling di hoc mudn nhu thé, luc tinh day thi cac ban Cun
Bong, Vit xdm, M¢o Tam Thé da di hoc ca. Ga Me di kiém mdi Véng, Ga To lai
lang thang di choi, khong dén 16p hoc.

Hom 4y, c6 Ga Mai Mo t6 chirc cho ca 10p di cdm trai. Vi Ga To khong di
hoc nén da nho Vit Xam mang gidy thong bao di cam trai vé cho Ga To. Ga To
cam td gidy, xoay nguoc, xoay xudi nhung chiang hiéu gi, chi thiy c6 rat nhiéu
qua trimg: qua thi cé rdu, qua thi doi non, qua thi lai c6 moc dai. N6 nghi: “Oi
dao, chir thi ciling chi nhu nhimg qua trang thoi ! Co gi ddu ma hoc !” va quang
to gidy do di.

Pén hom di cam trai, ca 10p doi mii ma chang thdy Ga To dén. Khi ong
Mit Troi toa ning vang ruc 13, ca 16p méi 1én duong.

Cac ban nho dung trai bén bo hd nuée trong xanh va mua hat that vui vé.
Bdng Ctn Bong vénh tai ling nghe: hinh nhu ¢6 tiéng ai khoc & dau day... Ca



16p va di tim thi thdy Ga To dang ngdi khoc thit thit bén byi dudi. Thi ra Ga To
di choti xa, b1 lac duong, khong vé nha dugc.

Méo Tam Thé hoi: - Tai sao ban & ddy mot minh ?

Ciin bong hoi: - Chung té chd mii, sao cau khong di cam trai cing céa 16p ?

Ga To dap: - Vit6... to khong biét !

Vit Xam noi ngay: - Té dd dem gidy thong bao di cam trai cua c6 Ga Mai
Mo dén cho ciu ma!

Ldc nay, Ga To méi nhd ra to gidy ay. Nhung cdu ta khong biét doc nén
chang biét d6 13 to gidy thong bao di cam trai.

Ga Mo nghi: “Tét ca chi tai minh khong chiu di hoc nén khong biét chir
thoi!” va cam thay xau ho. Luc d6, c6 Ga Mai Mo dén xoa dau Ga To r6i ni:

- Em chiju khé di hoc r6i cling s€ biét doc, biét viét nhu cac ban !

Ga To xin 16i ¢6 gido va hira s& di hoc that cham.

Tu do tro di, chéng do1 me phai goi, hdm nao, Ga To cling day that sém dé
di hoc. C4u ta con so ban ndo nga quén khong dén 16p nén sang ndo cling gay
“0 6 0” dé goi cac ban clung day nira.
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	1.5.1. Mục tiêu giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	Chương trình Giáo dục mầm non năm 2021 trang 30 xác định mục tiêu giáo dục kỹ năng xã hội của trẻ mẫu giáo như sau:
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	- Có một số phẩm chất cá nhân như mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp
	- Biết tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.
	- Thực hiện một số quy tắc giao tiếp ứng xử trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.
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	Để việc dùng các câu chuyện có tác dụng phát triển tốt khả năng giao tiếp của trẻ mỗi người giáo viên phải thu hút được sự chú ý của trẻ bằng giọng kể, đọc sinh động, hấp dẫn, thể hiện được các giọng khác nhau của các nhân vật. trẻ sẽ thích thú hơn và...
	Tuy nhiên khi lồng ghép giáo dục kỹ năng giao tiếp vào hoạt động học giáo phải đảm bảo các yêu cầu:
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	Thông qua việc sử dụng các loại rối trang phục, mô hình, học cụ cho trẻ tập kể truyện sáng tạo, trẻ làm quen với các nhân vật, đặc điểm tính cách của các nhân vật. Từ đó trẻ sẽ hình thành tư duy- khả năng ghi nhớ có chủ đích, phát triển ngôn ngữ mạch ...
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	Việc sử dụng rối trong tiết học gây được sự chú ý, tò mò của trẻ tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với nghệ thuật múa rối, một môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, có thể sử dụng để khai thác các kiến thức mới hay củng cố những nội dung của câu chuyệ...
	Trẻ có thể sử dụng rối kết hợp với bạn và cùng nhau kể những câu chuyện đơn giản nhưng cũng có những lời thoại của các nhân vật qua việc sử dụng rồi và nói truyện với bạn. Thông qua các nhân vật rồi đó nhằm phát triển và nâng cao kỹ năng giao tiếp của...
	* Âm nhạc
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	Mối quan hệ gần gũi, thân ái giữa cô với trẻ cũng thúc đẩy nhu cầu giao tiếp của trẻ. Trẻ chỉ muốn giao tiếp với cô khi cô âu yếm lắng nghe, kiên trì trả lời các câu hỏi hay lời đề nghị của trẻ.
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	Đảm bảo sự bình đẳng trong giao tiếp
	Luôn hướng tới giải pháp tối ưu
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	Cuộc sống thực tế hàng ngày của trẻ có rất nhiều các tình huống giao tiếp phong phú, đa dạng. Do đó, giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa qua tác phẩm văn học giúp trẻ nhận diện nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống vừa tạo dựng các mô hình và mẫu hành...
	Kết luận chương 1
	Chương 2. KHAI THÁC VÀ ĐỀ XUẤT CÁCH  SỬ DỤNG  TÁC PHẨM VĂN HỌC
	GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA
	CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (1)
	2.1. THỐNG KÊ TÁC PHẨM VĂN HỌC GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI
	Như vậy, có thể xếp loại lượng thông tin giáo dục trẻ qua TPVH như sau:
	2.1.1. Những tác phẩm thơ có nội dung giáo dục kỹ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	Căn cứ vào nội dung giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hoá của trẻ MG 5-6 tuổi ở mục 1.5.2. trong chương 1, đề tài xác định các mức độ của lượng thông tin khoa học trong các TPVH sử dụng để giáo dục trẻ theo các tiêu chí sau:
	2.1.2. Những tác phẩm truyện có nội dung giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
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	2.2.2. Nội dung khai thác tác phẩm văn học nhằm giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	GIỮA VÒNG GIÓ THƠM
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Thương bà ốm mệt, ân cần quạt cho bà ngủ. Nhắc nhở các con vật nuôi giữ trật tự.
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH
	- Câu hỏi khai thác thông tin:
	Bạn nhỏ trong bài nhắc các con vật điều gì? (Không cãi nhau, không làm ổn)
	Vì sao bạn nhỏ muốn các con vật giữ trật tự? (Vì bà ốm, bạn nhỏ thương bà, muốn bà được yên tĩnh nghỉ ngơi)
	Những hành động nào cho con biết bạn nhỏ rất yêu thương bà? (Nhắc các con vật giữ trật tự, quạt phe phảy nhẹ nhàng cho bà ngủ ngon)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức:
	Bài thơ cho con biết điều gì về cách ứng xử của bạn nhỏ khi bà ốm?
	(Thương bà ốm mệt, nhắc nhở các con vật nuôi giữ trật tự, ân cần quạt cho bà ngủ)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa:
	Chúng mình cần làm gì khi người thân trong nhà mình ốm? (Giữ trật tự cho người ốm nghỉ, quạt nhẹ nhàng, lau mồ hôi, trò chuyện nhẹ nhàng tình cảm để người ốm vui…)
	LẤY TĂM CHO BÀ
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Vâng lời cô giáo, biết quan tâm yêu thương bà: biết bà đã không còn răng nên bạn nhỏ không mời bà dùng tăm mà kính cẩn, lễ phép rót nước, bưng nước bằng hai tay mời bà uống nước.
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (1)
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (1)
	Câu thơ nào cho con biết bạn nhỏ biết vâng lời cô?
	Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm)
	Bạn nhỏ quan tâm, hiểu về bà qua câu thơ nào?
	Cháu không còn được lấy tăm cho bà
	Những hành động nào cho con biết bạn nhỏ rất lễ phép, kính trọng bà? (rót nước, bưng ra mời bà).
	Con hiểu thế nào về từ “bưng” trong bài thơ? (Cầm bằng cả 2 tay ngang tầm ngực hoặc bụng, thể hiện sự tôn trọng)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (1)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (1)
	Chúng mình nên làm gì với ông bà, bố mẹ sau mỗi bữa ăn? (Lấy tăm, rót nước mời ông bà, bố mẹ)
	BÓ HOA TẶNG CÔ
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Biết yêu thương mọi người xung quanh nghe lời ông bà, bố mẹ, và cô giáo, ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô.
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (2)
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (2)
	Bạn nhỏ đã làm gì thể hiện cử chỉ thân mật, yêu quý cô giáo? (hái hoa, khéo léo quấn thành bó hoa đẹp tặng cô).
	Yêu thương cô giáo thì các con nên có những hành động như nào nhờ?( ngon ngoãn, lễ phép )
	Khi tặng hoa cho cô giáo, bạn nhỏ chưa thể hiện được điều gì? (Lời chúc mừng cô)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (2)
	Bài thơ cho con biết điều gì về cách ứng xử của bạn nhỏ với cô giáo trong ngày 8/3? (Bạn nhỏ yêu quý cô nên hái hoa, gói hoa làm quà tặng cô ngày 8/3, bạn nên nói lời chúc mừng cô khi tặng hoa)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (2)
	Chúng mình nên tặng hoa cô như thế nào cho lịch sự? (Nâng hoa bằng hai tay đưa tặng cô, nét mặt tươi cười âu yếm, mắt nhìn cô, nói lời chúc mừng cô)
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Biết quan tâm và giúp đỡ bà và người khác khi qua đường, lễ phép, ngoan ngoãn.
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (3)
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (3)
	Điều gì cho con biết là người bạn nhỏ trong bài thơ biết quan tâm, chia sẻ với bà? (Thấy bà chống gậy muốn qua đường, bạn nhỏ dừng bước để giúp bà)
	Con học được điều gì qua cách nói của bạn nhỏ? (Nhỏ nhẹ nói đủ để bà nghe)
	Câu thơ nào cho con biết cách nói năng lịch sự của bạn nhỏ?
	Hành động nào cho con biết bạn nhỏ ân cần khi giúp bà? (Nắm tay bà, dắt bà qua đường)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (3)
	Bài thơ cho con biết điều gì về cách ứng xử của bạn nhỏ với bà cụ già trên đường? (Thương bà già yếu nên nhỏ nhẹ đề nghị rồi dắt tay giúp bà yên tâm đi qua đường)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (3)
	Chúng mình nên nói năng thế nào ở nơi đông người? (Nói vừa đủ nghe, không làm ồn)
	Qua bài học các con học được điều gì?
	ở nhà các con làm gì để giúp bà mình?
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: biết yêu thương mọi người, ngoan ngoãn lễ phép,
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (4)
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (4)
	Buổi sáng đến lớp bé chào tạm biệt ai? Cần chào tạm biệt như thế nào? (Chào tạm biệt mẹ, cách chào là nói lời chào mẹ, nhìn vào mẹ và vẫy tay tạm biệt mẹ)
	Vậy đến lớp bé có chào cô không? Đó là cách chào nào? (Có, chào gặp mặt)
	Câu thơ nào nói về cử chỉ âu yếm của bé với cô? (Chạy tới ôm cổ cô)
	Kỹ năng chào của bé với mẹ khác nhau như thế nào trong buổi sáng và buổi chiều? (Buổi sáng bé chào tạm biệt mẹ, buổi chiều bé chào khi gặp mẹ)
	Kỹ năng chào của bé với cô giáo khác nhau như thế nào trong buổi sáng và buổi chiều? (Buổi sáng bé chào gặp gỡ cô, buổi chiều bé chào tạm cô)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (4)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (4)
	Chúng mình thể hiện cách chào gặp mặt cô, gặp mặt các bạn nào!
	Vậy con chào tạm biệt cô, chào tạm biệt các bạn như thế nào?
	SÁO HỌC NÓI
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Vui vẻ, lịch sự khi đón khách, nói lời mời uống nước lễ phép, đúng đối tượng.
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (5)
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (5)
	Khi cô giáo đến nhà chơi, bạn nhỏ đón cô như thế nào? (Rót nước, bưng nước mời cô).
	Bạn nhỏ mời cô uống nước như thế nào? (Mời cô xơi nước)
	Con biết gì về từ “xơi nước”? (Xơi vừa có nghĩa là ăn, vừa có nghĩa là uống, xơi nước là uống nước. Từ xơi thể hiện sự tôn trọng, dùng để nói với người lớn tuổi)
	Bạn chim Sáo nhầm lẫn ngộ nghĩnh thế nào? (Nhầm cách xưng hô, gọi chú bộ đội là cô)
	Cả bạn nhỏ và chim Sáo đều đáng yêu vì sao? (Vui vẻ đón khách, mời khách uống nước)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (5)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (5)
	Con mời ông bà, bố mẹ uống nước như thế nào? (Con mời ông/bà/bố/mẹ xơi nước)
	Con mời anh chị, các bạn, em bé uống nước như thế nào? (Em mời anh uống nước, Tôi mời bạn uống nước, Anh mời em uống nước…)
	CẢM ƠN
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Quan tâm đến bạn bè, biết dùng lời nói và hành động thân mật để động viên, chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn; biết thể hiện lời nói và cử chỉ thân mật thể hiện cảm ơn với người giúp đỡ mình
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (6)
	- Câu hỏi khác thông tin:
	Điều gì xảy ra khi thỏ con đi học?( thỏ bị rơi bút chì)
	Sóc đã làm gì khi thấy thỏ buồn? (Quan tâm, hỏi han, đưa bút cho thỏ và mời bạn dùng chung bút với mình)
	Câu thơ nào cho con biết Sóc đã quan tâm thỏ? (Thấy bạn … chung nhé)
	Thỏ đáp lại tình cảm của Sóc như thế nào? (Thỏ cảm động…Sóc)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (6)
	Qua bài thơ con biết điều gì về cách giao tiếp của hai bạn Thỏ và Sóc? (Quan tâm đến bạn bè, biết dùng lời nói và hành động thân mật để động viên, chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn; biết thể hiện lời nói và cử chỉ thân mật thể hiện cảm ơn với người...
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (6)
	Con sẽ làm gì nếu bạn bè hay người xung quanh gặp khó khăn?
	Con nên nói gì nếu muốn được mọi người giúp đỡ?
	Khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, mình nên cảm ơn họ như thế nào?
	TÌNH BẠN
	* Nội dung giáo dục kỹ năng GTCVH: Quan tâm đến bạn bè, biết kết nối với bạn bè, dùng lời nói và hành động chọn quà tặng phù hợp khi bạn ốm động viên bạn mau khoẻ để tiếp tục đi học cùng nhau.
	* Câu hỏi giáo dục kỹ năng GTCVH (7)
	- Câu hỏi khác thông tin: (1)
	Khi Thỏ ốm, các bạn thể hiện sự quan tâm như thế nào? (Các bạn hỏi nhau về thỏ)
	Con có nhận xét gì về cách nói của Gấu? (Gấu nói khẽ, nhẹ nhàng, đủ nghe)
	Câu thơ nào cho con biết Gấu rất đoàn kết với bạn bè? (Này…Thỏ nhé)
	Gấu thể hiện sự quan tâm đến Thỏ qua hành động nào? (Gấu chọn quà là khế ngọt tặng Thỏ)
	Mèo chọn quà như thế nào để tặng Thỏ? (Mèo tôi… ngọt)
	Hươu, Nai quan tâm đến thỏ như thế nào? (Hươu… đậu nành)
	Các bạn đều mong muốn điều gì? (Chúc bạn…đến lớp).
	Con có nhận xét gì về tình cảm bạn bè của các bạn nhỏ này?
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (7)
	Bài thơ con biết điều gì về cách giao tiếp của các bạn nhỏ? (Quan tâm đến bạn bè, biết kết nối với bạn bè, dùng lời nói và hành động chọn quà tặng phù hợp khi bạn ốm động viên bạn mau khoẻ để tiếp tục đi học cùng nhau.)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (7)
	Chúng mình sẽ làm gì nếu trong lớp mình có bạn bị ốm?
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (6)
	Chú bé quan tâm giúp đỡ én con như thế nào? (nâng chim dậy, nhẹ nhàng âu yếm, cho nó ăn, làm cho nó cái tổ khác, tung én lên trời để én bay theo đàn).
	Vì sao chú bé lại thả én bay lên trời? (Chú bé thương én, biết én sợ rét, trước mùa đông đàn én bay đi tránh rét ở phương nam)
	Cách nói với én của chú bé và lão nhà giàu khác nhau như thế nào? (Chú bé âu yến, nói dịu dàng với én còn lão nhà giàu gằn giọng doạ dẫm và giục giã én mang hạt bầu tiên về)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (8)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (8)
	Con nên ứng xử với các loài chim sống trong tự nhiên như thế nào? (Bảo vệ chim để chúng có nơi ở, cho chúng ăn nếu có thức ăn dư thừa, phản đối người phá tổ chim, săn bắt chim…)
	TÍCH CHU
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (7)
	Khi bà ốm, bà muốn nhờ ai giúp? (Bà muốn Tích Chu giúp bà lấy nước nên gọi Tích Chu)
	Con có nhận xét gì về cách bà gọi và nói với Tích Chu? (Giọng bà tuy mệt nhưng nhẹ nhàng, yêu thương)
	Khi bà hoá thành chim, Tích Chu nói với bà với biểu cảm như thế nào? (Lo sợ, hối hận vì đã không lấy nước cho bà khi bà ốm)
	Vì sao Tích Chu biết đi lấy nước suối cứu bà? (Vì Tích Chu lắng nghe lời khuyên của bà Tiên)
	Con nhận ra sự quan tâm, chia sẻ của những ai trong truyện? (Những người hàng xóm quan tâm bà nên động viên bà chăm sóc Tích Chu, bà Tiên quan tâm bà và Tích Chu nên khuyên Tích Chu đi lấy nước suối tiên cứu bà)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (9)
	Truyện Tích Chu cho con biết điều gì về cách giao tiếp? (Quan tâm, chia sẻ với mọi người, cần nhờ giúp khi khó khăn, biết nhận lỗi và xin lỗi, lắng nghe lời khuyên của người lớn)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (9)
	CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (8)
	Con có nhận xét gì về cách giao tiếp của cô bé quàng khăn đỏ? (Khăn đỏ ngoan, lắng nghe lời mẹ dặn dò; chào hỏi và nói năng khiêm tốn, lễ phép, không nói trống không; biết cảm ơn bác thợ săn)
	Khăn đỏ có sai lầm gì trong cách giao tiếp? (Nói nhẹ nhàng, lễ phép đầy đủ mọi thông tin về bà với chó sói để sói đến ăn thịt bà)
	Vì sao con cảm phục bác thợ săn? (Bác biết quan tâm, giúp đỡ bà cháu khăn đỏ khi họ gặp hoạn nạn)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (10)
	Truyện Cô bé quàng khăn đỏ cho con biết điều gì về cách giao tiếp? (Ngoan ngoãn, nói năng lễ phép với người thân, người tốt; không nghe và làm theo lời người xấu, biết cảm ơn người giúp đỡ mình; sẵn sàng quan tâm giúp đỡ người bị nạn)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (10)
	Nếu có người lạ hoặc người mà con thấy không tốt đến bảo con kể về bố mẹ, về địa chỉ nhà thì con sẽ làm thế nào?
	Khi bà mẹ ốm, bà nhờ ai giúp đỡ? (Bà nhờ Sóc mang thư báo tin cho các cô con gái)
	Sóc thông báo tin mẹ ốm với các cô con gái bằng giọng như thế nào? (Hối hả, thúc giục)
	Vì sao Sóc lại hối thúc như vậy? (Vì Sóc quan tâm, lo lắng cho mẹ các cô, bà đang ốm)
	Con có nhận xét gì về cách ứng xử của Sóc? (Sóc nhiệt tình giúp bà mang thư đi tới nhà các cô con gái; lắng nghe người khác nói, không nói trống không; biết nói lời trách móc hai cô chị không thương mẹ; nói âu yếm với cô Út là người thương mẹ).
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (11)
	Con học được điều gì về cách giao tiếp qua truyện Ba cô gái? (Biết nhờ người giúp khi hoạn nạn, sẵn lòng và cố gắng giúp người gặp nạn, lắng nghe người khác nói, không nói trống không, chọn cách ứng xử phù hợp với mọi người xung quanh)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (11)
	Vì sao giọng nói của Gà Út rất đáng yêu? (Gà Út thỏ thẻ, nhẹ nhàng nói với mẹ khi Cánh tiên không dậy đi kiếm ăn)
	Cách nói của chim con và gà cánh tiên khác nhau như thế nào? (Chim non lễ phép, nói bằng giọng thân mật còn Cánh tiên nói bằng giọng khó chịu)
	Nhờ đâu con biết Chim non quan tâm, chia sẻ với bạn bè? (Chim bay đến hỏi han khi Cánh tiên không đi kiếm ăn, vội đi gọi các bạn đến cứu Cánh tiên thoát khỏi Rắn)
	Cánh tiên đã mắc phải sai lầm nguy hiểm nào trong giao tiếp? (Kêu khóc om sòm làm Rắn chú ý, nghe lời và làm theo lời dụ dỗ của Rắn)
	Con có nhận xét gì về cách nói của Rắn? (Ban đầu Rắn nói ngon nói ngọt để Cánh tiên theo, khi về đến hang thì Rắn nói giọng độc ác)
	Điều gì giúp con thông cảm và tha thứ cho Cánh tiên? (Cánh tiên biết lỗi, biết xin lỗi mẹ và chăm chỉ hơn)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (12)
	Con học được điều gì về cách giao tiếp qua truyện Gà Cánh tiên? (Nên nói năng nhẹ nhàng, tình cảm với người thân và bạn bè; quan tâm giúp đỡ bạn bè; không kêu khóc làm ồn ở nơi công cộng; tránh xa và không nghe theo lời người nguy hiểm; dũng cảm nhận...
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (12)
	Ban đầu cậu bé nói với các bạn bằng giọng như thế nào? (Giọng gắt gỏng, hống hách, gọi các bạn là mày và xưng tao)
	Con có nhận xét gì về giọng nói của ông thần táo? (Giọng ông âu yếm, ân cần khuyên bảo)
	Giọng cậu bé nói với ông thần táo thay đổi như thế nào? (Ban đầu cậu nói giọng trách móc, hờn dỗi; sau đó cậu biết lỗi nên nói nhẹ nhàng)
	Ông thần táo đã quan tâm giúp đỡ cậu bé điều gì? (Thần táo quan tâm, ân cần giúp cậu bé nhận ra sai lầm, cậu bé biết chia sẻ thức ăn, chỗ chơi… cùng bạn bè)
	Cậu bé đã thay đổi như thế nào sau khi ngủ mơ? (Nhận ra lỗi, đi mời gọi các bạn đến cùng chơi và ăn táo)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (13)
	Con học được điều gì về cách giao tiếp qua truyện Cây táo thần? (Cần nói năng nhẹ nhàng, tôn trọng với bạn bè và người xung quanh, không xưng hô mày tao với bạn; quan tâm giúp đỡ, lắng nghe người khác nói, biết nhận lỗi và sửa lỗi, sẵn sàng chia sẻ n...
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (13)
	Vì sao Gà con có cách giao tiếp đúng nhất? (Gà biết chào hỏi lễ phép, lắng nghe và hát đúng giọng như cô dạy...)
	Con có nhận xét gì về cách giao tiếp của Vịt con? (Vịt con không lắng nghe lời người khác, không biết đề nghị khi muốn chơi cùng các bạn mà luôn làm phiền các bạn, hay làm ồn, kêu khóc to nơi đông người, hay chê bai mọi người…)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (14)
	Con học được điều gì về cách giao tiếp qua truyện Chú Vịt khàn? (Vui vẻ và lễ phép chào hỏi mọi người, lắng nghe lời khuyên bảo, biết đề nghị khi muốn tham gia hoạt động cùng các bạn, giữ trật tự nơi đông người…)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (14)
	Mặt trăng có cách giao tiếp sai lầm nào? (Chưa tôn trọng sở thích riêng của Gà, cứ khăng khăng đòi mũ của gà, giận dỗi Gà)
	Gà trống đã tìm sự giúp đỡ từ ai? (Mặt trời)
	Mặt trời quan tâm, giúp đỡ Gà trống như thế nào? (Soi sáng cho Gà tìm mũ, ân cần dặn dò Gà trống gọi Mặt trời khi thức dậy)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (15)
	Con học được điều gì về cách giao tiếp qua truyện Ngày và đêm? (Biết nói lời đề nghị khi muốn điều gì, tôn trọng và chấp nhận ý kiến người khác, biết tìm sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn; sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (15)
	Vì sao người làng dặn cậu bé hét to khi có sói? (Tiếng hét to báo hiệu sự nguy hiểm, để mọi người nghe thấy và giúp cậu bé)
	Dân làng quan tâm, giúp đỡ cậu bé như thế nào? (Dặn dò cậu bé cách báo hiệu nguy hiểm, cố gắng chạy đến kêu la đuổi sói để giúp đỡ cậu bé)
	Vì sao dân làng tức giận với cậu bé? (Vì cậu bé đã nói dối hai lần làm mọi người lo lắng, vất vả chạy đến khi cậu bé không gặp chó sói)
	Việc nói dối đã gây hại gì cho cậu bé? (Mất lòng tin ở mọi người, không nhận được sự giúp đỡ, đàn cừu bị sói ăn thịt hết)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (16)
	Truyện Chú bé chăn cừu cho con biết điều gì về cách giao tiếp? (Biết kêu cứu để nhờ sự giúp đỡ khi hoạn nạn; sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn; không được nói dối phụ lòng tốt của mọi người)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (16)
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (9)
	Những ai thể hiện sự quan tâm, yêu mến Thỏ Trắng (Mẹ và các bạn).
	Các bạn thể hiện sự quan tâm đến Thỏ trắng như thế nào? (Tặng quà, đưa quà bằng 2 tay, vui vẻ nói lời chúc mừng thỏ, đỡ và hỏi han thỏ khi thỏ ngã…)
	Vì sao các bạn chào mẹ Thỏ và Thỏ để ra về? (Vì Thỏ trắng không tôn trọng mẹ và các bạn: chê quà của mọi người, cáu kỉnh với mọi người)
	Ai đã giúp Thỏ trắng nhận ra cách ứng xử không lịch sự của mình? (Mẹ)
	Thỏ trắng đã sửa lỗi như thế nào? (Ra mời các bạn vào dự tiệc sinh nhật)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (17)
	Câu chuyện cho con biết điều gì về cách ứng xử khi mọi người đến chúc mừng mình? (Tôn trọng mọi người, lịch sự nhận quà bằng hai tay, vui vẻ cảm ơn mọi người, thể hiện niềm vui khi nhận được tấm lòng của mọi người qua cách tặng quà và món quà)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (17)
	Con mời mọi người dự sinh nhật mình như thế nào?
	Khi được tặng quà, con nhận quà như thế nào?
	Nếu tặng quà người khác, con sẽ thể hiện như thế nào?
	- Câu hỏi khai thác thông tin: (10)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (18)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (18)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (19)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (19)
	- Câu hỏi khái quát kiến thức: (20)
	- Câu hỏi liên hệ giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa: (20)
	2.3. Đề xuất cách sử dụng tác phẩm văn học nhằm giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	2.3.1. Hướng dẫn sử dụng tác phẩm văn học nhằm giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	2.3.2. Một số kế hoạch sử dụng tác phẩm văn học nhằm giáo dục kĩ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
	1. Chương 2 đã thống kê tác phẩm văn học nhằm giáo dục kỹ năng giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo thể loại và mức thông tin giáo dục kỹ năng giao tiếp cho văn hoá cho trẻ theo các nhóm:
	Thơ thể loại (3 chữ, 4 chữ, 5 chữ, lục bát)
	Truyện (thần thoại, cổ tích, ngụ ngôn, đồng thoại, truyện ngắn)
	Ca dao, đồng dao, vè, tục ngữ, câu đố
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	- Mẹ ơi, từ giờ con sẽ vâng lời mẹ, con không lười nữa mẹ ạ.
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